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THÊ-TÔ XƯNG ĐÊ-HIỆU. Thế-tổ khởi bỉnh chống nhau vói 
Tây-sơn ở đất Gỉa-định từ năm mậu-tuất ( 1778 ), kể vừa 24 
năm, mól dứt được nhà Tây-sơn, thu-phục được gỉang-sơn cũ 
của chúa Nguyễn khỉ xưa và họp cả nam bác lại làm một mối. 


Khỉ việc đánh-dẹp xong rồi, ngài xưng đế-hỉệu, đặt quốc-hiệu 

là Việt-nam ÍS Wi, đóng Kỉnh-đô ở Phú-xuân s n, tức là thành 
Huế bây giờ. 

Khỉ vua Thế-tổ lấy được đất Bắc-hà rồi, ngài xuống chỉ tha cho 
dân một vụ thuế, và thăng-thưởng cho các tương-sĩ. Ngài lại 
phong tước cho con cháu nhà Lê, nhà Trịnh, cấp cho ruộng đất 
và trừ giao-dịch cho dòng-dõi hai họ ấy để giữ việc thờ-phụng 
tổ-tiên. 

Đoạn rồi, ngài đổi Bắc-hà là Bắc-thành, đặt quan tổng-trấn ịề 

ỈU, triệu Nguyễn văn Thành Ptt M ở Quỉ-nhơn ra sung chức 

ấy, để coi mọi việc. Lại đặt ra tam-tào H w là tào HỘ, tào Bỉnh, 

tào Hình, sai Nguyễn văn Khiêm Ptt M, Đặng trần Thường 

^ và Phạm văn Đăng >E lỉ ra coi các tào ấy, để giúp 
Nguyễn văn Thành. 

Đến tháng bảy năm nhâm-tuất ( 1802 ), Thế-tổ về Kỉnh, đem 

vua tôi nhà Tây-sơn về làm lễ hỉến-phù ở đền Thái-miếu J§ĩ, 
rồi đem ra tận pháp trường xử trị. Lại sai quật mả vua Thái-đức 
Nguyễn Nhạc và vua Tháỉ-tổ Nguyễn Huệ lên, đem vứt thây đi, 
còn đầu thì đem bỏ giam ở trong ngục tối. 

Những bọn văn-thần nhà Tây-sơn như Ngô thì Nhiệm ^ lí, 

Phan huy ích ÌS fi M ra hàng, đem nọc ra đánh ở trước Văn- 
mỉếu, rồi tha cho vể. Lúc bấy giờ có Ngô thì Nhiệm vì trước có 
hiểm với Đặng trần Thường, cho nên đến khỉ đánh ở Văn-mỉếu, 
Đặng trần Thường sai người đánh chết. 



Vua Thế-tổ định tội, thưởng công xong rồi, lo sửa-sang mọi 
việc ; làm đền Cắn-chính IÍJ K để lập thường triều, đền 

Thái-hòa ÍP S5 để lập đại triều ; lại sai quân dân xây thành 
Kỉnh-đô và hoàng-thành cùng các thành-trĩ ở ngoài các doanh 
trấn. 

Tuy rằng ngài đã đặt nỉên-hỉệu, lên ngôi tôn từ năm nhâm-tuất 
( 1802 ), nhưng mà đến năm gỉáp-tí ( 1804 ), tức là Gỉa-long tam- 
niên, vua nhà Thanh mới sai sứ sang phong vương, và đến năm 
bính-dần ( 1806 ), ngài mới làm lễ xung đế hiệu ở đền Thái- 
hòa. Định trỉểu-nghỉ, cứ ngày rằm và ngày mồng một thiết đạỉ- 
trỉểu ; ngày mồng 5, mồng 10, 20 và 25 thì thiết tiểu triều. 

Lúc ngài đánh xong Tây-son, thì chính-trị trong nước đổ nát, 
phong-tục hủy-hoại, việc gì cũng cần sửa-sang lại. Bỏi vậy ở 
trong thì ngài chỉnh-đốn pháp-luật, và mọi việc cai-trị cùng là 
sửa-sang phong-tục, cấm dân-gỉan không cho lấy việc thần phật 
mà bày ra rượu-chè ăn-uống, nghiêm dụ quan-lạỉ không được 
sinh sự nhiễu dân. ơ ngoài thì ngài lo sự gỉao-hỉếu vóỉ nước 
Tàu, nước Tiêm, nước Chân-lạp, khiến cho nước Việt-nam lúc 
bấy giờ trong ngoài đểu được yẽn-trị. 

2. VIỆC TRlỂU-CHÍNH. ở trong cung, nhà vua không đặt ngôi 
Hoàng-hậu, chỉ có ngôi Hoàng-phỉ và các cung-tần. Sau khỉ vua 
mất, thì tự-quân lên ngôi, mới tôn mẹ lên làm Hoàng-tháỉ-hậu. 

Quan-lại trong Triều đạỉ-kháỉ theo chế-độ nhà Lê, nhưng bỏ 
chức Tham-tụng và Bồi-tụng tức là chức tể-tưáng đòi xưa. Mọi 
việc đểu do Lục-bộ chủ-trưong hết cả. Mỗi bộ có quan 

Thượng-thư II làm đầu, quan tả-hữu tham-trỉ # ÍP , tả hữu 



thị-lang í# Ễ|ỉ, cùng các thuộc viên như là lang-trung, vỉên-ngoạỉ- 
lang, chủ-sự và bát-cửu-phẩm thơ-lại, v.v... 

BỘ Lại ỉẽ Ếĩ coi việc thuyên bổ quan văn, ban thưởng phẩm 
cấp, khảo-xét công-trạng, phong tặng tước-ấm, thảo những tờ 
chiếu sắc cáo mệnh và làm những sổ các hàng quan-lạỉ v.v... 

BỘ HỘ p pP coi việc đỉnh-đỉển thuế-má, tiển-bạc chuyển 
thông, kho-tàng chứa chất, hóa-vật đát rẻ v.v... 

BỘ Lễ ềĩ coi việc triểu-hội, khánh-hạ, tế-tự, tôn phong, cùng 
là cách-thức học-hành thỉ-cử, tỉnh biểu cho ngưòỉ sống lâu, 
người có tỉết-nghĩa, phong thụy cho các thần nhân v.v... 

BỘ Bỉnh íị pP coi việc thuyên bổ võ chức, giảng duyệt quân- 
lính, saỉ-khỉến quân đi thú hoặc đi đánh dẹp, kén chọn bỉnh đỉnh, 
xét người có công người có lỗi vể việc bỉnh. 

BỘ Hình JfO Ềĩ coi việc hình-danh pháp-luật, tra nghĩ dâng tấu, 
duyệt lại những tội nặng án ngờ, xét kỹ những tù giam ngục 
cấm. 

BỘ Công X Ềĩ coi việc làm cung-đỉện, dỉnh-thự, xây thành, đào 
hào, tu tạo tàu-bè, đặt làm kiểu-mẫu, thuê thợ-thuyển, mua vật- 
liệu v.v... 

Ngoài lục-bộ lại có Đô-sát-viện ỉn, để giữ việc can-gỉán 

vua, và đàn-hạch các quan, cấp sự trung ắp í các khoa và 

giam-sat-ngự-sư mì íỉp Ễ các đạo, đểu thống-thuộc về viện 
ấy. Trong viện có tả hữu đô-ngự-sử và tả hữu phó đô-ngự-sử 
đứng đầu. 



Bấy giờ vua Thế-tổ lại đặt ra Tào-chính w ® để coi việc vận- 
tảỉ cùng là thuế-má tàu-bè. Có quan Tào-chính-sứ II IE ÍẼ và 
Tào-phó-sứ w s!l ÍỀ làm đầu. 

Các địa-phưcmg thì lúc bấy giờ từ nam chí bác chia ra làm 23 
trấn và 4 doanh. TừThanh-hóa ngoại ( tức là Nỉnh-bình bây giờ ) 

trở ra, gọi là Bắc-thành :jfc M,, thống cả 11 trấn, chia ra làm 5 nội 

trấn : Son-nam-thượng ƯJ _b, Son-nam-hạ l_u ® ~F, Scm-tây 

lil H, Kinh-bác ^t, và Hảỉ-dưcmg 'M ĨỀ ; 6 ngoại trấn : 

Tuyên-quang "Ẽ. ỉfí, Hưng-hóa n \Yj, Cao-bằng s I p, Lạng-scm 

iỀ l_L|, Tháỉ-nguyên Jj*[, Quảng-yên Jii ỉc. Từ Bình-thuận trở 

vào gọi là Gỉa-định thành M M,, thống cả 5 trấn : Phỉên-an M 

ỉc ( địa hạt Gia-định ), Biên-hòa ÌỄ ĨP, Vĩnh-thanh zK : M ( tức là 

Vĩnh-long và An-gỉang ), Vĩnh-tường và Hà-tỉên /P[ fii. 

Còn ở quãng giữa nước, thì đặt Thanh-hóa trấn ỉít \Yj ỆỀ ( gồm 
cả Thanh-hóa nội, Thanh-hóa ngoại ), Nghệ-an trấn 34 ỉc ỈM, 
Quảng-nghĩa trấn Jii II ỈM, Bình-định trấn ¥■ n, Phú-yên 
trấn s ^ ỈM, Bình-hòa trấn ¥■ ÍP ỈU ( tức là Khánh-hòa ) và 
Bĩnh-thuận trấn W- |I|M ỈM . Đất Kỉnh-kỳ thống bốn doanh là : 
Trực-lệ Quảng-đức doanh lĩ li Jii ÍH § ( tức là Thừa-thỉên bây 
giờ ), Quảng-trị doanh, Quảng-bình doanh Jit ¥■ ff , Quảng-nam 
Jil doanh. 



ở Bắc-thành và Gỉa-định thành đều đặt chức tổng-trấn ế/S ỈU, và 
phó tổng-trấn, để coi mọi việc. Ớ các trấn thì đặt quan lưu-trấn 

BE3 ỉ! hay là quan trấn-thủ ỈU \F, quan caỉ-bạ và quan ký-lục để 
coi việc cai-trị trong trấn. 

Trấn lại chia ra phủ, huyện, châu, đặt chức trỉ-phủ, tri-huyện, 
trỉ-châu để coi việc cai-trị. 

Những trấn ở Nghệ-an, Thanh-hóa và 5 nội trấn ở Bắc-thành, 
thì dùng những quan cựu-thần nhà Lê làm quan cai-trị. Còn 6 
ngoạỉ-trấn ở Bắc-thành, thì giao quyển caỉ-trị cho những thổ- 
hào sở-tạỉ. 

3. BINH-CHÊ. Khỉ vua Thế-tổ đánh được Tây-sơn rồi, ngài ban 
thưởng cho các tướng-sĩ, tặng phong và làm đền thờ những 
người tử trận. Còn những quân-lính gỉà-nua thì cho vể quê-quán. 
Đặt ra phép giản bỉnh : lệ định các trấn, tự Quảng-bình vào đến 
Bĩnh-thuận thì cứ ba tên đỉnh kén lấy một tên lính ; tự Bỉên-hòa 
trở vào thì cứ 5 tên đỉnh kén lấy một tên lính ; tự Hà-tịnh trở ra 
đến 5 nộỉ-trấn ở Bắc-thành thì cứ 7 tên đỉnh kén lấy một tên 
lính. Còn 6 ngoạỉ-trấn là Tuyên-quang, Hưng-hóa, Cao-bằng, 
Lạng-sơn, Thái-nguyên, Quảng-yên, thì cứ 10 tên đỉnh kén lấy 
một tên lính. 

ở chỗ Kỉnh-thành thì đặt ra thân-bỉnh i! íặ, cấm bỉnh ỆỀ íặ, 

tỉnh-bỉnh fit íị . Lính thân-bỉnh mỗi vệ có 500 ngưòỉ và có 50 
người tập quân nhạc. Ớ các trấn thì đặt ra lính cơ, lính mộ. Lại 
đặt bỉển-bỉnh ban-lệ, nghĩa là các bỉnh lính chia ra làm 3 phiên, 2 
phiên về quán, còn một phiên ở tại ban luân-lưu thay đổi cho 
nhau. 



Những bỉnh-khí thì dùng gươm giáo, mã-tấu, và lại có súng lơn 
bằng đồng gọi là súng đạỉ-bác, súng nhỏ gọi là súng thạch-cơ 
đỉểu-thương, nghĩa là bắn thì mổ bằng máy đá lửa. Ớ chỗ Kỉnh- 
thành lập ra ba sở xạ trường để quân lính tập bán. 

ở các cửa bể đểu làm đồn đặt súng để phòng giữ và để xem-xét 
những tàu-bè ngoạỉ-quốc đi lại. 

Nước Việt-nam ta có nhiều bể cần phải gỉữ-gìn, bởi vậy vua 
Thế-tổ lưu tâm về việc chỉnh-đốn bỉnh-thuyển : lấy người ở 
gần bể vể doanh Quảng-đức và doanh Quảng-nam làm 6 vệ 
thủy-quân đóng tại Kỉnh-thành. Còn ở các hải-khẩu, mỗi noi có 
một cơ lính thủy coi giữ. Nhà vua lại làm một thứ thuyền lán 
ngoài bọc đồng, để đi lại tuần phòng ở miền bể. 

4. VIỆC TÀI-CHÍNH. Thuế đỉnh, thuế điển đểu định lại cả. 
Thuế điển thì chia ra làm 3 hạng : nhất-đẳng điển mỗi mẫu 
đồng niên nộp thóc 20 thăng ; nhị-đẳng điển 15 thăng ; tam đẳng 
điển 10 thăng. Còn thứ ruộng mùa đồng niên phải nộp 10 thăng. 

Thuế đỉnh thì lệ định : từ Nghệ-an ra đến nội ngoại Thanh-hóa, 
mỗi suất đổng niên phải chịu : 

Thuế thân 1 quan 2 tiền 

Mân tiền 1 tiền 

Cước mễ 2 bát 

5 nội trấn Bắc-thành và phủ Phụng-thỉên[l], mỗi suất đỉnh đổng 
niên phải chịu : 

Thuế thân 1 quan 2 tiền 

Mân tiền 1 tiền 

Điệu tiền (tạp dịch) 6 tiền 

Cước mễ 2 bát 

6 ngoại-trấn Bắc-thành, mỗi suất đỉnh đồng niên phải chịu : 



Thuế thân 

6 tiền 

Mân tiền 

1 tiền 

Điệu tiền 

3 tiền 

Cước mễ 

1 bát 


Lệ giảm thuê. Thuế-lệ tuy định như vậy, nhưng năm nào ở đâu 
mất mùa, như là bị hoàng trùng, đại hạn hay là nước lụt, V. V. thì 
nhà nước chiếu theo sự thỉệt-hạỉ nhiều ít mà giảm thuế cho dân. 
Lúa 10 phần thỉệt-hạỉ tới 4 phần thì khoan giảm cho hai phần 
thuế ; thiệt-hại 5 phần thì giảm cho 3 ; thiệt-hại 6 phần thì 
giảm cho 4 ; thỉệt-hạỉ 7 phần thì giảm cho 5 ; thỉệt-hạỉ 8 phần 
thì giảm cho 6 ; thỉệt-hại 9 phần thì giảm cho 7 ; thỉệt-hạỉ hết 
cả thì giảm cả. Hoặc nhà nước có lấy dân đỉnh đi làm đường, 
đào sông, xây thành V. V. thì cũng được giảm thuế. 

Vụ thuê. Nhà vua lại tùy tùng địa-phương mà định vụ thuế. Từ 
Quảng-bình đến Bĩnh-thuận cứ mỗi năm một vụ thu thuế, khỏi 
đầu từ tháng 4 đến tháng 7 thì hết. Từ Nghệ-an ra đến Thanh- 
hóa ngoại, cùng các trấn ở Bắc-thành, mỗi năm thu thuế 2 vụ : 
mùa hạ thì khỏi tự tháng 4 đến tháng 6 thì hết ; mùa đông thì 
khởi tự tháng 10 đến tháng 11 thì hết. 

Đỉnh bạ. Lệ định 5 năm một lần làm sổ đỉnh, trong làng từ 
chức-sác cho đến quân-dân, đểu phải vào sổ. Ke từ 18 tuổi trở 
lên, 59 tuổi trở xuống, đểu phải khai vào sổ. 

Điền bạ. Các làng, hoặc ruộng mùa, hoặc ruộng chiêm, hoặc 
ruộng hai mùa, hoặc có đất hạng nào, bao nhiêu mẫu, sào, 
thước, tấc, tọa-lạc tại đâu, đông tây tứ chí phải chua cho rõ 
ràng. Mỗi làng phải làm 3 quyển sổ, cứ 5 năm làm một lần đệ 
vào bộ đóng dấu kiểm, rồi một bản lưu lại bộ, để phòng khỉ xét 



đến ; còn hai bản giao về tỉnh, tỉnh để một bản lưu chiểu, còn 
một bản gia trả dân xã lưu thủ. 

Câm bán ruộng công-điền. Từ khỉ nhà Lê mất ngôi, dân xã có 
nơi thì đem công-đỉển đổi ra tư-đỉển, có noi thì đem cô bán đi, 
bởi vậy năm Gỉa-long thứ hai (1803) nhà vua lập lệ cấm dân xã 
không được mua bán công-đỉển công-thổ, chỉ trừ lúc nào xã thôn 
có công-dụng điểu gì, thì mới được phép cho điển cố, hạn hết 3 
năm lại phải trả lại. Ai giữ quá hạn ấy thì phải tội. 

Thuê các sản vật. Năm Gỉa-long thứ hai (1803), định lệ các quế- 
hộ ở Nghệ-an, đồng niên phải nộp các hạng quế 120 cân. ơ 
Thanh-hóa phải nộp 70 cân, và đểu được miễn trừ thuê thân cả. 
Những người tìm được cây quế, phải trình quan để cấp cho văn- 
bằng mới được đẵn. Đan xong rồi một nửa nộp quan, một nửa 
cho ngưòi tìm được. 

Năm Gỉa-long thứ tư (1805), định lệ những ngưòỉ đi lấy yến- 
sào ở các đảo vể hạt Quảng-nam, mỗi ngưòỉ đồng niên phải 
nộp thuế yến 8 lạng, và được tha việc bỉnh-lính. 

Còn những thuế hương, thuế sâm, thuế chiếu, thuế gỗ, đểu có 
lệ riêng, định cho nộp bằng tiền hay là bằng sản-vật. 

Vua Thế-tổ lại định lệ đánh thuế những thuyền các nước vào 
buôn-bán, cứ do thuyền lớn nhỏ mà định sô thuế phải nộp. 

Những mỏ đồng, mỏ thiếc, mỏ kẽm, cũng cho ngưòỉ Tàu khai 
để đánh thuế. 

Đúc tiền. Năm Gỉa-long thứ hai (1803), mở sở đúc tiền ở Bắc- 
thành, để đúc tiền đồng và tiền kẽm ; lại đúc ra nén vàng, nén 
bạc, lượng vàng, lượng bạc, để cho tiện sự gỉao-thông buôn-bán 
trong nước. 



Mỗi đồng tiền kẽm nặng 7 phân, một mặt in chữ «Gia-long 
thông-bảo», một mặt in chữ «thât phân», mỗi quan tiền nặng 2 
cân 10 lạng. 

Giá vàng ở Bắc-thành thì định cứ một lượng vàng đổi lấy 10 
lượng bạc. 

vể sau mở thêm lò đúc tiền ở Gỉa-định thành và ở các trấn. 

Thước đo. Vua Thế-tổ chế-tạo ra kiểu thước đồng đo ruộng, 
một mặt khác 7 chữ «Gia-long cửu niên thu bát nguyệt», một 
mặt khác 10 chữ «ban hành đạc điền xích , công bộ đường kính 
tạo». Chuẩn định lại các thước vuông đo ruộng khỉ trước, chế- 
tạo ra thước đồng, một mặt khác 7 chữ «Gia-long cửu niên thu 
bát nguyệt», một mặt khác 12 chữ «ban hành đạc điển cựu kinh 
xích, công bộ đường khâm tạo ». 

Phép cân. Năm Gỉa-long thứ 12 (1813), chế tạo ra cân thỉên- 
bình, cấp cho các doanh các trấn, để cân đồng, sát, chì, thiếc và 
các sản-vật. Còn vàng và bạc thì dùng cân trung-bình. 

5. CÔNG-Vự. Vua Thế-tổ lại sửa-sang những đường-sá, xoi 
đào các sông ngòi, đáp các đê-đỉểu, để cho việc làm ăn của dân- 
gỉan được tiện-lọi. 

Đường quan-lộ. Đường-sá trong nước là sự khẩn-yếu cho việc 
chính-trị, vậy nên vua Thế-tổ móỉ định lệ sai quan ở các doanh, 
các trấn phải sửa-sang đường quan-lộ : bát dân sở-tại phải đáp 
đường làm cầu, lệ cứ 15.000 trượng đường thì phát cho dân 
10.000 phương gạo. 

Lại từ cửa Nam-quan (thuộc Lạng-sơn) vào đến Bình-thuận, cứ 
độ 4.000 trượng phải làm một cái nhà trạm ở cạnh đường quan- 
lộ, để cho quan-khách đi lại nghỉ-ngoi. cả thảy 98 trạm. 



Còn từ Bình-thuận trở vào phía nam đến Hà-tỉên thì đi đường 
thủy. 

Sông-ngòỉ và đê-điểu. Những sông-ngòỉ và đê-đỉểu, đều là sự 
khẩn-yếu cho việc canh-nông, bởi vậy vua Thế-tổ truyền cho 
quan ở các trấn phải xoi đào sông ngòi và các cửa bể, và nhất là 
ở Bắc-thành phải gỉữ-gìn đê-đỉểu cho cẩn-thận : chỗ nào không 
có thì đắp thêm, chỗ nào hư-hỏng thì phải sửa lại. Ớ các trấn lại 
đặt ra kho chứa thóc gạo, để phòng khỉ mất mùa đói-kém thì lấy 
mà phát cho dân. 

6. PHÁP-LUẬT. Nguyên khỉ trước vẫn theo luật nhà Lê, nhưng 
nay nhà Nguyễn đã nhất-thống cả nam bác, vua Thế-tổ bèn 
truyền cho đình-thần lập ra pháp-luật rõ-ràng, để cho tiện sự 

cai-trị. Năm tân-mùi (1811) sai Nguyễn văn Thành Ptt M làm 
tổng-tài, coi việc soạn ra sách luật ; lấy luật cũ của đời Hồng- 

đức ÍH nhà Lê, mà tham-chước với luật nhà Thanh làm thành 
một bộ, cả thảy 22 quyển, có 398 điểu. 

Đến năm ất-hợi (1815), thì in sách luật ấy phát ra mọi noỉ. BỘ 
luật ấy tuy nói theo luật Hồng-đức nhưng kỳ thực là chép luật 
của nhà Thanh và chỉ thay-đổỉ ít nhiều mà thôi. 

7. VIỆC HỌC-HÀNH. Thời bấy giờ nhờ có võ-công móỉ dụng 
nên cơ-nghỉệp, cho nên lúc ấy các quan đầu triều là quan ngũ- 
quân đô-thống, và quan tổng-trấn Nam Bắc hai thành đểu là 
quan võ cả. Nhưng vua Thế-tổ cũng biết rằng sự trị nước cần 
phải có võ có văn, bởi vậy đêm ngày ngài lưu ý vể việc học- 
hành thỉ-cử trong nước. 

Ngài lập nhà Văn-mỉếu ở các doanh các trấn, thờ đức Khổng-tử, 
để tỏ lòng trọng Nho-học. Đặt Quốc-tử-gỉám ở Kỉnh-đô, để dạy 



con các quan và các sĩ-tử. MỞ khoa thỉ Hương để kén lấy những 
người có học-hành ra làm quan. 

Đặt thêm chức đốc-học ở các trấn, và dùng những ngưòỉ có 
khoa-mục ở đời nhà Lê, để coi việc dạy-dỗ. 

Vua Thế-tổ lo cả đến địa-dư và quốc-sử, bởi vậy ngày sai quan 

Binh-bộ thượng-thư là Lê quang Định §? /Ề kê-cứu ở trong 
các trấn các doanh, tự Lạng-son đến Hà-tỉên, xem son xuyên 
hiểm trở, đường-sá xa gần, sông bể, cầu quán, chợ-búa, phong- 
tục, thổ-sản, có những gì làm thành sách «Nhât-thông địa-dư 

chí — ếỉt ỉtó H £ » để dâng lên. Đến năm bính-dần (1806), bộ 
sách ấy làm xong cả thảy được 10 quyển. 

Năm tân-mùỉ (1811), ngài sai quan tìm những sách dã-sử nói 
chuyện nhà Lê và nhà Nguyễn Tây-scm để sửa lại quốc-sử. 

Thời bấy giờ văn quốc-âm cũng thịnh lắm. Một đôi khỉ nhà vua 
cũng dùng chữ nôm mà làm văn-tế. Bài văn-tế tưáng-sĩ khi quan 
Tỉển-quân Nguyễn văn Thành, tổng-trấn Bắc-thành ra chủ tế 
không rõ ai làm, nhưng thật là một bài văn-chương đại bút. Lại 
có những truyện như «Hoa Tiêm của ông Nguyễn huy Tự, 
« Truyện Thúy Kiều » của quan Hữu Tham-tri bộ Lẻ là ông 

Nguyễn Du Ptt 1&[2], cũng phát-hỉện ra thời bấy giờ. 

« Truyện Thúy Kiều » là một tập văn-chưong rất hay, diễn được 
đủ cả nhân-tình thế-cố, tả được cả mọi cảnh trong đòi, mà chỗ 
nào văn-chương cũng tao-nhã, lòi lẽ cũng lý-thú. Nói theo tiếng 
đời nay thì « Truyện Thúy Kiều » thật là một tập văn-chương 
đại trước-tác của nước ta vậy. 



8. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NƯỚC TÀU. Khỉ vua Thế-tổ dứt 
được nhà Nguyễn Tây-sơn và lấy được đất Bắc-hà rồi, sai quan 

thượng-thư Bỉnh-bộ là Lê quang Định s? >Ế làm chánh-sứ 

sang Tàu cầu phong và xin đổi quốc-hỉệu là Nam-việt Pã 0, lấy 
lẽ rằng Nam là An-nam và Việt là Vỉệt-thưòng. Nhưng vì đất 
Nam-việt đời nhà Triệu ngày trước gồm cả đất Lưỡng Quảng, 
cho nên Thanh-triểu mới đổi chữ Việt lên trên, gọi là Việt-nam 

ĨS Wi để cho khỏi lầm với tên cũ. 

Đến năm gỉáp-tí (1804) Thanh-triểu sai quan án-sát-sứ tỉnh 
Quảng-tây là Tể bô Sâm ^ sang tuyên phong. Đoạn rồi, 

vua sai Lê bá Phẩm I ĩíù pp làm chánh sứ đem đổ cống sang tạ 
và từ đó cứ chiếu lệ ba năm một lần sang cống. 

Đồ cống-phẩm là: 

Vàng 200 lượng 

Bạc 1000 — 

Lụa và cấp mỗi thứ 100 cây 

sừng tê giác 2 bộ 

Ngà voi và quế mỗi thứ 100 cân 

9. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NƯỚC CHÂN-LẠP VÀ NƯỚC 

TIÊM-LA. Nguyên lúc còn Lê-triểu thì chúa Nguyễn vẫn giữ 
quyển bảo-hộ nước Chân-lạp. Sau vua nước ấy là Nặc ông 
Tôn[3] bị anh em hỉếp-chế, phải chia quyển ra làm ba, để cho 
Nặc ông Vinh làm vua đầu, mình làm vua thứ hai, em là Nặc ông 
Thâm làm vua thứ ba. Được ít lâu Nặc ông Vinh giết cả Nặc ông 
Tôn và Nặc ông Thâm giữ lấy quyển làm vua một mình. 



Lúc bấy giờ Nguyễn-vương còn ở Gia-định mới sai Đỗ thanh 
Nhân tt }f fz sang đánh Nặc ông Vinh và lập con Nặc ông Tôn 
là Nặc ông Ấn E tt Hp lên làm vua. Nặc ông Ấn bấy giờ mới có 

8 tuổi. Nguyễn-vương sai Hồ văn Lân ỈỀ ở lại bảo-hộ. 

Nhưng đến khỉ đất Gỉa-định thất thủ quyển bảo-hộ nước Chân- 
lạp thuộc về nước Tỉêm-la. 

Năm bính-thìn (1796), Nặc ông An mất, truyền nôi lại cho con là 

Nặc ông Chân E ít ÍỂt. Vua Tỉêm-la sai sứ sang phong, như thế 
là vua Chân-lạp phải thần-phục vua Tỉêm-la. 

Đến năm đỉnh-mão (1807) Nặc ông Chân lại bỏ Tiêm-la mà xin 
về thần-phục vua Việt-nam ta, theo lệ cống tiến, cứ ba năm một 
lần. 


Đồ cống-vật là : 


Voi đực cao 5 thước 
sùng tê giác 
Ngà voi 
Hột sa-nhân 
Đậu-khấu 
Hoàng-lạp 
Cánh kiến 


2 con 
2 chiếc 
2 cái 
50 cân 
50 — 

50 — 

50 — 


Sơn đen 20 lọ 

Nặc ông Chân có ba người em tên là Nặc ông Nguyên, Nặc ông 
Lem, Nặc ông Đôn, muốn tranh quyển của anh, móỉ sang cầu- 
cứu nước Tỉêm-la. Tiêm-la bát Nặc ông Chân phải chia đất cho 
các em. Nặc ông Chân không chịu, quân Tỉêm-la bèn sang đánh 
thành La-bích. Nặc ông Chân chạy sang Tân-châu, rồi dâng biểu 



cầu-cứu. Quan tổng-trấn Gỉa-định thành bấy giờ là Nguyễn văn 
Nhân Ptè i— mới đem việc ấy tâu vể trỉểu-đình. 

Năm tân-mùi (1811), vua Thế-tổ cho sứ đưa thư sang trách nước 
Tỉêm-la sinh sự. Năm sau, vua Tỉêm-la sai sứ sang phúc thư lại 
rằng : việc ấy là muốn gỉảng-hòa cho anh em Nặc ông Chân, 
chứ không có ý gì cả. vậy xin để Việt-nam xử trí thế nào, Tỉêm- 
la[4] cũng xin thuận. 

Qua năm quí-dậu (1813) vua Thế-tổ sai quan tổng-trấn Gỉa-định 

thành là Lê văn Duyệt s? 1ÍỀ đem hơn 10.000 quân, hộỉ-đồng 
vơi sứ nước Tỉêm-la, đưa Nặc ông Chân về nước. 

Nước Tỉêm-la tuy không dám kháng-cự, nhưng vẫn lưu quân ở 
lại giữ tỉnh Bắc-tầm-bon (Battambang), nói rằng để đất ấy 
phong cho các em Nặc ông Chân. Lê văn Duyệt mói viết thư 
sang trách nước Tiêm-la về điểu ấy, quân Tiêm móỉ rút vể. 

Lê văn Duyệt dâng sớ xin xây thành Nam-vang (Phnom-Penh) và 
thành La-lêm. Khỉ những thành ấy xây xong, thì vua Thế-tổ sai 

Nguyễn văn Thụy Ptè lm đem 1.000 quân ở lại bảo-hộ nước 
Chân-lạp. Từ đó quyển bảo-hộ Chân-lạp lại về nước ta. 

10. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NƯỚC HổNG-MAO. Năm quí- 
hợi (1803), nước Hồng-mao (tức là Anh-cát-lọỉ) sai sứ là ông 
Robert đem đồ phương-vật sang dâng và xin cho vào mở cửa 

hàng buôn-bán ở Trà-sơn ^ lLi , thuộc Quảng-nam. Vua Thế-tổ 
không nhận đồ, và cũng không cho mở cửa hàng. Sau ngưòỉ 
Hồng-mao còn đưa thư sang hai ba lần nữa, nhưng ngài vẫn một 
niềm từ chối không chịu. 



11. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NƯỚC PHÁP-LAN-TÂY. Đối với 
nước Pháp thì vua Thế-tổ có biệt nhõn hon, là vì khỉ ngài còn 
gỉan-truân, ngài có nhờ ông Bá-đa-lộc đem Hoàng-tử cảnh sang 
cầu cứu ở bên nước Pháp. Tuy sự không thành nhưng ông Bá- 
đa-lộc có đem mấy người sang giúp ngài. Đến khỉ xong việc 
đánh dẹp rồi, còn có Chaỉgneau, Vannier và Despỉau làm quan tại 
triều, mà vua Thế-tổ cũng có lòng trọng-đãỉ, cho mỗi ngưòi 50 
lính hầu, và đến buổi chầu thì không bát lạy. 

vả trong khỉ vua Thế-tổ làm vua ở nước Việt-nam, thì Nã-phá- 
luân đệ-nhất ( Napoléon I) làm vua bên nước Pháp, đang còn 
phải đánh nhau với các nước, cho nên tàu Pháp cũng không hay 
đi lại ở phía Vỉễn-đông này. Đến khỉ Nã-phá-luân thất-thế, 
dòng-dõỉ nhà vua cũ lại trung-hưng lên, bấy giờ sự chỉến-tranh 
đã yên, thì mới có tàu sang buôn-bán ở phương Á-đông. Năm 
đỉnh-sửu (1817), có chiếc tàu « la Paỉx » của hiệu Balguerỉe, 
Sarget et Cỉe chở đồ hàng sang bán, nhưng mà những đồ hàng 
ấy, người Việt-nam ta không dùng được, lại phải chở vể. Vua 
Thế-tổ tha không đánh thuế. Qua tháng sáu năm ấy, chiếc tàu 
bỉnh tên là Cybèle của nước Pháp vào cửa Đà-nẵng. Quan 
thuyển-trưởng là De Kergarỉon bá-tước nói rằng Pháp-hoàng 
Louỉs XVIII sai sang xỉn thỉ-hành những đỉểu-ước do Bá-đa-lộc 
ký năm 1787 vể việc nhường cửa Đà-nẵng và đảo Côn-lôn. Vua 
Thế-tổ sai quan ra trả lòi rằng những đỉểu-ước ấy nước Pháp 
trước đã không thỉ-hành thì nay bỏ, không nói đến nữa. 

Năm kỷ-mão (1819), có chiếc tàu buôn ba cột tên là «Rose» và 
« le Henrỉ » vào cửa Đà-nẵng. Lần này hàng hóa đem sang bán 
được, lại chở chè và lụa vể. Năm ấy Chaỉgneau xỉn nghỉ ba 
năm, đem vợ con xuống tàu « le Henri » về Pháp. 



12. SựGlẾT-HẠl CÔNG-THẲN. Những ngưòi công-thần như 

Nguyễn văn Thành Ptt M và Đặng trần Thường ^ đểu 
bị giết hại trong khi vua Thế-tổ còn đang trị-vì. 

Nguyễn văn Thành, nguyên là người ở Thừa-thỉên, nhưng vào ở 
Gỉa-định đã hai ba đời. Theo vua Thế-tổ từ khỉ ngài mói khỏi 
bỉnh đánh Tây-sơn, chịu hết mọi đường khổ-sở. Sau ra đánh 
Tây-sơn ở Qui-nhơn, lập được công lơn, đứng đầu hàng công- 
thần. 

Khỉ vua Thế-tổ ra lấy Bắc-hà, triệu ông ra làm tổng-trấn, giao 
cho xếp đặt mọi việc, chỉ có mấy năm mà đất Bắc-hà được yên 
trị. Sau vể Kỉnh làm chức trung-quân. 

Ông có học-thức, cho nên trỉểu-đình cử làm tổng-tàỉ việc làm 
sách luật và quốc-sử. 

Nguyễn văn Thành có ngưòi con tên là Nguyễn văn Thuyên Ptl 

iẾ thỉ đậu cử-nhân, thường hay làm thơ để gỉao-du với những 
kẻ văn-sĩ. Bấy giờ nghe người ở Thanh-hóa là Nguyễn-văn- 

Khuê Ptt ± và Nguyễn đức Nhuận Ptt í* có tiếng hay chữ, 

Văn Thuyên làm bài thơ sai tên Nguyễn trương Hiệu Ptt 
cầm đi mời vào chơi. 

Bài thơ rằng : 

Văn đạo Áỉ-châu đa tuân-kiệt, 

Hư hoài trắc tịch dục câu ty. 

Vô tâm cửu bảo Kỉnh-sơn phác, 

Thiện tường phương tri Ký-bâc kỳ. 

U-côc hữu hương thiên ỉý viễn, 

Cao cương minh phượng cửu thiên tri. 

Thư hồi nhược đắc sơn trung tể, 

Tá ngã kỉnh-luân chuyển hóa ky. 



Dịch nôm là : 

Ái-châu nghe nói lắm người hay, 

Ao-ước câu hiền đã bấy nay. 

Ngọc phác Kỉnh-sơn tài sẵn đó, 

Ngựa kỳ Ký-bắc biêt lâu thay. 

Mùi hương hang tôi xa nghìn dặm, 

Tiêng phượng gò cao suốt chín mây. 

Son tể phen này dù gặp-gỡ, 

Giúp nhau xoay-đổỉ hội cơ này. 

Tưởng bài thơ này chẳng qua là lòi-lẽ của ngưòỉ thỉếu-nỉên nói 
ngông mà thôi, không ngờ tên Hiệu đưa cho Nguyễn hữu Nghỉ 

Ptẽ íề xem, Hữu Nghỉ xui tên Hiệu đi cáo vói Lê văn Duyệt. 
Lê văn Duyệt vốn ghét Nguyễn văn Thành, nay thấy bài thơ này, 
nắm lấy đem vào tâu vua, vua sai bát Nguyễn văn Thuyên đem 
bỏ ngục. Bấy giờ trỉểu-thần có nhiều người bẻ tội ông Thành. 
Một hôm bãi triều rồi, ông Thành chạy theo nắm lấy áo vua mà 
kêu khóc rằng : « Thần theo Bệ-hạ từ thủa nhỏ đến bây giờ, nay 
không có tội gì mà bị người ta cấu xé, Bệ-hạ nỡ lòng nào ngồi 
nhìn để người ta giết thần mà không cứu ? ». Vua Thế-tổ giật 
áo ra đi vào cung, rồi từ đó cấm không cho ông Thành vào chầu 
nữa, và sai Lê văn Duyệt đem con Nguyễn văn Thành ra tra hỏi, 
bát phải nhận tội. Nguyễn văn Thành sợ tội, uống thuốc độc mà 
chết, còn Nguyễn văn Thuyên thì phải chém. 

Đặng trần Thường w |ỊỆ s? người ở Chương-đức ( tức là 
huyện Chương-mỹ, tỉnh Hà-đông bây giờ ) có tài văn học, trốn 
Tây-sơn vào Gỉa-định theo giúp vua Thế-tổ làm đến Bỉnh-bộ 
thượng-thư. Sau vì làm gian sác phong-thần cho Hoàng ngũ 
Phúc là tướng nhà Trịnh vào bậc phúc-thần, trỉểu-đình làm án 
phải tội chém. Nhưng rồi lại được tha. Đặng trần Thường vốn 



có hiểm với Lê Chất, cho nên Lê Chất mói bói những việc như 
là khi ra coi tào bỉnh ở Bắc-thành, có chiếm giữ đầm ao và ẩn- 
lậu đỉnh-đỉển, V. V. Lại bị bát bỏ ngục và xử phải tội giảo. 

Tương-truyển rằng Đặng trần Thường ở trong ngục có làm bài 
« Hàn-vương-tôn phú » bằng quốc-âm để ví mình như Hàn-tín 
đời Hán. 

13. XÉT CÔNG-VIỆC CỦA VUA THÊ-Tổ. Vua Thể-tổ là ông 
vua có tài-trí, rất khôn-ngoan, trong 25 năm trời, chống nhau vói 
Tây-sơn, trải bao nhiêu lần hoạn-nạn, thế mà không bao giờ ngã 
lòng, cứ một niềm lo sợ khôỉ-phục. Ngài lại có cái đức-tính rất 
tốt của những kẻ lập nghiệp lán, là cái đức-tính biết chọn 
người mà dùng, khiến cho những kẻ hào-kỉệt ai cũng nức lòng 
mà theo giúp. BỞi vậy cho nên không những là ngài khôỉ-phục 
được nghiệp cũ, mà lại thống-nhất được sơn-hà, và sửa-sang 
được mọi việc, làm cho nước ta lúc bấy giờ thành một nước 
cường-đại, từ xưa đến nay, chưa bao giờ từng thấy. 

Công-nghỉệp của ngài thì to thật, tài-trí của ngài thì cao thật, 
nhưng chỉ hiểm có một điểu là khỉ công-việc xong rồi, ngài 
không bảo toàn cho những công-thần, mà lại lấy những chuyện 
nhỏ-nhặt đem gỉết-hạỉ những ngưòi có công với ngài, khiến cho 
hậu thế ai xem đến những chuyện ấy, cũng nhớ đến vua Hán 
Cao, và lại thở dài mà thương-tiếc cho những ngưòỉ ham-mê hai 
chữ công-danh vể đời áp-chế ngày xưa. 

Vua Thế-tổ mất năm kỷ-mão ( 1819 ), trị- vì được 18 năm, thọ 
59 tuổi, miếu-hiệu là Thế-tổ Cao-hoàng-đế tít lã iS M 

Chú thích cuối trang 

1. A Tức là phủ Hoàỉ-đức bây giờ. 



2. Á Ông Nguyễn Du ngưòi làng Tỉên-đỉền, huyện Nghỉ- 
xuân, tỉnh Hà-tĩnh. 

3. Á Xem ở chương VI. 

4. Á Tức là Thái-lan ngày nay. 


Quyển Il/cận kim thòỉ đại/Chưong II 

CHƯƠNG II 

THÁNH-Tổ (1820 - 1840) 

Niên-hiệu : Minh-mệnh tụi pp 

1. Đức-độ vua Thánh-tổ 

2. Việc chính-trị trong nước 

3. Nội-các 

4. Cơ-mật-viện 

5. Tôn-nhân-phủ 

6. Quan-chê 

7. Đặt tổng-đôc, tuần-phủ 
Ở các tỉnh 

8. Lương-bổng của các 
quan 

9. Tiền dưỡng-lỉêm 

10. Sự học-hành thi-cử 

11. Sách-vở 

12. Việc sửa-sang phong- 
tục 

13. Nhà dưỡng-tê 

14. Việc đinh-điền và thuê- 
má 

15. Viêc võ-bỉ 


1. ĐỨC-ĐỘ VUA THÁNH-TÔ. Tháng giêng năm canh-thìn 
( 1820 ), Hoàng thái-tử húy là Đảm BI lên ngôi, đặt niên-hiệu là 
Minh-mệnh pp. 

Vua Thánh-tổ là một ông vua có tư-chất mỉnh-mẫn, có tính hiếu 
học và lại hay làm ; phàm có việc gì, ngài cũng xem-xét đến, và 
có châu phê rồi mới được thỉ-hành. 

Ngài tỉnh thâm Nho-học, sùng đạo Khổng Mạnh, cho nên không 
ưa đạo mới, cho là một tả đạo lấy trời thánh ra mà làm mê-hoặc 
lòng dân. BỞi vậy, ngài mới nghiêm cấm và trừng-trị những 
người theo đạo Gỉa-tô. 

vể sau có nhiều nhà làm sử, vì ý riêng mà cho ngài là bạo quân, 
thì thỉết-tưởng điểu ấy không họp với lẽ công bằng. 

Phải biết rằng nước ta từ xưa đến nay, điểu gì cũng theo Nho- 
gỉáo, lấy tam-cương ngũ-thường làm căn-bản cho sự ăn- ở. Vua 
tôi, cha con, vợ chồng, ấy là cái khóa luân-lý của xã-hội mình. Ai 
tháo cái khóa ấy ra thì cho là không phải loài ngưòỉ nữa. vậy 
con phải theo cha, tôi phải theo vua, ai trái vóỉ cái đạo ấy ra phải 
tội nặng, đáng chém giết. 

Lúc trong nước mình từ vua quan cho chí dân-sự, ai aỉ cũng lấy 
cái lý-tưởng ấy làm phải, làm hay hon cả, mà lại thấy có ngưòỉ 
bỏ đi theo đạo khác, nói những chuyện mà lúc bấy giờ lại không 
mấy ngưòi hiểu rõ ra thế nào thì tất cho là theo tả đạo làm hư- 
hỏng cái phong-tục hay của mình. Bỏi vậy cho nên nhà vua móỉ 
cấm, không cho người trong nước đi theo đạo mới. 

Một ông vua nghỉêm-khắc như Thánh-tổ mà cấm không được, 
thì tất là phải giết. Trong khi cấm và giết như vậy, là vẫn tưởng 



mình làm việc bổn-phận làm vua của mình, chớ có biết đâu là 
mình làm sự thỉệt-hại cho dân cho nước. 

vả, bao giờ cũng vậy, hễ người ta đã sùng-tín một tông-gỉáo 
nào, thì tất cho cái tông-gỉáo của mình là hay hon, và cho ngưòỉ 
theo tông-gỉáo khác là thù-nghịch vói mình, rồi hễ có quyển-thế 
là làm thế nào cũng dùng cách mà hà-hỉếp ngưòỉ khác đạo vóỉ 
mình. Cũng vĩ lẽ ấy, cho nên ngày trước Vua Phillippe II nước I- 
pha-nho, vua Louis XIV nước Pháp-lan-tây giết hại bao nhiêu 
người trong nước. Mà chác rằng lúc bấy giờ các ông ấy cũng 
tưởng là mình làm điểu phải, chớ có biết đâu là mình làm điểu 
trái lẽ. 

vẫn biết rằng sự giết đạo là sự không lành, nhưng phải hiểu 
cái trí-não người Việt-nam ta lúc bấy giờ, không rõ cái tông-chỉ 
đạo Thỉên-chúa ra thế nào, cho nên dẫu không phải là vua 
Thánh-tổ nữa, thì ông vua khác cũng không chác đã tránh khỏi 
cái lỗi giết đạo ấy. 

Nhà làm sử lại đổ cho vua Thánh-tổ giết Nguyễn văn Thành, 
song xét trong các truyện như sách Thực lục-chính biên và sách 
Đại-nam chính biên liệt-truyện, thì chỉ thấy chép rằng Nguyễn 
văn Thành bị tội phải uống thuốc độc mà tự-tử năm Gỉa-long 
thứ 15 mà thôi. Còn như vụ án Lê văn Duyệt và Lê Chất thì có 
hẹp-hòi thật, nhưng khỉ các ông ấy đã mất rồi, và lại vĩ có tên 
Khôi khởi loạn cho nên mới truy tội hai ông ấy mà làm án, chứ 
lúc hai ông ấy còn sống, thì vua Thánh-tổ, tuy có bụng nghỉ-ngờ, 
nhưng vẫn không bạc-đãỉ. 

Việc ngài giết chị dâu là bà vợ Hoàng-tử cảnh và các cháu, thì 
không thấy sách nào chép cả, chỉ thấy một đôi ngưòỉ truyền 
ngôn như thế mà thôi, vậy việc ấy thực hư thế nào không rõ. 



Còn việc không biết gỉao-thỉệp với các nước ngoại dương, thì 
không phải là cái lỗi riêng một mình ngài. Lúc bấy giờ ngưòỉ 
mình aỉ cũng chỉ biết có nước Tàu là văn-minh hon, còn thì cho 
là man-dỉ cả. Phỏng sử có ai là người biết mà nói ở thỉên-hạ còn 
có nhiều nước văn-minh hon nữa cũng không aỉ tin. Bỏỉ thế, hễ 
thấy ngưòi ngoại quốc vào nước mình, thì không những là sợ có 
sự phản-trác và sợ đem đạo mói vào nước mà thôi, lại còn sợ 
lây phải cái phong-tục dã-man nữa, cho nên không muốn gỉao- 
thông với ngoại quốc làm gì. Như thế thì có nên riêng trách một 
mình ai không ? 

Cái nghĩa-vự làm sử, tưởng nên kê-cứu cho tường-tận, rồi cứ sự 
thực mà nói, chứ không nên lấy lòng yêu-ghét của mình mà xét 
đoán. Dấu người mình ghét mà có làm điểu phải, mình cũng 
phải khen ; người mình yêu mà có làm điểu trái, mình cũng phải 
chê. Vua Thánh-tổ là một ông vua chuyên-chế, tất thế nào cũng 
có nhiều điểu saỉ-lầm và có nhiều điểu tàn-ác, nhưng xét cho 
kỹ, thì thật ngài cũng có lòng vĩ nước lắm. Trong, lo sửa-sang 
mọi việc, làm thành ra nển-nếp chỉnh-tể, ngoài, đánh Tiêm dẹp 
Lào, làm cho nước không đến nỗi kém hèn. 

vậy cứ bình tình mà xét, thì dẫu ngài không được là ông anh- 
quân nữa, thì cũng không phải là ông vua tầm-thưòng ; cứ xem 
công-việc của ngài làm thì hiểu rõ. 

2. VIỆC CHÍNH-TRỊ TRONG NƯỚC. Vua Thánh-tổ đã 30 tuổi 
mới lên ngôi vua, cho nên việc trỉểu-chính ngài đã am-hỉểu lắm. 
Việc gì ngài cũng muốn biết. Có khỉ xong buổi chầu rồi, ngài 
đòi một vài quan đạỉ-thần lên bàn mọi việc kỉnh-lý và hỏi những 
sự- tí ch đời xưa, những nhân-vật và phong-tục ở các nước xa lạ. 
Ngài chăm xem-xét mọi việc, có khỉ đêm tháp đèn xem chưong, 



sớ, đến trống hai, trống ba mới thôi. Thường thường ngài nói 
với các quan rằng : Lòng người ai cũng muốn ở yên, mà không 
muốn sinh sự ra để thay-đổi luôn, nhưng lúc trẻ mạnh mà không 
sửa-sang mọi việc, thì rồi đến lúc gỉà-yếu, mỏi-mệt còn làm gì 
được. BỞi vậy cho nên trẫm không dám lưòi-bỉếng lúc nào[l]. 

ở trong triều, thì ngài đặt thêm ra các tự # và các viện ĨỀ- Bấy 

giờ có NỘi-các M và Cơ-mật-vỉện ịỉl K là quan-trọng hon 
cả. 

3. NỘI-CÁC. Đời vua Thế-tổ đã đặt Thị-thư-viện í# Hr 1^ làm 
chốn cơ-yếu ở trong điện, để có điểu gì thì vua hỏi-han và làm 
các việc như biểu, sách, chế, cáo, chương, tấu, sác, mệnh V. V. 
Đạỉ-kháỉ cũng tự hồ phòng bí-thư của vua vậy. 

Năm canh-thìn ( 1820 ) là năm Mỉnh-mệnh nguyên niên, vua 
Thánh-tổ cải làm Văn-thư-phòng ; đến năm Mỉnh-mệnh thứ 

mười ( 1829 ), đổi làm NỘỈ-các M, lấy quan tam-tứ phẩm ở 
các bộ, viện, vào quản-lĩnh mọi việc. 

4. CƠ-MẬT-VIỆN. Năm gỉáp-ngọ ( 1834 ) là năm Mỉnh-mệnh 
thứ 15, nhân vì việc quân-quốc cơ-yếu là việc rất quan-trọng, 
vua Thánh-tổ mới theo như Khu-mật-vỉện nhà Tống và Quân- 

cơ-xứ nhà Thanh mà châm-chước đặt ra Cơ-mật-viện ííl KỄ, 
cho có trách-nhỉệm riêng. Các quan đạỉ-thần sung chức trong 
viện ấy thì dùng 4 viên, văn võ từ tam-phẩm trở lên, phụng chỉ 
kén dùng. Thuộc-viên thì có viên ngoạỉ-lang, chủ-sự, tư-vụ, 
bỉên-tu, đểu kén ở trong các bộ viện ra sung-bổ. Các quan đạỉ- 
thần ở Cơ-mật-vỉện có đặc chỉ cho đeo kỉm-bàỉ để phân-bỉệt 
với các quan khác. Kỉm-bàỉ khởi đầu có từ đấy. 



5. TÔN-NHÂN PHỦ. Năm bính-thân ( 1836 ) là năm Mỉnh-mệnh 

thứ 17, vua Thánh-tổ đặt ra Tôn-nhân-phủ ỆỆ- À và đặt quan 
chức để coi mọi việc ở trong họ nhà vua. 

Nhà vua thờ tỉên-tổ có 7 miếu : những miếu phía tả gọi là chiêu 

Bp, những miếu phía hữu gọi là mục 8. Con cháu các dòng 
chiêu hay là mục phải phân-biệt chỉ nào ra chi ấy. 

Đặt-tôn-nhân-lệnh một người, tả hữu tôn chính hai ngưòỉ, tả 
hữu tôn-nhân hai người, để coi việc hoàng-tộc và việc phân-bỉệt 
tự hàng chiêu hàng mục, ghỉ-chép hàng lượt người thân ngưòỉ 
sơ, việc nuôi-nấng và cấp tước-lộc cho mọi người trong hoàng- 
tộc ; lại đặt ra hữu tôn-khanh hai người, tả hữu tá-lý hai ngưòỉ, 
để coi thứ-trật mọi người tôn-thất và việc cấp-dưỡng cho kẻ 
cô-ấu, gỉúp-đỡ những việc tang-hôn v.v. 

6. QUAN-CHÊ. Vua Thánh-tổ lại đặt các phẩm-cấp quan-chế, 
từ nhất phẩm đến cửu-phẩm, mỗi phẩm chia ra làm chánh và 
tòng hai bậc. 

CHÁNH NHẪT-PHẲM : 

Văn : Cắn-chính-điện đại-học-sĩ li 35 iS "Ả H Ì, Văn-mỉnh- 
đỉện đại-học-sĩ Í& ¥ i, Võ-hiển-điện đại-học-sĩ s 
n JSS 'Ả p ±, Đông-các đại-học-sĩ JỆ[ M 'Ả p dt. 

Vổ: Ngũ-quân Đô-thống phủ đô-thống chưởng-phủ-sự 31 s 
ếỀ ỉĩ ến, w HÍ 
TÒNG NHẪT-PHẨM : 

Văn : Hiệp-bỉện đạỉ-học-sĩ \ũ ệẺĩ ^ 9- ±. 



Vổ : Ngũ-quân Đô-thống phủ đô-thống 31 ỉ p ếĩt H\F ỉ p 

CHÁNH NHỊ-PHẲMi 

Văn : Thượng-thư, tổng-đốc, tả hữu đô-ngự-sử. 

Vổ : Thống-chế, để-đốc. 

TÒNG NHỊ-PHẨM : 

Văn : Tham-trỉ, tuần-phủ, tả hữu phó-đô-ngự-sử. 

Võ : Chưởng-vệ, khỉnh-xa đô-úy, đô-chỉ-huy-sứ, phó để-đốc. 
CHÁNH TAM-PHẲM : 

Văn : Chưởng-viện học-sĩ, thị-lang, đạỉ-lý tự-khanh, tháỉ-thường 
tự-khanh, bố-chính-sứ, trực-học-sứ, thông-chính-sứ, thỉêm-sự, 
phủ-doãn. 

Võ : Nhất-đẳng thị-vệ, chỉ-huy-sứ, thân-cấm-bỉnh vệ-úy, lãnh- 
bỉnh. 

TÒNG TAM-PHẲM : 

Văn : Quang-lộc tự-khanh, tháỉ-bộc tự-khanh, thông-chính phó- 
sứ. 

Võ : Bỉnh-mã-sứ, tỉnh-binh vệ-úy, thâm-cấm-bỉnh phó vệ-úy, phó 
lãnh-bỉnh, kỉêu-kỵ đô-úy, phò-mã đô-úy. 

CHÁNH TỨ-PHẨM : 

Văn : Hồng-lô tự-khanh, đại-lý-tự thỉếu-khanh, tháỉ-thường-tự 
thỉếu-khanh, tế-tửu, lang-trung, thị-độc học-sĩ, thỉếu-thỉêm-sự, 
thái-y vỉện-sứ, tào-chính-sứ, phủ-thừa, án-sát-sứ. 

Võ : Quản-cơ, nhị-đẳng thị-vệ, binh-mã phó-sứ, tỉnh-bỉnh phó 
vệ -úy, thành-thủ-úy. 



TÒNG TỨ-PHẲM : 

Văn : Quang-lộc-tự thỉếu-khanh, thái-bộc-tự thỉếu-khanh 
chưởng-ấn, cấp-sự-trung, thị-gỉảng-học-sĩ, kỉnh-kỳ-đạo ngự-sử, 
tư-nghỉệp, từ-tế-sứ, quản-đạo. 

Vổ : Phó quản-cơ, tuyên-úy-sứ, kị-đô-úy. 

CHÁNH NGŨ-PHẨM : 

Văn : Hồng-lô-tự thỉếu-khanh, gỉám-sát ngự-sử, hàn-lâm-viện 
thị-độc, vỉên-ngoại-lang, trưởng-sử, từ-tế phó-sứ,ngự-y, gỉám- 
chánh, tào-chánh phó-sứ, đốc-học, phó quản-đạo. 

Vổ : Tam-đẳng thị-vệ, thân-cấm-bỉnh chánh-đội-trưởng, phòng- 
thủ-úy. 

TÒNG NGŨ-PHẨM : 

Văn : Hàn-lâm-vỉện thị-gỉảng, hàn-lâm-vỉện thừa-chỉ, mỉếu- 
lang, gỉám-phó, phó trưởng-sử, phó ngự-y, trỉ-phủ. 

Võ : Tỉnh-bỉnh chánh-độỉ, tứ-đẳng thị-vệ, thân-cấm-bỉnh chánh 
đội-trưởng suất-độỉ, tuyên-phó-sứ, phỉ-kị-úy. 

CHÁNH LỤC-PHẨM : 

Văn : Hàn-lâm-vỉện trước-tác, chủ-sự, đồng trỉ-phủ, kỉnh- 
huyện, trỉ-huyện, y-tả vỉện-phán, ngũ-quan-chánh. 

Võ : Ngũ-đẳng thị-vệ, cẩm-y hỉệu-úy, tỉnh-bỉnh chánh-độỉ- 
trưởng suất-độỉ, thổ-binh chánh-độỉ, trợ-quốc-lang. 

TÒNG LỤC-PHẨM : 

Văn : Hàn-lâm-vỉện tu-soạn, tri-huyện, tri-châu, mỉếu-thừa, học- 
chánh, thông-phán, thổ tri-phủ, y-hữu vỉện-phán. 



Vổ : Thân-cấm bỉnh chánh đội-trưởng, ân-kị-úy, thổ-bỉnh chánh- 
đội-trưởng suất-đội. 

CHÁNH THẨT-PHẨM : 

Văn : Hàn-lâm-vỉện bỉên-tu, tư-vụ, lục-sự, gỉám-thừa, gỉám-lỉnh 
đài-lang, gỉáo-thụ, kinh-lịch. 

Vổ : Thân-cấm-bỉnh chánh-độỉ-trưởng, nộỉ-tạo tư-chánh-tượng, 
tỉnh-bỉnh chánh-độỉ-trưởng. 

TÒNG THẨT-PHẲM : 

Văn : Hàn-lâm-vỉện kỉểm-thảo, y-chánh, tỉnh-lỉnh đàỉ-lang, thổ 
trỉ-huyện, trỉ-châu. 

Võ : Tỉnh-bỉnh độỉ-trưởng, phụng-ân-úy, dịch-thừa, tòng-thất- 
phẩm thỉên-hộ, nội-tạo phó tư-tượng. 

CHÁNH BÁT-PHẨM : 

Văn : Hàn-lâm-viện đỉển-tịch, huấn-đạo, chánh bát-phẩm thơ- 
lại. 

Võ : Chánh bát-phẩm đội-trưởng, chánh bát-phẩm bá-hộ, dịch- 
mục, chánh bát-phẩm chánh tư-tượng. 

TÒNG BÁT-PHẨM : 

Văn : Hàn-lâm-vỉện đỉển-bạ, y-phó, tòng bát-phẩm thơ-lạỉ. 

Võ : Tòng bát-phẩm độỉ-trưởng, tòng bát-phẩm bá-hộ, thừa ân- 
úy, tòng bát-phẩm phó tư-tượng. 

CHÁNH CỬƯ-PHẲM : 

Văn : Hàn-lâm-vỉện cung-phụng, chánh cửu-phẩm thơ-lạỉ, tháỉ-y 
y-chánh, tự-thừa, phủ lại-mục. 



Vổ : Chánh cửu-phẩm đội-trưởng, phủ lệ-mục, chánh cửu- 
phẩm bá-hộ, chánh cửu-phẩm tượng-mục. 

TÒNG CỦƯ-PHẨM : 

Văn : Hàn-lâm-viện đãi-chỉếu, tòng cửu-phẩm thơ-lại, tỉnh y- 
sỉnh, huyện lại-mục, chánh-tổng. 

Vổ : Tòng cửu-phẩm đội-trưởng, tòng cửu-phẩm bá-hộ, huyện 
lệ-mục, tòng cửu-phẩm tượng-mục. 

7. ĐẶT TổNG-ĐỐC, TưẲN-PHỦ ở các tỉnh. Nguyên trước 
nước Nam ta chia ra làm từng trấn, có quan Trấn-thủ, hay là 
quan Lưu-trấn để coi việc trong trấn. Từ đòi Gỉa-long trở đi, ở 
Bắc-thành và Gỉa-định-thành đặt quan Tổng-trấn và quan Hỉệp- 
trấn, để coi việc quân và việc dân trong cả toàn xứ. 

Đến năm tân-mão (1831) là năm Mỉnh-mệnh thứ 12, vua Thánh- 
tổ mơi theo lối nhà Thanh, đổi trấn làm tỉnh và đặt chức tổng- 

đốc ịề fi, tuần-phủ M ÍÉ, bố-chính-sứ ^ 35 án-sát-sứvà 

lĩnh-binh 

Tổng-đốc thì coi việc quân, việc dân, khảo-hạch quan lại, sửa- 
sang bờ-cõỉ ở trong hạt ; tuần-phủ thì coi việc chính-trị, gỉáo- 
dục và gỉữ-gìn phong-tục ; bố-chính-sứ thì coi việc thuế-má, 
đỉnh-đỉển, lính-tráng và trỉểu-đình có ân trạch hay là cấm lệnh 
điểu gì, thì phải tuyên cho mọi noi biết ; án-sát-sứ thì coi việc 
hình-luật và kiêm cả việc trạm-dịch buu-chính ; lĩnh-bỉnh thì 
chuyên coi bỉnh-lính. 

Từ tuần-phủ trở xuống đểu phải theo lệnh quan tổng-đốc. 
Thường thì tỉnh nào lán, có lắm việc quan-trọng móỉ đặt Tổng- 



đốc để quản-trị cả hai ba tỉnh. Còn những tỉnh nhỏ thì chỉ đặt 
tuần-phủ là quan đầu tỉnh[2]. 

8. LƯƠNG-BổNG CỦA CÁC QUAN VIÊN. Năm kỷ-họi 
( 1839 ) là năm Minh-mệnh thứ 20, vua Thánh-tổ định lương- 
bổng đồng niên và tiền xuân-phục của các quan-vỉên. 

Chánh nhât tiền 400 quan, gạo 300 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 70 quan. 

Tòng nhất tiền 300 quan, gạo 250 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 60 quan. 

Chánh nhị tiền 250 quan, gạo 200 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 50 quan. 

Tòng nhị tiền 180 quan, gạo 150 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 30 quan. 

Chánh tam tiền 150 quan, gạo 120 phương, tiền 
phàm : xuân-phục 20 quan. 

Tòng tam tiền 120 quan, gạo 90 phương, tiền 
phàm : xuân-phục 16 quan. 

Chánh tứ tiền 80 quan, gạo 60 phương, tiền 
phàm : xuân-phục 14 quan. 

Tòng tứ tiền 60 quan, gạo 50 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 10 quan. 

Chánh ngũ tiền 40 quan, gạo 43 phương, tiền 
phàm : xuân-phục 9 quan. 

Tòng ngũ tiền 35 quan, gạo 30 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 8 quan. 

Chánh lục tiền 30 quan, gạo 25 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 7 quan. 

Tòng lục tiền 25 quan, gạo 22 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 6 quan. 

Chánh thàt tiền 25 quan, gạo 20 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 5 quan. 



Tòng thất tiền 22 quan, gạo 20 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 5 quan. 

Chánh bát tiền 20 quan, gạo 18 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 5 quan. 

Tòng bát tiền 20 quan, gạo 18 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 4 quan. 

Chánh cửu tiền 18 quan, gạo 16 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 4 quan. 

Tòng cửu tiền 18 quan, gạo 16 phương, tiền 
phâm : xuân-phục 4 quan. 

Lại-dịch binh mỗi tháng tiền một quan, gạo một 
tượng : phương. 


Hậu bổ: 


mỗi tháng tiền 2 quan, gạo 2 
phương. 

Từ nhất phẩm đến tam phẩm, mỗi năm hai kỳ trình giấy lĩnh 
bỗng ; tự tứ phẩm đến thất phẩm, mỗi năm 4 lần, đến tháng 


cuối mùa xuân, hạ, thu, đông, trình giấy lĩnh bỗng ; tự bát cửu 
phẩm trở xuống, thì cứ mỗi tháng đến lĩnh một kỳ. 


Tiền lương-bổng của các quan-viên lúc bấy giờ mà so sánh vóỉ 
bây giờ, thì thật là ít-ỏi quá. Nhưng mà chác là sự ăn-tỉêu thủa 
trước rẻ-rúng không hết bao nhiêu. Nhà vua lại sợ những phủ 
huyện thiếu thốn mà nhũng-lạm của dân, cho nên mỗi năm lại 
phát thêm tiền dưỡng liêm. 

9. TIÊN DƯỠNG LIÊM. Trỉ-phủ : tối yếu-khuyết cho 50 quan, 
yếu-khuyết 40 quan, khuyết 30 quan, gỉản-khuyết 25 quan. 


Đồng trỉ-phủ : tối yếu-khuyết cho 50 quan, yếu-khuyết 40 quan, 
khuyết 30 quan, gỉản-khuyết 25 quan. 


Trỉ-huyện, trỉ-châu : tối yếu-khuyết cho 40 quan, yếu-khuyết 30 
quan, trung-khuyết 25 quan, gỉản-khuyết 20 quan. 



10. sữ HỌC-HÀNH THI-CỬ. Việc trị nước cần phải có văn- 
học, cho nên từ đời vua Thế-tổ cũng đã lưu ý vể việc mở-mang 
sự học-hành. Đến đòi vua Thánh-tổ thì ngài lại trọng sự văn- 
học lắm, ngài thường nói với các quan rằng : Đạo trị nước thì 
trước hết cần phải gây lấy nhân-tàỉ. Bỏi vậy ngài có lòng yêu- 
dùng những người có văn-học, cho các hương-cống vào làm 
hành-tẩu ở trong lục bộ, để học-tập việc chính-trị. MỞ Quốc- 

tử-gỉám SI ■? la cho các gỉám-sỉnh được lương-bổng ở ăn học. 

Đời vua Thế-tổ thì chỉ có thỉ Hương mà thôi, đến năm nhâm- 
ngọ ( 1822 ) là năm Mỉnh-mệnh thứ 3, mói mở khoa thi Hội, thi 
Đình để lấy tiến-sĩ, đến năm Minh-mệnh thứ 10 ( 1829 ) nhà 
vua lại cho những ngưòi trúng cách, nhưng không cập phân, 
được đỗ phó-bảng. Phó-bảng khởi đầu có từ đấy. 

Nguyên trước cứ 6 năm một khoa thỉ, nay đổi lại làm 3 năm một 
khoa, cứ năm tí, ngọ, mão, dậu, thỉ Hương ; năm thin, tuât, sửu, 
mùi, thi Hội, thi Đình. 

Phép thỉ thì vẫn theo như đòi Gỉa-long, nghĩa là kỳ đệ-nhất : 
kỉnh nghĩa ; kỳ đệ-nhị : tứ lục ; kỳ đệ-tam : thỉ phú ; kỳ đệ-tứ : 
văn sách. Trước aỉ đỗ tam-trường, gọi là sinh-đồ, ai đỗ tứ 

trường gọi là hương-cống, nay đổi sỉnh-đồ là tú-tài ^ 7|~ , 

hương-cống là cử-nhân À. 

Vua Thánh-tổ là ông vua thông-mỉnh, ngài vẫn biết sự học của 
nước ta saỉ-lầm, những sĩ-phu trong nước chỉ học theo lối cử- 
nghỉệp, nghĩa là cốt học lấy thỉ đỗ, chứ không mấy ngưòi có 
thực học. Thường ngài nói chuyện với các quan rằng : «Lâu nay 
khoa-cử làm cho người ta saỉ-lầm. Trẫm nghĩ văn-chưong vốn 
không có qui-củ nhất-định, mà nay những văn cử-nghỉệp chỉ 



câu-nệ cái hủ-sáo, khoe-khoang lẫn vóỉ nhau, bỉệt-lập mỗi nhà 
một lối, nhân-phẩm cao hay thấp do tự đó, khoa tràng lấy hay 
bỏ cũng do tự đó. Học như thế thì trách nào mà nhân-tàỉ chẳng 
mỗi ngày một kém đi. Song tập-tục đã quen rồi, khó đổi ngay 
được, vể sau nên dần dần đổi lại ». Vua Thánh-tổ thật là biết rõ 
cái tật của những ngưòi đi học ở trong nước ta, nhưng chỉ vì 
thói quen lâu ngày khó bỏ. vả lại dẫu có muốn đổi, thì dễ 
thường cũng không biết đổi ra thế nào cho hay hon được, cho 
nên sự học của mình vẫn nguyên như c. 

11. SÁCH-VỞ. Vua Thánh-tổ mới lên ngôi, đã lo việc làm sách 

vở; ngài đặt ra Quốc-sử-quán HI È tễ để góp nhặt những 
chuyện làm quốc-sử. Ngài lại luu-ý vể việc tưởng-lệ cho 
những người làm ra sách vở. Bỏỉ vậy, ngài xuống chiếu : hễ ai 
tìm được sách cũ, hay làm ra sách mói, thì được ban thưởng. Tự 

đó ông Trịnh hoài Đức SP te w. dâng sách : Gia-định thông chí 

M /Ề M và sách Minh-bột di-hoán văn-thảo /Hj m /H Ằ 

H ; ông Hoàng công Tài SI t|~ dâng một bản Bản-triểu ngọc- 

phả 9 ậ£l 3E PS, 2 bản Kỷ-sự &E 9; ông Cung văn Hỉ B 0® 
người ở Quảng-đức dâng 7 quyển Khai-quôc công-nghiệp diễn- 

chí IU HI V] M /M /ÙA ; ông Nguyễn đình Chính Ptt ỈỄ lE ngưòi 

Thanh-hóa dâng 34 quyển Minh-lương-khải cáo-lục ^ Èc Jo£ cq 

ÍỀ ; ông Vũ văn Tiêu K Ằ ÍỀ , ngưòi Quảng-nghĩa, dâng một 

quyển cô sự biên lục í líẵ iề. 

Vua Thánh-tổ lại sai quan soạn xong bộ Liệt thánh thực ỉục tiền 
biên ỹ!j 1= ít ìề iu ếỀ, bộ Khâm-định tiễu bình lưỡng kỳ phỉ 



khâu phương lược /Ề iÍJ ¥- s m 53 Jõ iẵ, còn sách của 
ngài soạn ra có hai bộ là Ngự-chê tiễu bình Nam-kỳ tặc khâu 

thỉ-tập íỉp Sề li ¥■ ^ÌT M M m M và Ngự-chê thi tập íĩp M 

Ề± ££ 
p\t • 

12. VIỆC SỬA PHONG-Tực. Mấy năm vể cuối đời vua Thánh- 
tổ trong nước lắm gỉặc-gỉã, phong-tục thành ra kỉêu-bạc, dân-sự 
lắm người cờ-bạc rượu-chè và hay mê-hoặc những tà giáo. Nhà 
vua lấy sự ấy làm lo, bèn soạn ra 10 điểu huấn dụ, ban ra mọi 
nơi, để dạy bảo ngu dân. 

1. Đôn nhân-ỉuân t? À ÍÉ : trọng tam-cương ngũ-thường. 

2. Chính tâm thuật IE /ù : làm việc gì cũng cốt phải giữ bụng 
dạ cho chính-đính trong-sạch. 

3. Vụ bản nghiệp ỈỀ ^ n : giữ bổn-phận chăm nghể-nghiệp 
của mình. 

4. Thượng tiêt-kiệm rtì Ip : chuộng đường tiết-kiệm. 

5. Hậu phong -tục w s ÍS : gỉữphong-tục cho thuần-hậu. 

6. Huân tử đệ pjl| -? lê : phải dạy-bảo con em. 

7. Sùng chính học tR IE ¥ : chuộng học đạo chính. 

8. Giới dâm thắc ÃĨ /Ễ M : răn giữ những điểu gỉan-tà dâm-dục. 

9. Thận pháp thủ tu /Ễ \F : cẩn-thận mà giữ pháp-luật. 

10. Quảng thiện hạnh M s ÍT : rộng sự làm lành. 



Năm bính-thân ( 1836 ) là năm Minh-mệnh thứ 17, có quan gỉám- 

sát ngự-sử là Bùi mậu Tiên II Bo % dâng sớ tâu rằng : «Các làng 
ở ngoài Bắc-thành nhiều kẻ hào-cường trái phép, mà dân thì 
bỉếng-nhác chỉ cờ-bạc rưựu-chè ; việc tế-lễ quỉ-thần thì hay 
dùng cách xa-xỉ, việc táng-tế thì chuộng đường xa-hoa, thậm chí 
có kẻ bán sạch cửa-nhà cơ-nghỉệp để đền nợ miệng, thực là trái 
với nghĩa tương bảo tương lân ». 

Vua Thánh-tổ bèn xuống chiếu trách-cứ các quan địa-phương 
phải đem những điểu huấn-dụ đã ban ra trước mà khuyên-bảo 
dân-sự, và phải chuyển sức cho tổng-lý : hễ thấy ai biếng-nhác 
rong chơi cờ-bạc rượu-chè, thì phải cấm chỉ đi. Những kẻ hào- 
cường trong làng mà ỷ thế hống-hách đỉêu-toa kỉện-tụng, chống 
cưỡng với quan trên, dậm dọa kẻ bình-dân, thì phải theo phép 
mà trừng-trị. Còn những lệ thờ thần và lễ tang-tế thì Lễ-bộ đã 
định ra phép-tác, hễ ai không tuân theo thì phải tội. 

13. NHÀ DƯỠNG TÊ. Không những là vua Thánh-tổ chỉ lo việc 
dạy dân mà thôi, ngài lại thương đến những kẻ nghèo-khổ, vậy 
nên ngài truyền cho các quan ở các trấn ngoài Bắc-thành được 
quyển lấy tiền kho mà lập một sở dưỡng tế : hễ những kẻ 
quan-quả, cô-độc, và kẻ tàn-tật không có nơi nương-nhờ, phải 
đến ở đó, thì mỗi ngày cấp cho mỗi tên 20 đồng tiền và nửa bát 
quan đồng gạo. 

14. VIỆC ĐINH-ĐIỂN VÀ THUÊ-MÁ. Thuế đỉnh và thuế điển 
thì đại khái cũng theo như đời vua Thế-tổ đã định. Chỉ có năm 
bính-thân (1836) là năm Mỉnh-mệnh thứ 17, đất Nam-kỳ đạc 
điển xong, tính ra được hơn 630.075 mẫu và định lại các thứ 
thuế đỉển-thổ ở miền ấy. Còn như sô dân đỉnh và đỉển-thổ 



trong nước, thì cứ theo sổ bộ tổng cộng lại được 970.516 suất 
đỉnh và 4.063.892 mẫu ruộng và đất. 

Những dân Tàu sang thành lập hương-ấp ở nước Nam ta gọi là 

Minh-hương ị®, thì có lệnh mỗi người đồng niên phải nộp 
hai lạng bạc và được trừ gỉao-dịch. Những ngưòỉ lão hạng và 
tàn-tật thì phải chịu một nửa. 

Còn những người nhà Thanh sang buôn-bán ở nước Nam, phàm 
người nào mà có vật-lực thì đồng niên phải đóng 6 quan năm 
tiền; ai không có vật-lực thì phải nộp một nửa, hạn cho 3 năm, 
thì chiếu lệ thu cả thuế. 

Nhà vua lại đặt lệ đánh thuế muối, cứ mỗi ruộng muối đồng 
niên phải nộp bằng muối từ 6 phương cho đến 10 phương. 

Mỗi phương nộp bằng tiền thì phải từ 3 tiền cho đến 4 tiền 30 
đồng. 

Còn các thứ thuế mỏ, thuế sản-vật v.v. thì đạỉ-kháỉ cũng theo lệ 
đời vua Thế-tổ đã định, chứ không thay đổi mấy tí. 

15. VIỆC VÕ-BỊ. Khỉ vua Thánh-tổ lên nối nghiệp làm vua, thì 
trong nước đã được yên-trị, nhưng ngài vẫn biết việc trị nước 
cần phải có võ-bị, cho nên thưòng thường ngài vẫn có dụ 
truyền bảo các quan phải luyện-tập bỉnh-mã để phòng khỉ hữu 
sự. 

ở những nơi hỉểm-yếu thì lập đồn-ảỉ, ở các cửa bể và các đảo 
thì lập pháo đài. Và lại làm tàu đồng, tập thủy-quân để phòng 
giữ mặt bể. 

Bỉnh-chế thì có bộ-bỉnh, thủy-bỉnh, tượng-binh, kỵ-bỉnh và 
pháo-thủ bỉnh. 



BỘ-bỉnh thì có kỉnh-bỉnh ĩỹ{ íị và cơ-bỉnh pj Kỉnh-bỉnh chia 
ra làm doanh, vệ, đội, hoặc để đóng giữ ở Kinh-thành, hoặc sai 
đi đóng giữ các tỉnh. Mỗi doanh có 5 vệ, mỗi vệ có 10 đội, mỗi 
đội có 50 người, có suất-độỉ và độỉ-trưởng caỉ-quản. 

Những bỉnh-khí của mỗi vệ, thì có hai khẩu súng thần-công, 200 
khẩu đỉểu-thương và 21 ngọn cờ. 

Cơ-bỉnh là lính riêng của từng tỉnh, cũng chia ra làm cơ, làm đội. 
Cơ thì có quản-cơ, mà đội thì có suất-độỉ caỉ-quản. 

Tượng-quân chia ra thành đội, mỗi đội là 40 con voi. sô voi ở 
Kỉnh-thành 150 con, ở Bắc-thành 110 con, ở Gỉa-định-thành 75 
con, ở Quảng-nam 35 con, ở Bĩnh-định 30 con, ở Nghệ-an 21 
con, ở Quảng-bình, Quảng-nghĩa, Thanh-hóa mỗi nơi 15 con, 
Quảng-trị, Phú-yên, Bình-thuận, Nỉnh-bình mỗi nơi 7 con. 

Thủy-quân có 15 vệ, chia ra làm 3 doanh, mỗi doanh có quan 
chưởng-vệ quản lĩnh, và có quan đô-thống coi cả 3 doanh. 

Vua Thánh-tổ vẫn biết rằng nước ta ở dọc bờ bể, thủy-bỉnh là 
việc rất yếu-trọng cho sự phòng-bị. Thường ngài bát quan đem 
bỉnh-thuyển ra để luyện-tập. 

Đạỉ-kháỉ việc binh-cơ, ngài không bỏ trễ chút nào. Ngài lập toán 
gỉáo-dưỡng bỉnh, để cho con các quan võ, từ suất-độỉ trở lên ai 
muốn tình nguyện vào học, thì cho lương-bổng, và cử quan đạỉ- 
thần ra dạy võ-nghệ. 

Còn như khi nào có quân-lính đi đâu, thì nhà vua đặt lệ sai mấy 
người y-sỉnh đi theo để đỉểu-hộ. 

Tuy nhà vua muốn lưu ý về việc bỉnh-lính, nhưng người mình 
lúc bấy giờ aỉ cũng trọng văn khỉnh võ, bình nhật không có ai lo 
gì đến việc quân-lính khí-gỉói. Hẻ có lâm sự thì mói rối lên. 



Dau rằng nhà vua nay có chỉ dụ ra tập bỉnh, mai có chỉ dụ ra tập 
trận mặc lòng, các quan chỉ làm cho xong việc, rồi lại bỏ mặc 
bọn quản đội làm thế nào thì làm. Thành ra quân sô ở trong sổ- 
sách thì nhiều, mà thế-lực thì vẫn không đủ : ấy là về đời vua 
Thánh-tổ mà còn thế, huống chỉ đến những đòi sau, lại còn suy- 
nhược hơn nữa. 


Chú thích cuối trang 

1. Á Mỉnh-mệnh chính-yếu, quyển Cần-chính. 

2. A Đời vua Thế-tổ nước Nam ta có 27 trấn, đến đòi vua 
Thánh-tổ đặt thêm 4 tỉnh nữa là Hưng-yên, Nỉnh-bình, Hà- 
tĩnh và An-gỉang, cả thảy thành ra 31 tỉnh. 


Quyển Il/cận kim thòi đại/Chưong III 

CHƯƠNG III 

THÁNH-Tổ (1820-1840) 

{ tiếp theo ) 

1. Sựgiặc-giã 

2. Giặc Ở Bắc-kỳ 

3. Phan bá Vành 

4. Lê duy Lương 

5. Nông văn Vân 

6. Giặc ỞNam-kỳ 

7. Án Lê văn Duyệt và Lê Chât 

8. Giặc Tiêm-la 

9. ViệcAi-lao 


10. Việc Chân-lạp 

11. Việc gỉao-thỉệp với những 
nước ngoại dương 

12. Sự câm đạo 

13. Vua Thánh-tổ mài 

1 . sự GIẶC-GIÃ. Vua Thánh-tổ thật là hết lòng lo việc chính- 
trị, điểu gì ngài cũng xem-xét đến, việc gì ngài cũng sửa-sang 
lại, có ý muốn cho nước thịnh dân giàu, nhưng phải mấy năm 
về sau, trong nước có lắm gỉặc-gỉã, quan quân phải chỉnh nam 
phạt bác, phải đánh Tiêm, dẹp Lào, thành ra dân-sự không được 
yên nghiệp mà làm ăm. 

Xét sự gỉặc-gỉã vể đời vua Thánh-tổ là do ở ba lẽ cốt-yếu : 

Một là khỉ nhà Nguyễn thất thế ở Nam, quân họ Trịnh thua ở 
Bắc, nhà Nguyễn Tây-sơn còn phải lo việc trong nước, lúc bấy 
giờ nước Tỉêm-la nhân lấy dịp ấy mà giữ quyển bảo-hộ nước 
Chân-lạp và hỉếp-chế các nước ở đất Lào. Đến khi vua Thế-tổ 
nhất-thống nam bác, thanh thế lừng-lẫy, nước Chân-lạp lại xỉn 
về thần-phục nước Nam, và các nước Aỉ-lao, Vạn-tượng, đểu 
sang triều cống nhà Nguyễn. Từ đó nước Tỉêm-la đối vói nước 
Nam, bể ngoài tuy không ra mặt cừu địch, nhưng bể trong chỉ 
tìm cách mà sinh sự để cưóp lại cái quyển bảo-hộ ở Chân-lạp 
và ở các nước Lào. Bỏi vậy cho nên vể phía tây và phía nam bao 
giờ cũng có giặc Tiêm và giặc Lào quấy-nhỉễu mãi. 

Hai là ở Bắc-kỳ tuy đã là thống thuộc về nhà Nguyễn rồi, nhưng 
còn có ngưòỉ mong nhớ nhà Lê, thỉnh-thoảng lại có noỉ nổi lên, 
hoặc muốn khôi-phục cho nhà Lê, hoặc để chống cự vóỉ quan 
nhà Nguyễn, bởi thế cho nên ở đất Bắc cứ phải loạn-lạc luôn. 



Ba là quan-lạỉ cứ hay nhũng-nhỉễu, làm cho lòng ngưòỉ không 
được thỏa-thuận, và trong đám quan-trưừng thường hay có thói 
bói-móc nhau để tâng công tâng cán. Nhà vua lại có tính hẹp-hòỉ, 
không bao-dong cho những kẻ công-thần, hay tìm chuyện làm 
uất-ức mọi người, mà ở với thần-dân thì nghỉêm-khác quá, cho 
nên mới thành ra nhiều sự rốỉ-loạn. 

BỞi những lẽ ấy, cho nên ở ngoài thì có giặc Tiêm đánh phá, ở 
trong thì có ngụy Khôi dấy loạn ở phía nam. Lê duy Lưong và 
Nông văn Vân dấy bỉnh ở phía bác. Lúc bấy giờ cũng nhờ có tôi 

hiển tướng giỏi như Trương minh Giảng 5R iỀ, Tạ quang Cự 

Mí Ẽ, Lê văn Đức S? Ằ í*, Nguyễn công Trứ PtÈ ã li V. V. 
đểu ra công đánh-dẹp, cho nên không những là giặc trong nước 
dẹp yên được, mà lại thêm được bờ-cõỉ rộng-rãỉ hơn cả những 
đời trước. 

2. GIẶC ở BẮC-KỲ. Sự gỉặc-gỉã ở đất Bắc thì từ năm Mỉnh- 
mệnh thứ hai ( 1822 ) trở đi, thỉnh-thoảng ở các trấn vẫn có 
những giặc cỏ quấy-nhỉễu ở các châu huyện. Còn những giặc 
có thanh-thế to mà quan-quân phải đánh-dẹp khó nhọc, thì có 

Phan bá Vành ỈU íù iề khởi ở Nam-định, Lê duy Lương È 

khởi ở Nỉnh-bình và Nông văn Vân iH o khởi ở Tuyên- 
quang. 

3. PHAN BÁ VÀNH. Năm Mỉnh-mệnh thứ 7 ( 1826 ), ở Nam- 

định có Võ đức Cát s i i cùng với Phan bá Vành iù iề 
và Nguyễn Hạnh khởi bỉnh đánh phủ Trà-lý và Lân-hải, giết 

quan thủ-ngự là Đặng đình Miễn ỈỄ ỹẾ và Nguyễn trung 

Diễn PtÈ /H. Quan trấn-thủ ở Nam-định là Lê mậu Cúc 8? ĨỀ 



So đem quân xuống đánh, cũng bị giặc giết mất. Quan quân ở 
các trấn phải về tiễu trừ, bát được tên Võ đức Cát. Còn tên 
Vành và dư đảng thì chạy tan cả. Nhưng đến tháng chạp năm 
ấy, Phan bá Vành và Nguyễn Hạnh lại thông với đảng giặc 
Khánh đi cưóp ở ngoài bể, rồi lại đem quân vể đánh phá ở 
huyện Tỉên-mỉnh và huyện Nghỉ-dương ở Hả-dương. 

Nhà vua thấy thế giặc to lắm, bèn sai quan Tham-bỉện Thanh- 
hóa là Nguyễn công Trứ Ptt y À\ H, quan Tham-bỉện Nghệ-an là 
Nguyễn đức Nhuận Ptt í* đem bỉnh-thuyển ở Thanh, Nghệ ra 
cùng với quan Hỉệp-trấn Bắc-thành là Nguyễn hữu Thận Ptt 'ẽ 

tu đi đánh giặc. 

Tháng giêng năm đỉnh-họi ( 1827 ) là năm Mỉnh-mệnh thứ 8, 
Vành lại về đánh lấy phủ Thỉên-trường và phủ Kỉến-xương, 
sau lại vể vây quan quân ở chợ Quán. Phạm văn Lý và Nguyễn 
công Trứ đem quân đến đánh giải vây, Vành thua chạy về giữ 
Trà-lũ. Quan quân vây đánh, bát được Vành và cả đảng hon 765 
người. 

4. LÊ DUY LƯƠNG. Khỉ dẹp xong giặc Vành thì trong xứ yên 
được một độ, nhưng còn có dòng-dõỉ nhà Lê muốn khôỉ-phục 
nghiệp cũ, bởi vậy đến tháng ba năm quí-tị ( 1833 ) là năm 

Mỉnh-mệnh thứ 14, ở Nỉnh-bình có Lê duy Lương S? BI, là 

con cháu nhà Lê nổi lên, xung là Đạỉ-Lê Hoàng-tôn 5? M ĩ/^, 

cùng với bọn thổ-ti là Quách tất Công Ệĩ> Vl, Quách tất Tê ® 

òữ ỈU , Đỉnh thế Đức T tỉ ÍH , Đinh công Trịnh T V] ầĩ, đem 
bỉnh đi đánh phá các phủ huyện và chiếm giữ được 3 châu 



huyện là Lạc-thổ, Phụng-hóa và Yên-hóa. Lê duy Lương lại sai 
quân đến vây đánh thành Hưng-hóa nguy-cấp lắm. 

Vua Thánh-tổ sai quan tổng-đốc Nghệ-Tĩnh là Tạ quang Cự olí 
Ẽ đem quân ra Nỉnh-bình cùng với tổng-đốc Thanh-hóa là 
Nguyễn văn Trọng Ptt Í4 3 đi đánh Lê duy Lương. 

Lê duy Lương ở Nỉnh-bình thế cô lắm, chống không nổi mấy 
đạo quan quân, chỉ đương được vài ba tháng thì bị bắt, đóng cũi 
giải về Kỉnh trị tội. Còn bọn Quách tất Công, Quách tất Tê thì 
chẳng được bao lâu mà tan. 

Vĩ có chuyện Lê duy Lương dấy bỉnh, cho nên nhà vua truyền 
bát dòng-dõỉ nhà Lê đem đày vào ở Quảng-nam, Quảng-nghĩa, 
Bĩnh-định, cứ chia cho 15 người ở một huyện và phát cho 10 
quan tiền và 2 mẫu ruộng để làm ăn. 

5. NÔNG VĂN VÂN. ở Bắc còn đang dẹp loạn Lê duy Lương 

chưa xong, thì ở Nam Lê văn Khôi to làm phản, chiếm 

giữ thành Gia-định. Nguyên tên Khôi là ngưòỉ Bắc, có họ-hàng 
bà-con mạn Tuyên-quang, Cao-bằng, bỏỉ vậy nhà vua sai quan 
tìm bát anh em của tên Khôi đem vể Kỉnh làm tội. Bấy giờ ở 

Tuyên-quang có ngưòỉ anh vợ tên Khôi là Nông văn Vân il o 
bị quan bát-bớ, bèn nổi lên đánh phá trong hạt Tuyên-quang, 
Thái-nguyên, Cao-bằng và Lạng-scm. Giặc Nông khỏi từ tháng 7 
năm quí-tị ( 1833 ) cho đến tháng 3 năm ất-mùỉ ( 1835 ) daỉ-dẳng 
trong non hai năm trời, làm cho quan quân thật là vất-vả. 

Nông văn Vân làm Trỉ-châu châu Bẳo-lạc. Nhân thấy quan quân 
tìm bát họ hàng Lê văn Khôi, bèn nổi lên tự xung là Tiết-chê 

thượng-tướng quân ỄP íil _h }j€ w, và bát viên tỉnh-phái thích 



chữ vào mặt rằng : « Quan tỉnh hay ăn tiền của dân », rồi đuổi 
vế. 

Nông văn Vân chia quân ra đánh phá các tỉnh, quan sở-tạỉ chống 
không nổi, phải xin quân cứu viện. Vua Thánh-tổ được tin ấy, 

bèn sai Son-Hưng-Tuyên Tổng-đốc là Lê văn Đức Ịịễ làm 
Tam-tuyên tổng-đốc quân-vụ,và sai Hải-An thự tổng-đốc là 

Nguyễn công Trứ Ptt y ì\ li làm tham-tán, đem quân hội với 

Nỉnh-Tháỉ Tổng-đốc là Nguyễn đình Phổ Ptt ỉĩ E 3 đi tiễu trừ 
giặc Nông. 

Quân giặc vây đánh Cao-bằng và Lạng-sơn ngặt quá, nhà vua lại 

sai An-Tĩnh tổng-đốc là Tạ quang Cự Mí 7^ Ẽ làm tổng thống 
đạỉ-thần, lên đánh ở mạn Cao-bằng và Lạng-sơn. 

Nông văn Vân nhận được chỗ mường-mán lắm núi nhiều rừng, 
bèn chia quân đi tản ra mọi nơi, tìm chỗ hỉểm-yếu mà ẩn-nấp, 
hễ có quan quân đến, đánh được thì tiến, không đánh được thì 
lui, cứ ra vào bất trác, lui tới không nhất định. Quan quân đi 
đánh thật là khó-nhọc và lại hao binh tổn tương rất nhiều. 

Tháng chạp năm quí-tị ( 1833 ) đạo quân của Tạ quang Cự giải 
được vây tỉnh Lạng-sơn và lấy lại được thành Cao-bằng. Đạo 

quân của Lê văn Đức và Nguyễn công Trứ vào đến Vân-trung § 

tp ( tức là Bẳo-lạc ) là chỗ sào-huyệt của giặc. Nông văn Vân 
phải chạy trốn sang Tàu. 

Nhưng mà khỉ quan quân rút về, thì Nông văn Vân lại về rủ 
đảng đánh phá như cũ. Nhà vua lại sai các đạo quân tiến lên 
phòng giữ các tỉnh mạn ngược. 



Đến tháng 9 năm gỉáp-ngọ ( 1834 ) Lê văn Đức và Phạm văn 
Điển đi từ Sơn-tây lên Tuyên-quang ; Tạ quang Cự, Nguyễn tiến 
Lâm, và Hồ Hữu đi từ Cao-bằng ; Nguyễn đình Phổ và Nguyễn 
công Trứ đi từ Tháỉ-nguyên, ba mặt quân cùng tiến lên hội tiễu. 
Quan quân đi đưòng-sá khó-khăn, lương-thực vận-tảỉ không 
tiện, nhưng mà quân-sĩ đểu cô hết sức, đi đến đâu quân giặc tan 
đến đấy. Tháng chạp năm ấy, cả ba đạo cùng đến hội ở Vân- 
trung, rồi sai người đưa thư sang nói với quan nhà Thanh phòng 
giữ, đùng cho quân giặc chạy sang bên ấy. Quả nhiên Nông văn 
Vân lại chạy sang Tàu, bị quân Tàu đuổi bát, lại phải trở về 
Tuyên-quang. 

Tháng 3 năm ất-mùỉ ( 1835 ), Phạm văn Điển được tin biết chỗ 
tên Văn Vân ở, liền đem quân đi đuổi. Văn Vân chạy ẩn vào 
trong rùng, Phạm văn Điển bèn vây 4 mặt, rồi phóng hỏa đốt 
rùng. Văn Vân bị chết cháy. Quan quân chém lấy đầu đem về 
Kỉnh báo tiệp. 

6. GIẶC ở NAM-KỲ. Đất Nam-kỳ là đất của nhà Nguyễn khai 
sáng ra, và cũng bởi đấy mà vua Thế-tổ lập nên cơ-nghỉệp bản- 
trỉểu bây giờ, thế mà lại có sự phản-nghịch là tại làm sao ? Có 
phần là tại vua Thánh-tổ không dong thứ cho những kẻ cựu- 
thần, có phần là tại những ngưòỉ gỉan-nịnh, muốn chiểu ý vua 
để lấy công, làm ức-hiếp người ta, cho nên mới thành ra sự loạn 
lớn ấy. 

Nguyên mấy năm trước, Lê văn Duyệt làm Tổng-trấn ế/S í! ở 
Gia-định thành, có uy-quyển lắm, mà lòng ngưòi ai cũng kính- 
phục. Chỉ vì ông ấy là quan võ, tính-khí nóng-nảy, lắm khỉ ở chỗ 
trỉểu-đưòng tấu đối không được họp thể, vua Thánh-tổ lấy làm 
không bằng lòng, nhung ông ấy là bậc khai-quốc công-thần, cho 



nên ngài cũng làm ngơ đi. Đến khỉ ông ấy mất, thì vua Thánh-tổ 
bãi chức Tổng-trấn thành Gia-định, và đặt chức tổng-đốc, tuần- 
phủ, bố-chính, án-sát, lĩnh-bỉnh, như các tỉnh ở ngoài Bắc. 

TỈnh Phỉên-an ( tức là tỉnh Gỉa-định ) có Nguyễn văn Quế PtÈ 

s làm tổng-đốc, Bạch xuân Nguyên Él # TG làm bố-chính, 

Nguyễn chương Đạt Ptẽ s ìẽ làm án-sát. Nhưng Bạch xuân 
Nguyên vốn là người tham-lam tàn-ác ; khỉ đến làm bố-chính ở 
Phiên-an, nói rằng phụng mật-chỉ truy-xét việc riêng của Lê văn 
Duyệt, rồi đòi-hỏỉ chứng cớ, trị tội bọn tôỉ-tớ của ông Duyệt 
ngày trước. 

Trong bọn ấy có Lê văn Khôi \M. Nguyên trước tên ấy gọi 

là Nguyễn hữu Khôi Ptc iÊ, người ở Cao -bằng, nhân cớ khỏi 
bỉnh làm loạn, bị quan quân đuổi đánh, mái chạy vào Thanh-hóa, 
gặp Lê văn Duyệt làm kinh-lược ở đấy, nó xin ra thú. Ông 
Duyệt tin-dùng cho làm con nuôi, đổi tên họ là Lê văn Khôi, rồi 
đem về Gỉa-định cất nhác cho làm đến chức phó-vệ-úy. 

Bấy giờ Lê văn Khôi bị bắt giam, phần thì tức giận, phần thì sợ 
tội, bèn mưu với mấy người đảng của nó để dấy loạn ; ở Gia- 
định lại có những người có tội ở Bắc-kỳ đem đày vào, hoặc cho 

làm-ăn với dân-sự, hoặc bát làm lính gọi là hổỉ-lưong \Ẽl iỉ ; 
những lính ấy đểu theo tên Khôi cả. 

Đến đêm ngày 18 tháng năm, năm quí-tị ( 1833 ) là năm Minh- 
mệnh thứ 14, Khôi cùng với 27 người lính hồỉ-lương vào dinh 
quan Bố, giết cả nhà Bạch xuân Nguyên, rồi ra gặp quan tổng- 
đốc là Nguyễn văn Quê đem người đến cứu, chúng cũng giết 
nốt. Còn quan Án và quan Lãnh thì chạy thoát được. 



Bấy giờ những quân kỉnh đóng ở Phiên-an phần nhiều theo về 
Lê văn Khôi. Lê văn Khôi bèn tự xưng làm Đạỉ-nguyên-súy ;Ả; 

ĩt Éí, phong cho đảng mình là bọn Thái công Triều n ® và 
Lê đác Lực quản trung-quân, Nguyễn văn Đà và Nguyễn văn 
Tông quản tiển-quân, Dương văn Nhã, Hoàng nghĩa Thư quản 
tả-quân, Võ vĩnh Tiền và Võ vĩnh Tài quản hữu-quân, Võ vĩnh 
Lộc và Nguyễn văn Bột quản hậu-quân, Lưu Tín và Trần văn 
Tha quản thủy-quân, Nguyễn văn Tâm và Nguyễn văn Chân 
quản tượng-quân V. V. Lại đặt các quan chức như một trỉểu-đình 
riêng vậy. Đoạn rồi Lê văn Khôi sai bọn Thái công Triều đem 
quân đi lấy các tỉnh-thành, chỉ trong một tháng mà 6 tỉnh Gỉa- 
định thuộc về giặc cả. 

Triểu-đình được tin ấy, liền sai Tống phúc Lương 7^ ® làm 

Thảo-nghịch tả-tương-quân ti ÌỄ Ế !l€ s và Nguyễn Xuân Ptt 

H làm tham-tán, sai Phan văn Thúy ỈS ĨẸ làm Thảo-nghịch 
hữu-tưóng-quân, Trương minh Giảng làm tham-tán, cùng vóỉ 

Bĩnh-khấu tưáng-quân là Trần văn Năng ¥■ M 15 Ằ tb 
đem thủy-bộ bỉnh tượng vào đánh Lê văn Khôi. 

Khỉ quan quân vào đến Gỉa-định không biết tại cớ gì, mà trung- 
quân của ngụy là Thái công Triều xin vể đái tội lập công. 
Nguyên Thái công Triều là ngưòỉ ở Thừa-thỉên, trước làm quan 
vệ-úy, coi vệ bỉển-bỉnh đóng ở Gỉa-định, sau theo tên Khôi làm 
phản. Nay lại trở vể với trỉểu-đình, đem quân đi đánh Lê văn 
Khôi lấy lại các tỉnh. 

Lê văn Khôi biết thế không chống nổi, vào thành Phỉên-an M ỉc 
đóng cửa lại, rồi chia quân ra chống-gỉữ, và lại sai người đi sang 



Tỉêm-la cầu cứu. Quân Tiêm nhân dịp ấy, chia làm mấy đạo 
sang đánh nước Nam. Việc ấy sẽ nói ở mục sau. 

Quan quân một mặt thì đánh đuổi quân Tiêm, một mặt thì vây 
đánh thành Phiên-an, Lê văn Khôi hết sức chống giữ, nhưng đến 
tháng chạp năm ấy thì phải bệnh chết. Tuy vậy, quân ngụy ở 
trong thành cứ chống-gỉữ mãi, non ba năm tròi quan quân móỉ 
hạ được thành. 

Thành Phiên-an là thành của ông Lê văn Duyệt xây xong năm 
Mỉnh-mệnh thứ 11 ( 1830 ). Xây toàn bằng đá ong, thành cao và 
rộng, hào sâu, ở trong thành lại có đủ cả lương-thực khí-gỉóỉ, 
cho nên quan quân đánh thành lần nào cũng bị chết hại nhiều 
người, mà không lấy được. Mãi đến tháng 7 năm ất-tị ( 1835 ), 
quân ngụy ở trong thành đã mỏi-mệt lắm rồi, tương quân là 

Nguyễn Xuân Ptt # và Nguyễn văn Trọng Ptt w mới hạ 
được thành và vào bắt giết quân giặc cả thảy đến 1.831 ngưòỉ, 
đem chôn vào một chỗ, nay gọi là « mả ngụy ». Còn những 
người thủ-phạm thì đóng cũi đem vể Kỉnh trị tội. 

Ông J. Sỉlvestre chép truyện Lê văn Khôi khỏi loạn ở Gỉa- 
định[l] nói rằng trong 6 người thủ-phạm phải đóng cũi giải về 
Huế, có một ông lỉnh-mục người nước Pháp tên là Marchand 
( bấy giờ gọi là cô Du ), một ngưòỉ khách tên là Mạch tấn Giai 
và một đứa con của Khôi, mới lên 7 tuổi. 

Việc ông cô Marchand thì đã nhiều người bàn đi bàn lại : ngưòi 
thì bảo ông ấy có ý muốn làm như ông Bá-đa-lộc, để giúp Lê 
văn Khôi lập nên một nước theo đạo Thỉên-chúa ở Gỉa-định, 
người thì bảo ông ấy bị Lê văn Khôi bát vào trong thành. Việc 
ấy vẫn phân-vân không rõ hẳn ra thế nào. 



Đến khỉ về đến Huế thì ông Marchand và 5 ngưòi kia đểu phải 
tội lăng-trì. Thỉết-tưởng dẫu thế nào mặc lòng, đem một đứa 
con vô tội và 2 người ngoại quốc ra làm cái tội thảm hình ấy, thì 
thật góm-ghê quá. Tục Á-đông ta trước hay dùng những nhục 
hình như là tội lăng-trĩ, tội ngựa xé, tội voi dày V. V. thì thật là 
dã-man vô cùng, ngày nay ai nghĩ đến cũng phải ghê mình. 

7. ÁN LÊ VĂN DUYỆT VÀ LÊ CHẤT. Lê văn Duyệt. Quan 
quân bình xong giặc Lê văn Khôi rồi vua Thánh-tổ sai phá thành 
Phiên-an đi, xây lại chỗ khác và ngài xuống chiếu định truy tội 

Lê văn Duyệt 5? 1ÍỀ và tội Lê Chất 5? R. 

cứ bình tình mà xét, thì chẳng qua là vua Thánh-tổ vốn có ý 
không ưa hai ông ấy, rồi đình-thần lại nhân đó mà bói việc ra để 
chiểu ý ngài, cho nên thành ra hai cái án thật là không đáng. 

Nay cứ theo trong sách « Đại-nam chính-biên lỉệt-truyện ^ ® 

IE m m m » mà chép ra, để mọi ngưòỉ đểu được lấy lẽ công- 
bằng mà phán-đoán. 

Từ khỉ tên Khôi khởi loạn, vua Thánh-tổ thường ban trách Lê 
văn Duyệt che-chở quân phỉ-đảng, để gây nên hoạn loạn. 

Năm ất-vị ( 1835 ), ở Đô-sát-viện có Phan bá Đạt /§ íù ỈẼ dâng 
sớ nói rằng : Lê văn Duyệt trước ở Gỉa-định, lấy bọn nghịch 

Khôi , nghịch Nhã 3t, làm trảo-nha, lấy bỉnh Bắc-thuận, Hồi- 
lương[2] làm tâm-phúc. Bọn ấy vốn là quân hung-ác, không phải 
là người lương-thỉện, cho nên Duyệt mất chưa bao lâu mà bọn 
nghịch Khôi, nghịch Nhã, đã đem quân Hồi-lương, Bắc-thuận 
cùng với bọn thủ-hạ giữ thành làm phản; lại làm phỉến-hoặc 
nhân tâm, để vạ lây đến các tỉnh Nam-kỳ, mà khó-nhọc đến đại 



đội quan quân phải tiến tiễu. Năm tỉnh nay dẫu thu-phục rồi, 
song thành Phỉên-an tặc đảng vẫn còn thiết cứ, quan quân tiến 
tiễu, lắm người thương vong, cái vạ ấy nói sao cho xiết. Nay 
Duyệt mất rồi, sự-trạng dẫu không có thể tường cứu được, 

nhưng cứ xem con nuôi là Lê văn Hán s? ỈU, trước đây vào ra 
trong thành, nhập đảng với nghịch Khôi, và đem Bạch xuân 

Nguyên â li ĩt làm đuốc để tế từ-đường, thì tâm-tích của 
Duyệt tưởng không phải xét cũng đã rõ. Nêu không bắt tội e 
không làm gương được cho đời sau. vậy xỉn truy đoạt quan- 
chức của Duyệt, còn vợ con thì giao vể Hình-bộ tra-mỉnh 
nghỉêm-nghị, để tỏ phép nước. » 

Vua dụ NỘi-các rằng : « Lê văn Duyệt xuất-thân từ kẻ yêm 
hoạn, vốn là một đứa đầy-tớ trong nhà. xảy gặp hồi trung- 
hưng, rồng mây gặp-gỡ, đánh dẹp Tây-sơn, cũng dự có phần 
công-lao. Đức Hoàng-khảo ta nghĩ tới nó thủa nhỏ saỉ-khỉến ở 
trong cung, mới đem lòng tin-cậy, nhiều lần cho nó cầm quyển 
đại-tướng. Không ngờ bọn ấy phần nhiều là quân bất lương, 
mỗi ngày sinh ra kỉêu-căng, manh-tâm phản-nghịch, sinh chí làm 
càn, ăn-nói hỗn-xược. Vì nó còn e Hoàng-khảo ta thánh minh, 
cho nên dẫu có lòng gian mà chưa dám lộ. Mà Hoàng-khảo ta 
đến vãn niên cũng đã biết rõ. Nhưng lại nghĩ hán dẫu có lòng 
gian, song thỉên-hạ đã yên rồi, thần-dân aỉ còn theo kẻ thị-hoạn 
đó, thì chác hán cũng chẳng làm gì được. Đến khỉ trẫm lên ngôi, 
cựu-thần không còn mấy, vả lại nghĩ nó tuổi đã già, cho nên 
cũng tạm khoan-dung, hoặc là hán biết nghĩ mà chừa đi, để cho 
toàn vẹn công-danh, thì cũng là việc hay. Không ngờ kẻ kia lòng 
như rán-rết, tính tựa sài-lang, càng ngày càng sinh kiêu-ngạo, 
dám nói xấu Triều đình trước mặt chúng nhân, mà khoe cái tài 



riêng của mình. Năm trước các quân tù phạm xứ Thanh, Nghệ 
cùng là những kẻ hung-ác, hán đểu chỉêu-dụ ra thú, tâu xỉn ghép 
vào trướng-hạ để làm nanh-vuốt. Lê văn Khôi là quân vô-lại, thì 
tỉến-cử đến chức vệ-úy, theo dưói cờ hắn, để làm phúc tâm. 

Thổ-hào như bọn Dương văn Nhã $1 3t, Đặng vĩnh Ưng 

zk JS thì hán ngầm ngấm vời dùng ; nhân thích như bọn Võ vĩnh 

Tiền SÊ zỉ< ÍỀ, Võ vĩnh Lộc Sồ zk thì hán âm-thầm lập đảng. 
Những kẻ tù phạm Bắc-kỳ phát phối vào đó, hán cho ở trong 
thành, rồi tha cho làm lính; lại kén lấy những voi khỏe đem ra 
nơi đồn thú ; vét lấy những thuyền bè khí-gỉói trong 6 tỉnh Nam- 

kỳ chứa vào thành Phỉên-an ; rồi lại nghe tên Trần nhật Vĩnh |ỊỆ 

0 zk mà hút hết cao huyết của dân Nam-kỳ. Đắp thành Phỉên- 
an, tiếm bằng Kỉnh-thành, hào thì đào sâu hơn. Nêu bảo thành 
cao hào sâu để phòng giặc Tiêm, thì đường bể phải phòng ở Hà- 
tỉên, đường bộ phải phòng ở Chân-lạp, có lẽ nào bỏ bốn tỉnh 
An, Hà, Long, Tường không giữ, mà lại giữ ở Phiên-an hay sao ? 
Thế là rõ rằng phòng Trỉểu-đình, chứ không phải phòng ngoại 
hoạn, cứ suy điểu đó, thì ruột-gan hán, dẫu ngưòỉ đi đường 
cũng biết, aỉ không căm-tức, chỉ giận vì ai không chịu nói rõ cho 
Triểu-đình biết sóm mà thôi. Đến nỗi ngày nay như nuôi cái 
nhọt bọc để nên đau, mỗi ngày mầm vạ một lán, cho nên kẻ 
quyển-yêm dẫu chịu tội mỉnh-tru, mà bọn nhỏ-nhặt còn dám giữ 
thành làm phản. Ví dù quan cai-trị không hèn-đốn như Nguyễn 

văn Quế Ptt tham-tàn như Bạch xuân Nguyên â n 7L, thì 

chúng nó có ngày làm phản chứ không sao khỏi được. Vì bọn 
tỉêu-hạ hán toàn là quân hung-đồ, quen làm những việc bất- 
thỉện. Chúng nó đã quen thấy hán dối chúa, lấn trên, đểu bát- 



chước hắn. Thậm chí hán nói với người ta rằng hắn vào trấn 
Gỉa-định, vốn là phong vương để giữ lấy đất, chứ không phải 
như các tổng-trấn tầm-thường khác. Mả của cha hán, em hán, 
cũng tiếm gọi là lăng ; hoặc dám đối với người ta, tự xung là 
Cô, để cho bộ-hạ tập quen thành thói, chỉ biết có Lê văn Duyệt 

mà không biết đến Trỉểu-đình. Thầy Hữu-tử Í! -Ị- nói rằng : 
« Không ưa phạm người trên mà ưa làm loạn, chứ có lẽ ấy bao 
giờ ». vậy thì ưa phạm người trên và không ưa làm loạn, cũng 
chưa có lẽ thế bao giờ. Mối vạ gây nên đã lâu, lẽ nào mà muốn 
cho bọn tỉêu-hạ không làm phản được ? vậy nên hán chết chưa 
bao lâu, mà bọn Lê văn Khôi đã khỏi loạn, cháu hán cũng đổng 
tình tạo phản, để cho cả bọn bộ-khúc của hán đểu theo giặc cả, 
không một tên nào trốn đi, rồi nó kết tử-đảng, cậy có thành cao, 
hào sâu, lương-thực như núi, khí-gỉói tỉnh-nhuệ, đồ-đảng lại 
nhiều, kháng-cự lại vương-sư, chầy đến 3 năm tròi, nhiều lần 
mở đường sống cho nó, mà chúng nó không biết hối tội đầu 
thành, đến nỗi bỉnh dân gan-óc lầy đường, nói ra đau-xót đến 
gốc-nguồn thì tội hắn kể từng cái tóc cũng không xuể. Nay hãy 
đem những công-việc của hán làm, rõ-ràng ở tai mát ngưòỉ ta, 
để gây nên hoạn-loạn, hỉểu-thị cho ai nấy đểu biết. Còn như Lê 
văn Duyệt và con-cháu hán nên xử tội thế nào, thì giao cho đình- 
thần nghị xử. » 

Vài hôm sau, nội-các là Hà Quyển íệl 18, Nguyễn tri Phương Ptt 

ÍP ~f5 , Hoàng Quýnh SI 'M tâu rằng : Duyệt che-chở cho quân 
phỉ loạn, gây nên sự biến, cái tai vạ tích lại đã lâu. Nay xét 
những gỉấy-má của y ngày trước, rõ ra hình-tích bội-nghịch, có 6 
điểu : 



1. Năm Minh-mệnh thứ 4, y tự tiện sai người riêng là bọn Phan 

Đạt ÌẼ giả danh đi thám, đi thuyền sang nước Dỉến-đỉện. 
Trong thư chác có gỉao-thông. cứ lấy nghĩa «làm tôi không có 
phép được gỉao-thông với nước ngoàỉ», thì tâm-sự của y đã rõ, 
ãy là một tội. 

2. Đến khỉ sứ-thần nước Dỉến-đỉện đến thành, mái tâu vào 
Trỉểu-đình. Đã có chỉ-dụ nói việc đó quan-hệ đến đại nghĩa, 
không nên khinh-thường, nghe lòi ngoài mà bỏ tình hòa-hỉếu, 
gây việc cừu-thù. vậy mà y cô xỉn dung-nạp. May mà Triểu- 
đình trả đồ cống-vật cho sứ Diến-đỉện vể nước, thì danh-nghĩa 
nước lán ta mới tỏ giải ra thỉên-hạ. Thế là y chẳng những mưu 
việc nước không ra gĩ, mà lại cô giữ lấy ý riêng để che điểu lỗi, 
ấy là hai tội. 

3. Năm Minh-mệnh thứ 7, tàu bạt phong nước Anh-cát-lọỉ đậu 
vào cửa Bình-thuận, đã có chỉ sai sở-tại hộ tống, mà y cô xin 
đưa vào Gỉa-định, và nói rằng : «Quan trấn kiểm-thúc, không 
bằng thần có quyển, khiến cho kẻ kia sợ tưáng-lệnh và biết 
bỉnh oai ». Hai chữ « có quyển » từ xưa vẫn lấy làm răn, mà y 
dám ngất-ngưởng tự nhận, kỉêu-tứ dường nào, ấy là ba tội. 

4. Năm Minh-mệnh thứ 4, thị-vệ là Trần văn Tĩnh K tí nhân 
việc công-saỉ ở Gỉa-định về, có tâu việc Trần nhật Vĩnh làm 
riêng phô ngói, mua trộm các món. Y nghe chuyện làm vậy, năm 
sau vào chầu, cô xin bát Trần văn Tình giao cho y để y chém, 
nếu không giao thì y xỉn trả chức tổng-trấn ; rồi y xỉn từ chức 
thực. Có ý yêu quân như vậy, tội gì còn to bằng tội ấy. vảy xin 
giết một Trần văn Tình, thế là bát ngưòỉ ta phải khóa lưõỉ, 
không ai dám nói nữa, rất là dụng tâm nham-hỉểm, ấy là bốn tội. 



5. Trần nhật Vĩnh đã có chỉ bổ thụ ký-lục Vĩnh-thanh, mà y cô 

xỉn lưu ở lại trong thành. Lê đại Cương ý: ỂH CÓ chỉ tuyên- 
trỉệu, mà y cô xin lưu lại làm việc phủ Lạc-hóa, đểu là có ý vi 
chiếu. Trong tập tâu của y lại nói rằng : «Chuẩn cho thần cầu 
xỉn việc ấy, thì hầu có ích cho việc ngoài bỉên-cương » ; lại ở 
trong tập tâu xỉn chỉ-bổng cho bọn thơ-lạỉ, cơ, đội, các vệ, có 
câu rằng : «Lão-thần xa ở ngoài bỉên-khổn, chỉ e Trỉểu-đình tin 
dùng không được vững bển ». Trong lòi-lẽ ấy đểu là không 
kính, ấy là 5 tội. 

6. Năm Mỉnh-mệnh thứ 6, y tâu xin tăng thọ cho Lê Chất, có nói 
rằng : « Ay là vị thánh-dược khởi tử hồi sinh, tiếc gì mà không 
làm ». Y là chức bỉên-khổn dám kết đảng tư tình như thế, rất 
trái với đạo làm tôi, ấy là 6 tội. vả lại nghe y bình nhật thưòng 
khoe chuyện với người ta rằng : y xỉn được quẻ thẻ có 4 câu 
thơ : 

Tá Hán tranh tiên chư Hán-tướng, 

Phù Chu ninh hậu thập Chu-thân. 

Tha niên tái ngộ Trân-kiều sự, 

Nhât đán hoàng-bào bức thử thân. 

DỊCH NÔM 

Giúp Hán há thua cùng tướng Hán, 

Phò Chu nào kém bọn tôi Chu. 

Trân-kiều nêu gặp con binh biên, 

Mảnh áo hoàng-bào dễ ép nhau ỉ 

Giá y không phải là người sẵn có bụng bất trung, thì không khỉ 
nào dám khoe bài thơ ấy với người ta. BỞi vậy bọn tỉêu-hạ tập 
quen thành thói, cho nên thây y chưa lạnh mà đã có việc này. 



vậy xin giao cả lòi tâu này cho đình-thần kết án để chính tội. 
Vua ưng cho. 

Đến khi nghị án xong, trích ra các lòi nói, việc làm, bội nghịch, 
có 7 tội nên trảm : 

1. Sai người đỉ riêng sang Dỉến-đỉện, âm kết ngoạỉ-gỉao. 

2. Xỉn giao tàu Anh-cát-lợi đến thành, để tỏ có quyển. 

3. Xin giết thị-vệ là Trần văn Tình, để khóa miệng người ta. 

4. Kháng sớ xỉn lưu quan-vỉên bổ đi chỗ khác. 

5. Lập đảng mà xin tăng thọ cho Lê Chất. 

6. Giấu chứa giấy ngự bảo. 

7. MỘ cha, tiếm gọi là lăng, đối với ngưòi ta, tự xung là cô. 

Có 2 tội nên giảo : 1. cô xỉn dung-nạp Dỉến-đỉện để che-chở cái 
lỗi của mình ; 2. nói chuyện với người ta xin được quẻ thẻ có 
câu thơ hoàng-bào. 

Một tội nên phát quân : tự tiện sai biển bỉnh tu-tạo tàu-thuyển. 

Sự biến Phiên-an, y thực là đầu vạ nên chiếu theo luật muu- 
phản, khép vào tội lăng-trĩ ; song y đã chịu mỉnh-tru, vậy xin 
truy-đoạt cáo sác, bỏ quan-quách giết thây, để tỏ gương răn cho 
người khác. Còn như tằng-tổ, tổ-phụ của y được phong tặng 
cáo sắc, thì xỉn truy-đoạt cả ; tiên phần có tiếm dụng trái phép 
nào thì tước-hủy đi ; con, cháu, vợ cả, vợ lẽ, đểu phân-biệt nghị 
tội ; tài-sản thì tịch-biên hết. 

Án ấy đệ lên. Những tội nguyên nghị trảm quyết đổi làm gỉam- 
hậu, con cháu từ 15 tuổi trở xuống, tạm hãy nghiêm cấm ; trẻ 
thơ-ấu chưa biết gì thì tha không bát ; ba họ phải phát nô cũng 
đểu tha ; nguyên nghĩ lục thì cũng thôi. 



Lại sai Hình-bộ sao bản văn án phát cho tổng-đốc, tuần-phủ các 
tỉnh, cho cứ ý-kỉến riêng mà tâu vể. HỘ-phủ Lạng-bình là Trần 

huy Phác M xin điểu phép tội trảm quyết. HỘ-phủ Quảng- 

yên là Lê dục Đức §fíi xin ngưòi nào từ 16 tuổi trở lên đểu 
chém, còn thì đểu y như đình nghị. Tổng-đốc Bình-phú là Võ 

xuân Cẩn s íi li, Tổng-đốc Nỉnh-tháỉ là Hoàng văn Trạm SI 

* te cũng đểu xin y đình nghị. Lại nói kèm một cầu rằng : 
hoặc nên lấy công bù tội châm-chước ít nhiều thì tự Thỉên-ân. 

Dụ rằng : «Xem vậy thì đủ biết lẽ trời không sai, mà công đạo 
ở lòng người không ai giấu được. Kẻ quyển-gỉan kia gây vạ, 
thỉên-hạ ai ai cũng căm-tức, muôn miệng cùng lòi, đủ tỏ cái án 
sắt nghìn xưa. TỘỈ Lê văn Duyệt nhổ từng cái tóc mà kể cũng 
không hết, nói ra đau lòng, dù có bổ quan-quách mà giết thây, 
cũng là đáng tội. Song nghĩ hán chết đã lâu, và đã truy-đoạt quan 
tước, xương khô trong mả, không bõ gia hình, vậy cho tổng-đốc 
Gỉa-định đến chỗ mả hán, san làm đất phẳng và khác đá dụng 
bia ở trên viết to những chữ «Chỗ này là nơi quyển-yêm Lê văn 
Duyệt phục pháp », để chính tội danh cho kẻ đã chết, mà tỏ 
phép nước vể đời sau, làm gương cho kẻ quyển-gỉan muôn đời. 

Không những Lê văn Duyệt là họa thủ tội khôi, mà tên cháu y là 
Lê văn Hán cũng giao thông với giặc, thì thân-thuộc phải tội, 
trong luật đã có điểu nói rõ rồi. Song nghĩ nó chẳng qua cuồng- 
dạỉ một lúc, qua lại với giặc mà thôi, sánh vái kẻ trước sau theo 
giặc kháng-cự quan quân, hơi có khác nhau. Và đã xử cực hình, 
cũng đủ tỏ phép nước rồi. Những kẻ thân-thuộc khác, khép tội 
trảm giam hậu, cũng đủ cho nó phục tội. LÒỈ dụ này chuẩn lục- 
tống phát cho mỗi tỉnh một đạo, để cho aỉ nấy đểu biết Triều- 



đình xử rất công, rõ-ràng cái cân ba thước mà nghiêm như riu 
búa nghìn thu.» 

Án Lê Chât. Án Lê văn Duyệt phát ra năm trước thì năm sau có 
quan Lạỉ-bộ tả thị-lang là Lê bá Tú 5? íò ỹế truy tham những tội 
bất thần của Lê Chất s? M, có 6 tội nên chết : 

1. Chất cùng Duyệt toan mưu làm việc Y, Hoắc (phế lập), bị hai 
đứa ở nói hở ra ngoài, bèn giết chúng nó để buộc miệng, là một 
tội. 

2. Mấy lần cô xỉn thưởng cho hoàng-tử để làm con nuôi, muốn 
bát chước lối cũ của Dương Kiên, là hai tội. 

3. Muốn cho con gái chính vị trong cung, không được thỏa chỉ, 
nói ra những lòi oán vọng, là ba tội. 

4. Thường nói chuyện với Lê văn Duyệt rằng : «NgưÒi ta 
thường nói trời, vua và cha mẹ, ngưòỉ làm con, làm tôi dù có 
điểu bất bình, cũng không dám giận, mà một mình tôi dám 
gỉặn » la bồn tội. 

5. Lại nói rằng : « Vua cậy có Trịnh hoài Đức, Nguyễn hữu 
Thuận phúc tâm, chỉ đem độ vài trăm ngưòi vào chầu, quát to 
một tiếng, bọn ấy cũng phải phục xuống đất, rồi ta muốn làm 
gì ta làm » là năm tội. 

6. Lại nói rằng quốc-tính đổi làm tôn-thất, đểu là bọn Hoài Đức 
a-dua xuỉ-gỉục, nên đem chém ở trước cửa miếu để chính tội, là 
sáu tội. 

Lại có 10 tội tiếm lạm : 1. Khỉ y ở Bắc-thành, đầu năm điểm 
bỉnh, dám lên lầu Ngũ-môn ngồi chính giữa. 



2. Đệ niên thuyền tải ngoài bể, y lấy của riêng mà tải vào 
thuyền công. 

3. Cùng với Lê văn Duyệt dâng biểu từ chức để bát bí nhà vua. 

4. Việc sinh sát dữ đoạt, hay tự tiện. 

5. Trái phép, ăn lễ, giàu đến nghìn vạn. 

6. Tấu sớ không họp phép, có chỉ không cho, mà cứ nhất định 
nộp lại, có Lê văn Duyệt ngăn đi mới thôi. 

7. Nuôi những cung-nữ tiên triều, không biết kỉêng-nể gì. 

8. Nơi công-sảnh tiếm làm gác chuông, gác trống. 

9. TỘỈ án Lê duy Thanh đã thành, lại còn cùng vói Lê văn Duyệt 
cô xin nghị lại. 

10. Điểu bổ cơ bỉnh, phủ bỉnh, xỉn lấy chức quan văn mà thi- 
hành. 

vậy xin giao cho đình nghị, để chính tội danh làm gương cho kẻ 
gian trăm đời. 

Vua dụ rằng : « Chất, tính vốn sài-lang, nết như ma-quỉ, làm tôi 
thì bất trung, bất chính, xử việc thì đại ác đại gian, việc nào 
cũng càn-rỡ, ai là chẳng tức giận, chẳng những là 16 tội mà thôi 
đâu. Trước kia trẫm nghĩ hán cùng vói Lê văn Duyệt, dẫu mang 
lòng bất thần, nhưng người ta không chịu theo, thì chác không 
dám gây sự. vả hán là nhất-phẩm đạỉ-thần ; dù có mưu gian mà 
thần-dân chưa cáo-tố, thì không nỡ bắt tội. Ke đến hán lại chịu 
tội mỉnh-tru rồi thì lưới trời tưởng cũng không thoát, cho nên 
cũng chẳng kể làm gì nữa. Nay đã có ngưòỉ tham-hạch, vậy thì 
phải trái công, đã có trỉểu-đình pháp-luật. Chuẩn cho đình-thần 
đem 16 điểu tội của hán mà định rõ tội danh, vợ con cũng án- 



luật mà nghị-xử, duy con gái nào đã xuất giá, cùng là cháu trai 
còn nhỏ thì tha. » 

Đình-thần nghị rằng : Chất, bất pháp bất trung, đại gian đại ác, 
có 6 tội nên lăng-trì, 8 tội nên trảm, 2 tội nên giảo. Những tội 
phạm phận, âm-mưu điểu bất quỉ, thì khép vào tội bạn-nghịch 
mà xử lăng-trì. Song y đã chịu tội mỉnh-tru, vậy xỉn truy-đoạt 
cáo sác, bổ áo quan, lục thây, khiêu thủ để thị giói. Còn cáo sác 

phong cho cha mẹ y, cũng xin truy đoạt ; vợ là Lê thị Sai m Bc 

M tùng đồng mưu bạn với chồng, nghĩ trảm lập quyết. Lại phát 
cho các tổng-đốc, tuần-phủ, mỗi nơi một đạo văn-án, để cho 
đem ý riêng bày-tỏ tâu vể, cho công lòng chúng. Các địa phương 
tâu vể, đểu xin y đình nghị. 

Ngài dụ rằng : « Như vậy đủ rõ lẽ trời ở tại lòng ngưòỉ, công- 
luận không bao giờ mất. Kẻ gỉan-thần chứa vạ, muôn miệng 
cùng một lời, đủ làm án sát thiên cổ. vả Lê Chất cùng vóỉ Lê 
văn Duyệt, dựa nhau làm gian, tội ác đầy chứa, nhổ tùng cái tóc 
mà tính cũng không hết, giá thử bổ áo quan giết thây, cũng 
không là quá. Song lại nghĩ Chất tội cũng như Duyệt, trước kia 
Duyệt đã không bổ áo quan giết thây, thì nám xương khô của 
Chất nay cũng chẳng màng bát tội. vậy cho Tổng-đốc Bình-phú 

Võ xuân Cẩn K íí 11 san phẳng mộ của hán, khác bia dựng lên 
trên để to mấy chữ « Chỗ nây là nơi Lê Chat phục-pháp» để 
làm gương cho kẻ gỉan-tặc muôn-đòi. Còn vợ hán là Lê thị Sai 
cùng ở một nhà, dự biết mưu bạn-nghịch, xử vào cực hình, cũng 
là phải, song kẻ đàn bà chẳng cần vội vàng chính pháp, vậy Lê 

thị Sai cùng con là Lê cẩn 5? ĩl, Lê Trương 5? 3R, Lê Thường 

s? Sĩ, Lê Kỵ s? li , đểu cải làm trảm giam hậu. Lại tịch-biên 



gỉa-sản, được hơn 12.000 quan tiền, giao tỉnh chứa cả vào 
kho [3]. 

8. GIẶC TIÊM-LA. Nước Tỉêm-la M li tự khỉ mất quyển bảo- 
hộ ở Chân-lạp, vẫn có ý muốn sinh sự vóỉ nước Nam, nhưng 
còn sợ thế-lực Nguyễn-trỉểu chưa dám làm gĩ, chỉ thỉnh-thoảng 
sang sinh sự với những nước ở Lào. Hễ khi nào Tiêm và Lào 
đánh nhau, thì nhà vua sai quan quân phòng giữ những chỗ bỉên- 
thùy, và sang cứu-vỉện những nước bị người Tiêm bát nạt. Như 
năm đỉnh-hợi ( 1827 ) là năm Mỉnh-mệnh thứ 8, nước Tiêm đánh 
lấy nước Vạn-tượng ( Vỉentiane ). Quốc-trưởng nước ấy là A 

Nỗ M § chạy sang cầu-cứu, vua Thánh-tổ sai quan thống-chê 

là Phan văn Thúy /§ ĨẸ làm kinh-lược bỉên-vụ đạỉ-thần đem 
bỉnh tượng sang cứu A Nỗ. 

Tháng chín năm ấy, bọn Lê đức Lộc 5? w ỉề, Nguyễn công 

Tiến Ptt ÌỀ đem bỉnh ở Nghệ-an chia làm hai đạo đi đường 
Qui-họp và đường Lạc-phàm qua Trấn-ninh sang cứu A Nỗ. Đỉ 
đến đâu vẽ những sông núi hình-thế hỉểm-trở rồi gửi vể Kỉnh. 

A Nỗ mất nước không lấy lại được, phải theo quân An-nam về 
Nghệ-an, đợi thu-xếp quân-sĩ để về đánh báo thù. Đến năm 
mậu-tí ( 1828 ), A Nỗ nói rằng quân Lào tụ-họp được đủ rồi, xỉn 

cho quan quân đưa về nước. Vua Thánh-tổ sai Phan văn Thúy ỈU 

ĩặ làm kỉnh-lược đạỉ-thần, Nguyễn văn Xuân Ptt n làm 

phó, Nguyễn khoa Hào Ptt Í4 'ễẾ làm tham-tán, đem 3.000 quân 
và 24 con voi, đưa A Nỗ về Trấn-nỉnh. 

Đến Trấn-nỉnh, A Nỗ xỉn đem quân Lào vể Vạn-tượng 
( Vientỉane ). Phan văn Thúy cho hai đội quân Thần-sách đi hộ 



tống, vể đến Vạn-tượng, A Nỗ đem quân đi đánh quân Tiêm, 
quân-sĩ chết hại rất nhiều, rồi lại sai ngưòỉ sang Nghệ-an xỉn 
viện bỉnh. 

Vua Thánh-tổ thấy A Nỗ hay sinh sự đánh nhau mà không được 
việc gì, bèn không cho quân sang cứu, chỉ xuống lệnh truyền cho 
các hạt ở Lào phải phòng giữ những chỗ bỉên-thùy. A Nỗ không 
có quân cứu viện, bị quân Tiêm đến đánh, lại phải bỏ thành mà 

chạy sang Trấn-ninh. Được ít lâu, Chiêu NỘỈ Bp là thủ-lĩnh 
Trấn-nỉnh bát A Nỗ đem nộp cho Tỉêm-la. 

Quân Tiêm-la phá được Vạn-tượng rồi, lại xâm vào đến các 
châu phụ-thuộc về nước Nam, ở mạn gần Quảng-trị. Vua 

Thánh-tổ sai thống-chế Phạm văn Điển >E jHỉ kinh-lý mọi 

việc ở Cam-lộ, sai Lê đăng Doanh a m làm tham-tán quân- 
vự, cùng với quân các đạo ở Lào đi tỉễu-trừ. 

Phạm văn Điển, một mặt thì cho người đem thư sang trách nước 
Tiêm-la sinh sự, một mặt thì chia quân làm ba đạo tiến lên đánh. 

Tướng Tỉêm-la viết thư trả lòi một cách khỉêm-nhưòng lắm, rồi 
rút quân về. Từ đó nước Tiêm bể ngoài vẫn thông sứ đi lại để 
giữ sự hòa-hỉếu, nhưng ngầm-ngấm cứ tìm cách quấy-nhỉễu 
nước Nam. ơ phía tây-nam, người Tiêm vẫn dung-túng những 
ngưòỉ phản-nghịch nước Chân-lạp, mà ở phía tây-bác thì vẫn 
cứ hà-hiếp Vạn-tượng và các nước nhỏ khác. Dù thế mặc lòng, 
vua Thánh-tổ không muốn gây việc bỉnh đao, cứ dùng lòi nói 
ngọt mà trang-trải mọi việc. 

Đến cuối năm quí-tị ( 1833 ) nhân có ngụy Khôi khỏi loạn ở đất 
Gỉa-định và tên Khôi lại cho ngưòi sang cầu cứu, vua Tỉêm-la 
bèn sai quân thủy-bộ chia ra làm 5 đạo sang đánh Việt-nam. 



Đạo thứ nhất thủy-quân đem hon 100 chiếc thuyền vào đánh 
lấy Hà-tỉên ; đạo thứ nhì bộ quân sang đánh Nam-vang (Phnom- 
penh), rồi tiến lên đánh lấy Châu-đốc và An-gỉang ; đạo thứ ba 
đánh lấy mặt Cam-lộ ; đạo thứ tư đánh Cam-cát, Cam-môn , đạo 
thứ năm đánh Trấn-nỉnh. 

Tuy rằng quân nghịch năm đạo cùng tiến, nhưng chủ-đích của 
Tiêm-la là cốt đánh Chân-lạp và Nam-kỳ, còn các đạo khác là để 
phân quân-lực của nước Nam mà thôi. 

Vua Thánh-tổ được tin báo cấp, liền xuống chiếu sai quan quân 
phòng ngự các nơi. Phía tây-nam thì sai quân thứ ở Gỉa-định, 

chia quân cho Trương minh Giảng 5R EỊ£| 18 và Nguyễn Xuân Ptt 

H đi tiến tiễu ở mặt An-gỉang. Phía tây-bác thì sai Lê văn Thụy 

s? Irỉn giữ mặt Cam-lộ, thuộc Quảng-trị, Phạm văn Điển >E 

giữ mặt Nghệ-an. Lại sai Nguyễn văn Xuân Ptt #[4] 
làm kỉnh-lược đại sứ đi tiễu trừ quân Tiêm và quân Lào ở Trấn- 
ninh. 

Trương minh Giảng và Nguyễn Xuân đại phá quân Tiêm-la ở 
sông Cổ-cáng. Quân Tiêm-la ở Chân-lạp cũng bị ngưòỉ bản xứ 
đánh phá. Chỗ nào quân nghịch cũng thua to chết hại rất nhiều ; 
chỉ trong một tháng mà quan quân lấy lại Hà-tỉên và Châu-đốc, 
đuổi quân Tiêm ra ngoài bờ cõi, rồi tiến lên đánh lấy thành Nam- 
vang và đưa vua Chân-lạp là Nặc ông Chân vể nước. 

Trương minh Giảng và Nguyễn Xuân từ Nam-vang tiến lên đánh 
quân Tiêm, liền phá mấy trận, chém tương bát bỉnh lấy được 
súng-ống khí-gỉói không biết ngần nào mà kể. Tưáng Tỉêm-la là 

Phi Nhã Chất Tri 35 3t R ÍP đem bại bỉnh chạy vể nước, quan 



quân đuổi đánh lấy lại thành Phú-túc (Pursat) rồi cho ngưòỉ 
Chân-lạp ở lại giữ các nơi : chỗ nào hỉểm-yếu thì làm đồn đáp 
lũy, để phòng ngự quân giặc. 

Những đạo quân Tiêm và quân Lào sang đánh ở mặt Quảng-trị, 
Nghệ-an và Trấn-nỉnh, đểu bị tương quân là Nguyễn văn Xuân 

PtÈ #, Phạm văn Điển >E w và Lê văn Thụy S? đánh 
đuổi, chỗ nào quan quân cũng được toàn thắng, giữ được bờ cõi 
nguyên như cũ cả. 

Quân Tiêm sang đánh từ tháng giêng năm gỉáp-ngọ (1834), đến 
tháng năm năm ấy, thì quan quân đã bình xong cả mọi noi. Vua 
Thánh-tổ mùng-rỡ, ban thưởng cho các tương-sĩ và bô cáo ra 
cho mọi nơi đểu biết. 

9. VIỆC AI-LAO. Nước Nam ta vể đời vua Thánh-tổ thì to rộng 
hơn cả, là vĩ quân Tỉêm-la cứ hay sang quấy-nhỉễu cho nên các 
xứ ở Lào đểu xỉn về nội thuộc nước ta. 

Năm đỉnh-hợi (1827), người Nam-chưởng (Luan-Pra-bang) 
thông với Tỉêm-la, rồi cứ đem quân xuống quấy-nhỉễu đất Trấn- 

ninh. Tù-trưởng là Chiêu NỘỈ 0p xin đem đất Trấn-ninh về 
nội thuộc Việt-nam. Vua Thánh-tổ phong cho Chiêu NỘỈ làm 

Trấn-nỉnh phòng-ngự-sứ Kĩ ® ÍẼ cai-quản cả 7 huyện, lại 
phong cho những thổ-mục làm thổ trỉ-huyện và thổ huyện-thừa. 
Chiêu Nội dâng sổ dân đỉnh và điển thổ, cả thảy được 3.000 
suất đỉnh và 28 sở ruộng. 

Lại có đất Tam-động và Lạc-phàn ( trước thuộc về Vạn-tượng) 
cũng xỉn nội thuộc. Triểu-đình chia những đất ấy ra làm hai phủ 

là Trấn-tĩnh-phủ íl Hr và Lạc-bỉên-phủ ềậl ÌỄ Hr. Năm ấy lại 



có xứ Xa-hổ (?), sầm-tộ (Sam-teu), Mường-soạn (?), Mang-lan 
(Mường-lam), Trình-cô (Xỉêng-khô), sầm-nứa (Sam-neua), 
Mương-duy (?) và ở Ngọc-ma có Cám-cát (Kham-keut), Cam- 
môn và Cam-lỉnh (?) đểu xin về nội thuộc. Vua Thánh-tổ chia 

những đất ấy ra làm ba phủ là Trấn-bỉên ỉl ÌÉ, Trấn-định ỉl >Ế 

và Trấn-man ílt M. 

Phủ Trấn-bỉên có bốn huyện là Xa-hổ, sầm-tộ, Mang-soạn, 
Mang-lan ; phủ Trấn-định[5] có 3 huyện là Cam-cát, Cam-môn, 
và Cam-lỉnh. Hai phủ ấy đểu thuộc vể Nghệ-an. Còn phủ Trấn- 
nam có 3 huyện là Trình-cố, sầm-nứa, Man-duy thì thuộc về 
Thanh-hóa. 

ở miền Cam-lộ thuộc Quảng-trị lại có những mường Mang- 
vang (?), Ná-bí (?), Thượng-kế (?), Tả-bang (?), Xưong-thịnh 
(?), Tầm-bồn (?), Ba-lan (?), Mang-bổng (?), Lang-thòỉ (?), xin 
về nội thuộc, chia ra làm 9 châu, cho chiếu lệ trỉểu-cống. 

Đạỉ-kháỉ là đất sầm-nứa, đất Trấn-ninh, đất Cam-môn và đất 
Savannakhet bây giờ, thủa ấy thuộc về Việt-nam ta cả. 

10. VIỆC CHÂN-LẠP. ở nước Chân-lạp thì từ khỉ quan quân 

phá được giặc Tiêm rồi, tưáng quân là Trương minh Giảng 5R 

§8 và tham-tán là Lê đại Cương s? ^ lập đồn An-nam ở 
gần Nam-vang để bảo-hộ Chân-lạp. 

Cuối năm gỉáp-ngọ (1834), vua nước Chân-lạp là Nặc ông Chân 
mất, không có con trai, quyển cai trị trong nước về cả mấy 

người phiên liêu là bọn Trà Long s li và La Kiên w §?. Những 
người này đểu là người Chân-lạp mà lại nhận quan chức Việt- 
nam. Đến năm ất-vị (1835), Trương minh Giảng xỉn lập ngưòỉ 



con gái của Nặc ông Chân tên là Angmey lên làm quận-chúa, gọi 
là Ngọc Vân công-chúa ỉ 1 ì, rổi đổi nước Chân-lạp ra 
làm Trấn-tây-thành ỈU H M,, chia ra làm 32 phủ và 2 huyện. Đặt 
một tướng-quân M w, một tham-tán đạỉ-thần # It ^ Ẽỉ, một 

để -đốc íễ iẵ, một hiệp-tán M, và 4 chánh phó lĩnh-binh 
để coi mọi việc quân dân. Ớ các chỗ yếu-hạỉ, lại đặt chức 

tuyên-phủ lE an phủ S: ÍÉ để phòng-ngự. 

Năm canh-tí (1840), nhà vua sai Lê văn Đức S? w. làm khâm- 

saỉ đại-thần, Doãn uẩn ^ Hí làm phó và cùng với Trương minh 
Giảng để kỉnh-lý mọi việc ở Trấn-tây-thành, khám-xét việc 
buôn-bán, đo ruộng đất, định thuế đỉnh, thuế thuyển-bè buôn- 
bán dưói sông. 

Nhưng vì quan-lại Việt-nam ta sang làm nhiều điểu trái lẽ, 
nhũng-nhỉễu dân-sự, lại bát Ngọc Vân quận-chúa đem về để ở 
Gỉa-định, bát bọn Trà Long và Lê Kiên đày ra Bắc-kỳ, dân Chân- 
lạp ai cũng oán giận, chỗ nào cũng có gỉặc-gỉã nổi lên đánh phá. 
Lại có em Nặc ông Chân là Nặc ông Đôn khỏi nghĩa, có ngưòỉ 
Tỉêm-la gỉúp-đỡ, thành ra quan quân đánh mãi không được, về 
sau đến khỉ vua Thánh-tổ mất rồi, quan quân phải bỏ thành 
Trấn-tây mà rút về An-gỉang. 

Ay cũng là vĩ người mình không biết bênh-vực kẻ hèn-yếu, chỉ 
đem lòng tham-tàn mà ức-hỉếp ngưòỉ ta, cho nên thành ra hao- 
tổn bỉnh-lương, nhọc-mệt tưóng-sĩ, mà lại phải sự bạỉ-hoạỉ, 
thật là thiệt hại cho nước mình. 

11. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI những nước NGOẠI- 
DƯƠNG. Việc gỉao-thỉệp của nước Nam ta với các nước ngoại- 



dương mà ngăn-trở là bởi có hai lẽ: một là vì sự cấm giảng đạo 
Thỉên-chúa ; hai là vì người nước mình lúc bấy giờ không hiểu 
thời thế, cứ tự-đác mình là văn-minh hon ngưòỉ, không chịu 
học-tập như người ta mà theo đường tiến-bộ. 

Nước ta từ đời thập-thất thế-kỷ, về nhà Hậu-Lê đã có ngưòỉ 
Âu-la-ba ra vào buôn-bán, hoặc ở Phố-hỉến (Hưng-yên), hoặc ở 
cửa HỘỈ-an (Faỉfo), đểu không có việc gì ngăn-trở cả. Chỉ có sự 
giảng đạo Thỉên-chúa ở trong nước là hay bị sự ngăn-cấm. Ngày 
trước chúa Trịnh và chúa Nguyễn đã có dụ nghỉêm-cấm. Đến 
đời Nguyễn Tây-sơn thì trong nước rối loạn, còn phải lo việc 
chỉến-tranh, cho nên không nói đến việc cấm đạo. về sau, khỉ 
vua Thế-tổ nhất-thống cả nam bắc, thì ngài nhớ ơn bên đạo có 
công giúp rập trong lúc gỉan-truân, vẫn để các gỉáo-sĩ được phép 
đi giảng đạo mọi nơi. Mãi đến đời vua Thánh-tổ thì việc nước 
đã yên, nhà vua lưu ý về sự gỉáo-hóa, lấy Nho-đạo làm chính 
đạo và cho các tôn-gỉáo khác làm tả đạo, bát dân-gỉan phải bỏ tà 
theo chính. Sự cấm đạo lại khởi đầu phát ra nữa. 

Mà cũng vì sự cấm đạo, cho nên sự buôn-bán của những ngưòỉ 
ngoạỉ-dương ở nước ta, thành ra ngăn-trở. Bỏỉ vì Trỉểu-đình 
thấy thỉnh-thoảng có chiếc tàu buôn lại, thì có một vài ngưòỉ 
gỉáo-sĩ vào gỉảng-đạo, ngăn-cấm thế nào cũng không được, 
tưởng là có ý do-thám gì chăng, cho nên lại càng nghỉ-ngờ lắm. 

vả lại về đời nhà Nguyễn lúc bấy giờ, ở trong nước cũng 
không có người ngoại quốc ra vào buôn-bán, chỉ có ngưòỉ Pháp- 
lan-tây trước đã theo giúp vua Thế-tổ, rồi ở lại làm quan tại 
triều là Chaỉgneau và Vannier. Khỉ vua Thế-tổ hãy còn, thì 
Chaỉgneau có xin về nước Pháp nghỉ ba năm, đến năm tân-vị 
( 1821 ), ông ấy trở sang thì lại nhận chức lãnh-sự và chức 



khâm-saỉ của vua Louỉs XVIII, đem đồ phẩm-vật và tờ quốc-thư 
sang đỉểu-đình việc thông thương vóỉ nước Nam. Chaỉgneau 
sang đến nơi, thì vua Thế-tổ mất rồi, vua Thánh-tổ tiếp đãi 
Chaỉgneau cũng tử tế, và ngài sai quan trả lòi cho Pháp-hoàng 
rằng nước Nam và nước Pháp không việc gì mà phải làm đỉểu- 
ước về việc thương-mạỉ. Việc vào buôn bán ở nước Nam, thì 
cứ theo luật nước Nam, không điểu gì ngăn-trở cả. 

Năm nhâm-ngọ ( 1822 ) có chiếc tàu chiến của Pháp tên là 
Cléopâtre vào cửa Đà-nẵng, ngưòỉ quản tàu tên là Courson de la 
Ville Héllio nhờ Chaỉgneau xỉn phép cho vào yết-kỉến vua 
Thánh-tổ ; ngài không cho. Tháng 7 năm ấy, có tàu Anh-cát-lọỉ 
vào Đà-nẵng xỉn thông thường, nhà vua cũng không cho. 

Chaỉgneau thấy nhà vua càng ngày càng nhạt-nhẽo vói mình, và 
cũng không làm được công-việc gì có ích, bèn cùng vóỉ Vannỉer 
xin từ chức, rồi đến cuối năm gỉáp-thân ( 1824 ), hai ngưòi 
xuống tàu đi qua Gỉa-định về Pháp. 

Tháng giêng năm ất-dậu ( 1825 ), lại có thủy-quân đạỉ-tá nước 
Pháp là ông Bougaỉnvỉlle đem hai chiếc tàu chiến là Thétỉs và 
Espérance vào cửa Đà-nẵng, đem đồ phẩm-vật và quốc thư, xin 
vào yết-kiến vua Thánh-tổ. Ngài nói rằng nước Pháp và nước 
Anh là hai nước cừu địch, mà nước ta trước đã không tiếp sứ 
Anh-cát-lợi, lẽ nào nay lại tiếp sứ nước Pháp, vả lúc bấy giờ 
Chaỉgneau và Vannỉer đã vể cả rồi, ngài bèn sai quan đem đồ vật 
ra ban thưởng cho sứ nước Pháp và nói rằng ở trong Triều 
không có ai biết tiếng Pháp, cho nên không thể tiếp được. 

Qua năm sau ( 1826 ) chính-phủ Pháp lại sai cháu ông Chaỉgneau 
sang làm lĩnh-sự thay cho chú, nhưng sang đến nơi, Triểu-đình 
nước ta không nhận, đến năm kỷ-sửu ( 1829 ) lại phải trở về. 



Từ đó cho đến 10 năm về sau nước Pháp tuyệt giao vói nước 
Nam ta. Mà lúc bấy giờ chỉ trừ mấy ngưòỉ gỉáo-sĩ đi giảng đạo 
ở chỗ thôn-dã ra, thì trong nước cũng không có ngưòỉ ngoạỉ- 
dương nào ở nữa. 

12. sự CẨM đạo. Từ khỉ vua Thánh-tổ lên ngôi, ngài đã có ý 
không cho người ngoạỉ-quốc vào giảng đạo ở trong nước. Đến 
năm ất-dậu ( 1825 ), khi chiếc tàu Thétis vào cửa Đà-nẵng, có 
một người gỉáo-sĩ tên là Rogerot ở lại đi giảng đạo các noỉ, vua 
Thánh-tổ nhân dịp ấy mới có dụ cấm đạo, và truyền cho các 
quan phải khám-xét các tàu-bè của ngoại quốc ra vào cửa bể. 
Trong dụ nói rằng : « Đạo phương Tây là tả đạo, làm mê-hoặc 
lòng ngưòi và hủy-hoạỉ phong-tục, cho nên phải nghiêm cấm để 
khiến người ta phải theo chính đạo ». 

Ngài lại sai tìm bao nhiêu những gỉáo-sĩ ở trong nước đem cả về 
Huế để dịch những sách Tây ra chữ Việt-nam, chủ-ý là không 
phải vĩ việc dịch sách, nhưng là để cho khỏi đi giảng đạo ở 
chốn hương-thôn. 

Lúc bấy giờ không phải là một mình vua Thánh-tổ ghét đạo mà 
thôi, phần nhiều những quan-lại cũng đểu một ý cả, cho nên sự 
cấm đạo lại càng nghiệt thêm. Nhưng mà dẫu cấm thế nào mặc 
lòng, trong nước vẫn có người đi giảng đạo, nhà vua lấy điểu 
đó làm trái phép, lại có dụ ra lần nữa truyền cho dân bên giáo 
phải bỏ đạo, và aỉ bát được gỉáo-sĩ đem nộp thì được thưởng. 
Năm ấy ở Huế có một người gỉáo-sĩ phải xử giảo, và ở các noỉ 
cũng rối loạn vì sự bát đạo và giết đạo. 

Từ đó trở đi, trong Nam ngoài Bắc, chỗ nào cũng có gỉặc-gỉã nổi 
lên, nhà vua ngờ cho dân bên đạo theo giúp quân giặc, lại càng 
cấm nghiệt : từ năm gỉáp-ngọ ( 1834 ) cho đến năm mậu-tuất 



( 1838 ), có nhiều gỉáo-sĩ và đạo-đồ bị giết, nhất là từ khỉ bát 
được cô Du ( p. Marchand ) ở Gỉa-định rồi, sự giết đạo lại dữ 
hon trước nữa. 

Nhà vua một mặt thì cấm đạo, một mặt thì ban những huấn- 
đỉểu ra để khuyên dân giữ lấy đạo chính. Nhưng nhà vua mà 
dùng uy-quyển để gỉết-hạỉ bao nhiêu, thì dân-sựlạỉ khổ sở bấy 
nhiêu, chứ lòng tin-tưởng của người ta không sao ngăn-cấm 
được, vả lại đạo Thỉên-chúa cũng là một đạo tôn-nghỉêm, dạy 
người ta lấy lòng nhân-áỉ, việc gì mà làm khổ dân-sự như thế? 
Các gỉáo-sĩ bấy giờ cứ một niềm liều sống chết đi truyền giáo 
cho được, có ngưòi phải đào hầm mà ở dưóỉ đất hàng mấy 
tháng để dạy đạo. Những người có chí bển chặt như vậy, thì 
hình-phạt cũng vô ích mà thôi. Năm mậu-tuất ( 1838 ), vua 
Thánh-tổ thấy cấm thế nào cũng không được những ngưòỉ đi 
giảng đạo trong nước, ngài bèn sai sứ sang nước Pháp để đỉểu- 
đình với chính-phủ Pháp vể việc ấy. Song khi sứ-thần Việt-nam 
sang đến ncù, thì hội Ngoạỉ-quốc truyển-đạo xin Pháp-hoàng là 
vua Louỉs Philippe đừng tiếp[6]. sứ-thần ta phải trỏ về không ; 
khi vể đến Huế thì vua Thánh-tổ đã mất rồi. 

vể sau việc cấm đạo cứ daỉ-dẳng mãi đến khỉ nước Pháp sang 
bảo-hộ mới thôi. 

13. VUA THÁNH-Tổ MÁT. Vua Thánh-tổ mất năm canh-tí 
( 1840 ), thọ được 50 tuổi, và trị vì được 21 năm, mỉếu-hỉệu là 

Thánh-tổ Nhân-hoàng-đế M ỉã t M i m i . 

Trong đời vua Thánh-tổ làm vua, pháp-luật, chế-độ, điểu gì cũng 
sửa-sang lại cả, làm thành một nước có cưong-kỷ. Nhưng chỉ vì 
ngài nghỉêm-khác quá, cứ một mực theo cổ, chứ không tùy thòi 
mà bỉến-hóa phong-tục ; lại không biết khoan-dung cho sự sùng- 



tín, đem giết hại những ngưòi theo đạo, và lại tuyệt giao vói 
ngoại quốc làm thành ra nước Nam ta ở lẻ-loỉ một mình. 

Đã hay rằng những điểu lầm-lỗỉ ấy là trách-nhỉệm chung cả 
triểu-đình và cả bọn sĩ-phu nước ta lúc bấy giờ, chứ không riêng 
chỉ một mình ngài, nhưng ngài là ông vua chuyên-chế một nước, 
việc trong nước hay dỡ thế nào, ngài cũng có một phần trách- 
nhiệm rất to, không sao chối-từ được, vậy cứ bình-tình mà xét, 
thì chính-trị của ngài tuy có nhiều điểu hay, nhưng cũng có 
nhiều điểu dở : ngài biết cương mà không biết nhu, ngài có uy- 
quyển mà ít độ-lượng, ngài biết có dân có nước mà không biết 
thòi-thế tiến-hóa. BỞi vậy cho nên nói rằng ngài là một ông anh- 
quân thì khí quá, mà nói rằng ngài là ông bạo-quân thì không 
công-bằng. Dau thế nào mặc lòng, ngài là một ông vua thông- 
mỉnh, có quả-cảm, hết lòng lo việc nước, tưởng về bản triều 
nhà Nguyễn chưa có ông vua nào làm được nhiều công-việc hon 
ngài vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Xem tập tạp-chí « Revue Indochinoise » sô 7-8 năm 1915 
và quyển An-nam sử lược « Abrégé de 1'hỉstoỉre d'Annam » 
của ông A. Schreỉner. 

2. A Bắc-thuận IHI, Hồi-lương \ẼÌ BI, là những ngưòi ở 
Bắc-kỳ bị tội phải đày vào làm lính ở Nam-kỳ. 



3. Á Đến năm tự-đức nguyên-nỉên ( 1847 ) quan Đông-các 

Đạỉ-học-sĩ là Võ xuân cẩn s s Ị M làm sớ tâu xin gia ân 
cho con cháu Nguyễn văn Thành. Trong bài sớ có lắm câu 
thảm thiết. Có chỗ nói rằng : « Nguyễn văn Thành, Lê văn 
Duyệt và Lê Chất đểu có lòng theo mây đợi gió, xông pha 
chỗ mũi tên hòn đạn, thân làm đạỉ-tưáng, tước đến Quận- 
công, sau hoặc vĩ con dại, hoặc vì cậy công mà làm thành 
tội.... Dù bọn Nguyễn văn Thành có tội, thì tội đã trị rồi, mà 
công thì không hỏi đến, chẳng hóa ra đem cái công-lao 
bách-chỉến mà để đến nỗi cái tàn hổn phải bơ-vơ như ma- 
troi ngoài đồng, khác nào quỉ Mạc Ngao không ai thờ cúng 
không ? » Vua Dực-tông xem bài sớ ấy lấy làm cảm-động 
bèn truy-phong cho bọn Nguyễn văn Thành, và cấp phẩm- 
hàm cho các con cháu. 

4. A Nguyễn Xuân Ptt íí thì làm tham-tán đạỉ-thần theo 

Trương minh Giảng, Nguyễn văn Xuân Ptt li thì làm 
hữu-quân lĩnh An-tĩnh tổng-đốc đi đánh mặt Trấn-nỉnh. 

5. A Ở gần địa-hạt Hà-tĩnh bây giờ. 

6. Á Sách Histore de la Cochinchine Francaise của ông 
Cultru. 
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CHƯƠNG IV 

HlẾN-Tổ (1841 - 1847) 

Nỉên-hiệu : Thiệu-trị >n 


1. Đức-đô vua Hiên- 


tỏ 

2. Việc Chân-ỉạp 

3. Việc Tiêm-la 

4. Việc giao-thiệp với 
nước Pháp 

1. ĐỨC-ĐỘ VUA HIÊN-TÔ. Tháng giêng năm tân-sửu ( 1841 ) 

Hoàng-thái-tử húy là Mỉên-tông ếề ^ lên ngôi ở điện Thái-hòa 
đặt nỉên-hỉệu là Thiệu-trị. 

Tính vua Hiến-tổ thuần-hòa, không hay bày ra nhiều việc và 
cũng không được quả cảm như Thánh-tổ. Trong đòi Ngài làm 
vua, học-hiệu, chế-độ, thuế-má, điểu gì cũng theo như triều vua 

Thánh-tổ cả. Bầy tôi lúc bấy giờ có Trương đăng Quế 5R ẩ s, 

Lê văn Đức 8? Ằ í*, Doãn uẩn ^ SI, Võ văn Giải K 

Nguyễn tri Phương Ptt ÍP , Lâm duy Tiếp ịẶ ắt /% trong ngoài 
ra sức giúp rập. Nhưng mà đất Nam-kỳ có gỉặc-gỉã, dân Chân- 
lạp nổi loạn, quân Tỉêm-la sang đánh phá, nhà vua phải dùng 
bỉnh đánh-dẹp mãi mới xong. 

2. VIỆC CHÂN-LẠP. Nguyên từ cuối đời đức Thánh-tổ, đất 
Nam-kỳ và đất Chân-lạp đã có gỉặc-gỉã, các ông Trương minh 
Giảng, Nguyễn tiến Lâm, Lê văn Đức, Nguyễn công Trứ cứ 
phải đem quân đi tỉễu-trừ mãi, đánh được chỗ này thì chỗ kia 

nổi lên. Sau ở Nam-kỳ lại có Lâm Sâm cùng với bọn thầy 
chùa làm loạn ở Trà-vỉnh ; ở Chân-lạp thì những người bản xứ 
cùng với người Tiêm-la đánh phá. Quan quân chống không nổi. 
Triểu-đình lấy việc ấy làm lo phiền. Năm Thiệu-trị nguyên-nỉên 
( 1841 ), ở trong Triều, ông Tạ quang Cự tâu xin bỏ đất Chân- 
lạp, rút quân về giữ An-gỉang. Vua nghe lòi ấy, xuống chiếu 



truyền cho tưáng-quân là Trương minh Giảng rút quân về. 
Trương minh Giảng vể đến An-gỉang thì mất. Bỏỉ vĩ việc kinh- 
lý đất Chân-lạp là ở tay ông cả, nay vì có biến loạn, quan quân 
phải bỏ thành Trấn-tây mà vể, ông nghĩ xấu-hổ và buổn-bực 
đến nỗi thành bệnh mà chết. 

3. VIỆC TIÊM-LA. Khỉ quân của Nguyễn tiến Lâm và Nguyễn 
công Trứ dẹp xong giặc Lâm Sâm ở Nam-kỳ, thì quân Tỉêm-la 
lại đem bỉnh-thuyển sang cùng với quân giặc để đánh phá. Vua 
bèn sai Lê văn Đức làm tổng-thống đem bỉnh-tưáng đi tiễu-trừ. 
Sai Nguyễn tri Phương và Nguyễn tiến Lâm giữ mặt Tỉển- 
gỉang, Nguyễn công Trứ và Nguyễn công Nhân giữ mặt Vĩnh-tế, 
Phạm văn Điển và Nguyễn văn Nhân giữ mặt Hậu-gỉang. Ba 
mặt cùng tiến bỉnh lên đánh, quân Tiêm và quân giặc thua to, 
phải rút về giữ Trấn-tây. Quan quân đuổi được quân Tỉêm-la ra 
ngoài bờ-cõỉ rồi, đặt quân giữ các nd hỉểm-yếu để đọỉ ngày 
tiến tiễu. 

Nguyên là Nặc ông Đôn[l] đem quân Tỉêm-la vể cứu viện để 
đánh lấy lại nước. Nhưng đến khỉ Việt-nam rút về rồi, quân 
Tỉêm-la tàn-bạo, người Chân-lạp lại không phục, có ngưòi sang 
cầu cứu ở Nam-kỳ, vua bèn sai Võ văn Giải sang kỉnh-lý việc 
Chân-lạp. 

Tháng sáu năm ất-tị ( 1845 ), là năm Thiệu-trị thứ năm, Võ văn 
Giải vào đến Gỉa-định, cùng với Nguyễn tri Phương, Doãn uẩn, 
Tôn thất Nghị, tiến bỉnh sang đánh Chân-lạp, phá được đồn 
Dây-sát, lấy lại thành Nam-vang, ngưòỉ Chân-lạp về hàng kể 
hơn 23.000 người. 



Đoạn rồi, Nguyễn tri Phương và Doãn uẩn đem bỉnh đuổi đánh 
quân Tỉêm-la và quân Chân-lạp, vây Nặc ông Đôn và tưóng 
Tỉêm-la là Chất-Tri ở Ô-đông ( Oudon ). 

Tháng chín năm ấy, Chất Tri sai người sang xin hòa. Qua tháng 
mười thì Nguyễn tri Phương, Doãn uẩn và Chất Tri ký tờ hòa- 
ước ở nhà hộỉ-quán, hai nước đểu giải bỉnh. Nguyễn tri Phương 
rút quân vể đóng ở Trấn-tây, đợi quân Tiêm thỉ-hành những điểu 
ước đã định. 

Tháng chạp năm bính-ngọ ( 1846 ), Nặc ông Đôn dâng biểu tạ 
tội và sai sứ đem đồ phẩm-vật sang trỉểu-cống. 

Tháng hai năm đinh-vị ( 1847 ) là năm Thiệu-trị thứ bảy, Triều- 
đình phong cho Nặc ông Đôn làm Cao-miên quốc-vương và 
phong cho Mỹ-lâm quận-chúa làm Cao-mỉên quận-chúa. Lại 
xuống chiếu truyền cho quân thứ ỞTrấn-tây rút về An-gỉang. 

Từ đó nước Chân-lạp lại có vua, và việc ở phía nam mói được 
yên vậy. 

4. VIỆC GIAO-THIỆP VỚI NƯỚC PHÁP. Từ khi vua Hiến-tổ 
lên trị-vì, thì sự cấm đạo hd nguôi đi được một ít. Nhưng mà 
trỉểu-đình vẫn ghét đạo, mà những gỉáo-sĩ ngoại quốc vẫn còn 
giam cả ở Huế. Có người đưa tin ấy cho trung-tá nước Pháp tên 
là Favỉn Lévêque coi tàu Héroỉne. Ông Favin Lévêque đem tàu 
vào Đà-nẵng xin cho năm ngưòi gỉáo-sĩ được tha. 

Qua năm ất-tị ( 1845 ) là năm Thỉệu-trị thứ năm có một gỉám- 
mục tên Leíèbvre phải án xử tử. Bấy giờ có ngưòỉ quản tàu 
Mỹ-lợi-kỉên ở Đà-nẵng xin mãi không được, mới báo tin cho hải 
quân thỉếu-tưáng nước Pháp là Cécỉle biết. Thỉếu-tưáng sai 
quân đem chiếc tàu Alemène vào Đà-nẵng lĩnh gỉám-mục ra. 



Năm đỉnh-vị ( 1847 ) quan nước Pháp được tin rằng ở Huế 
không còn gỉáo-sĩ phải giam nữa, mói sai đại-tá De Lapỉerre và 
trung-tá Rỉgault de Genouỉlly đem hai chiếc chiến thuyền vào 
Đà-nẵng, xỉn bỏ những chỉ dụ cấm đạo và để cho ngưòỉ trong 
nước được tự do theo đạo mói. 

Lúc hai bên còn đang thương-nghị về việc ấy, thì quan nước 
Pháp thấy thuyền của ta ra đóng gần tàu của Pháp, và ở trên bờ 
lại thấy có quân ta sáp-sửa đồn lũy, móỉ nghỉ có sự phản-trác gì 
chăng, bèn phát súng bắn đám cả những thuyền ấy, rồi nhổ neo 
kéo buồm ra bể. 

Vua Hỉến-tổ thấy sự-trạng như thế, tức-gỉận vô cùng, lại có dụ 
ra cấm ngưòi ngoại-quốc vào giảng đạo, và trị tội những ngưòi 
trong nước đi theo đạo. 

Việc tàu nước Pháp vào bán ở Đà-nẵng xong được mấy tháng, 
thì vua Hỉến-tổ phải bệnh mất. Bấy giờ là tháng chín năm đỉnh- 
vị ( 1847 ), năm Thiệu-trị thứ bảy. Ngài làm vua được bảy năm, 

thọ 37 tuổi, miếu-hiệu là Hỉến-tổ Chương-hoàng-đê M s 

m ^ 

^ rp . 

Chú thích cuối trang 

1. Á Nặc ông Đôn là em Nặc ông Chân, chú nàng Ang-mey là 
Ngọc Vân quận-chúa 

Quyển Il/cận kim thòi đại/Chưong V 

CHƯƠNG V 


Dực-TÔNG (1847-1888) 


1. Đức-độ vua 
Dực-tông 

2. Đình-thần 

3. Việc ngoại-giao 

4. Việc câm đạo 

5. Việc thuê-má 

6. Việc văn-học 

7. Việc binh-chê 

1. ĐỨC-ĐỘ VUA Dực-TÔNG. Vua Hiến-tổ mất, truyền ngôi 

lại cho hoàng-tử thứ hai húy là Hồng Nhậm ỉrt lĩ . Bấy giờ 
hoàng-tử mới có 19 tuổi, nhưng học-hành đã thông-thái. Đến 
tháng 10 năm đinh-vị ( 1847 ), thì ngài lên ngôi hoàng-đế ở điện 

Thái-hòa, đặt niên-hỉệu là Tự-đức IU w , lấy năm sau là năm 
mậu-thân ( 1848 ) làm Tự-đức nguyên-nỉên. 

Vua Dực-tông M ^ đối với vận-hộỉ nước Nam ta thật là quan- 
hệ, vì là đến đời ngài thì nước Pháp sang bảo-hộ, đổi xã-hội 
mình ra một cảnh-tượng khác. Bỏỉ vậy cho nên ta cần phải biết 
rõ ngài là người thế nào, để xét đoán những công-việc thòi bấy 
giờ cho khỏi saỉ-lầm. Quan tổng-đốc Thân trọng Huề đã được 
trông thấy dung-nhan của ngài và đã tả rõ chân-tượng của ngài 
ra như sau này : « Ngài hình dung như một ngưòi nho-sĩ, không 
cao, không thấp, trạc người bậc trung, không gầy không béo, có 
một phần hơi gầy một tí. Da không tráng không đen. Mặt 
hơi dài ; cằm hd nhỏ, trán rộng mà thẳng, mũi cao mà tròn, hai 
con mát tỉnh mà lành. 

« Ngài hay chít cái khăn vàng mà nhỏ, và mặc áo vàng, khỉ ngài 
có tuổi thì hay mặc quần vàng đi giày hàng vàng của nộỉ-vụ 
đóng. Ngài không ưa trang-sức mà cũng không cho các bà nội- 
cung đeo đồ nữ-trang, chỉ cốt lấy sự ăn-mặc sạch sẽ làm đẹp. 



« Tính ngài thật là hỉển-lành. Những ngưòỉ được hầu gần ngài 
nói chuyện rằng : một hôm ngài ngự triều tại điện Văn-minh, 
ngài cầm cái hoa-mai[l] sáp hút thuốc, tên tháỉ-gỉám đứng quạt 
hầu, vô ý quạt mạnh quá, lửa hoa-maỉ bay vào tay ngài. Tên tháỉ- 
gỉám sợ xanh mặt lại, mà ngài chỉ xoa tay, chứ không nói gì cả. 

« Ngài thờ đức Từ-dụ rất có hiếu. Lệ thường cứ ngày 

chẵn thì chầu cung, ngày lẻ thì ngự triều : trong một tháng chầu 
cung 15 lần, ngự triều 15 lần, trừ khỉ đi váng và khi se yếu[2]. 
Trong 36 năm, thường vẫn như thế, không sai chút nào. 

« Khỉ ngài chầu cung thì ngài tâu chuyện này chuyện kia, việc 
nhà việc nước, việc xưa việc nay. Đức Từ-dụ thuộc sử-sách đã 
nhiều mà biết việc đời cũng rộng. Khỉ đức Từ-dụ ban câu chi 
hay, thì ngài biên ngay vào một quyển giấy gọi là Từ-huân-lục. 

« Một hôm rảnh việc nước, ngài ngự bán tại rừng Thuận- 
trực[3] gặp phải khi nước lụt. Còn hai ngày nữa thì có kị đức 
Hỉến-tổ, mà ngài chưa ngự về. Đức Từ-dụ nóng ruột, sai quan 
đạỉ-thần là Nguyễn tri Phương đi rước. Nguyễn tri Phương đi 
được nửa đường, vừa gặp thuyền ngự đương chèo lên, mà nước 
thì chảy mạnh, thuyền không đi mau được. Gần tối thuyền ngự 
mới tới bến. Khỉ ấy trời đang mưa, mà ngài vội vàng lên kiệu 
trần đi thẳng sang cung, lạy xin chịu tội. Đức Từ-dụ ngồi xoay 
mặt vào màn, chẳng nói chẳng rằng chỉ cả. Ngài lấy một cây roi 
mây, dâng lên để trên ghế trát-kỷ rồi ngài nằm xuống xỉn chịu 
đòn. Cách một hồi lâu, đức Từ-dụ xoay mặt ra lấy tay hất cái 
roi mà ban rằng : 

« — Thôi, tha cho ! Đi chơi để cho quan-quân cực-khổ thì phải 
ban-thưởng cho người ta, rồi sóm mai đi hầu kị. 



« Ngài lạy tạ lui về, nội đêm đó ngài phê thưởng cho các quan- 
quân đi hầu ngự. Quan thì mỗi ngưòỉ được một đồng tiền bạc, 
lớn nhỏ tùy theo phẩm, còn lính thì mỗi tên được một quan tiền 
kẽm. Đến sáng ngài ngự ra điện Long-an lạy kị. Xem cách ngài 
thờ mẹ như thế, thì tự xưa đến nay ít có. 

« Tính ngài sỉêng-năng, sáng chùng năm giờ, ngài đã ngự tánh, 
nghĩa là thức dậy, chùng sáu giờ, ngài đã ra triều. Cho nên các 
quan ở Kỉnh buổi ấy cũng phải dậy sóm để mà đi chầu. Thường 
thấy các quan tháp đèn ăn cháo để vào Triều cho sóm. 

« Thường ngài ngự triều tại điện Văn-minh, ở bên tả điện cần- 
chính. Các quan đến sóm, quan văn thì ngồi chực tại tả-vu, quan 
võ tại hữu-vu. Khỉ ngài đã ngự ra, thì thái-gỉám tuyên triệu các 
quan vào chầu. Các quan đểu mặc áo rộng xanh, đeo thẻ bài đi 
vào, quan văn bên hữu, quan võ bên tả[4]. 

« Khỉ các quan theo thứ-tự đứng yên rồi, quan bộ Lại hay là 
quan bộ Bỉnh tâu xin cho mấy ông quan mói được thăng thuyên 
bái mạng. Các quan bái mạng thì phải chực ở ngoài, đọỉ bộ Lại 
hay là bộ Binh tâu xong mới được vào. Quan văn thuộc bộ Lại, 
quan võ thuộc bộ Bỉnh. Bái mạng thì phải mặc áo đạỉ-trào. 

« Các ông bái mạng xong rồi, bộ nào có việc gì tâu thì đến chỗ 
tấu sự quì tâu. Như bộ nào có tâu việc gì thì các quan ấn-quan 
trong bộ ấy đểu quĩ chỗ tấu-sự, rồi ông nào tâu, thì đọc bài 
dỉện-tấu. Một bên các quan tấu-sự lại có một ông quan nộỉ-các 
và một ông ngự-sử đểu quĩ. Quan nộỉ-các để biên lòi ngài ban ; 
quan ngự-sử để đàn-hạch các quan phạm phép. 

« Đức Dực-tông đã thuộc việc mà lại chăm cho nên nhiều bữa 
ngài ban việc đến chín mưòi giờ mới ngự vào nội. 



« Ngài thường làm việc ở chái đông điện Cần-chánh. Trong chái 
ấy lót ván đánh bóng. Gần cửa kính có mấy chiếc chiếu, trên 
trải một chiếu cạp bằng hàng vàng, để một cái yên vóỉ nghiên 
bút, một trái dựa ( cái gối dựa ), chứ không bày bàn ghế gì cả. 
Cách một khoảng có để một cái đầu-hồ với thẻ. Ngài làm việc 
mỏi thì đứng dậy đánh đầu-hồ, hay là đi bách bộ. Ngài ngồi làm 
việc một mình, vài tên thị-nữ đứng hầu để mài son, tháp thuốc 
hay là đi truyền việc. 

« Lệ nước ta xưa nay các quan không được vào chỗ ngự-tọa làm 
giúp việc cho vua, cho nên việc lán việc nhỏ, ngài phải xem cả. 

« Phỉến-sớ các nơi đểu gởi về nộỉ-các. NỘi-các để trong tráp 
tấu-sự, đưa cho giám, giám đưa cho nữ-quan dâng lên ngài. Ngài 
xem rồi giao nội-các. NỘi-các giữ bản chính có châu điểm, châu 
phê, lục bản phó ra cho các bộ nha. 

« Nay xem các nguyên bản trong Các, thì thấy có nhiều tờ phiến 
ngài phê dài hon của các quan tâu. Chữ đã tốt mà văn lại hay, aỉ 
cũng kỉnh cái tài của ngài. 

« Ngài vốn là ngưòỉ hiếu học. Đêm nào ngài cũng xem sách đến 
khuya. Có ba tập Ngự-chê thi-văn của ngài đã in thành bản. Ngài 
lại làm sách chữ nôm để dạy dân cho dễ hiểu, như là sách 
Thập-điều, Tự-học diễn-ca, Luận-ngữ dỉễn-ca V. V... » 

Xem cái chân-tượng của vua Dực -tông như thế, thì ngài không 
phải là người to béo vạm vỡ[5], mà cũng không phải là ông vua 
tàn-ác bạo-ngược như người ta thường nói. Chỉ vì ngài làm vua 
về một thòi-đạỉ khó-khăn, trong nước lắm việc, mà những 
ngưòỉ phò-tá thì tuy có người thanh-lỉêm như ông Trương đăng 
Quế, ông Vũ trọng Bình, trung-liệt như ông Phan thanh Giản, 
ông Nguyễn tri Phương, ông Hoàng Diệu V.V., nhưng mà các ông 



ấy đểu là ngưòi cũ, không am-hỉểu thòi-thế mới. vả lại cái thế- 
lực lúc bấy giờ kém-hèn quá, dẫu có muốn cảỉ-cách duy-tân, 
cũng không kịp nữa, cho nên mọi việc đểu hỏng cả. 

2. ĐÌNH-THẲN. Đình-thần là các quan ở trong Triều giúp vua 
để lo việc nước. Nhưng lúc bấy gỉờtình-thê đã nguy-ngập lắm, 
vì từ đầu thập-cửu thế-kỷ trở đi, sự sỉnh-hoạt và học-thuật của 
thỉên-hạ đã tiến-bộ nhiều mà sự cạnh-tranh của các nước cũng 
kịch-liệt hon trước. Thế mà những ngưòỉ giữ cái trách-nhỉệm 
chính-trị nước mình, chỉ chăm việc văn-chương, khéo nghề 
nghỉên-bút, bàn đến quốc-sự thì phỉ Nghiêu, Thuấn lại Hạ, 
Thương, Chu, việc mấy nghìn năm trước cứ đem làm gưong 
cho thời hiện-tại, rồi cứ nghễu-nghện tự xung mình hon người, 
cho thỉên-hạ là dã-man. Ay, các đình-thần lúc bấy giờ phần 
nhiều là những người như thế cả. Tuy có một vài ngưòi đã đi ra 
ngoài, trông thấy cảnh-tượng thỉên-hạ, về nói lại, thì các cụ ở 
nhà cho là nói bậy, làm hủy-hoạỉ mất kỷ-cương ! Thành ra 
người không biết thì cứ một niềm tự-đác, ngưòỉ biết thì phải 
làm câm làm điếc, không thở ra vóỉ aỉ được, phải ngồi khoanh 
tay mà chịu. 

Xem như mấy năm vể sau, nhà vua thường có hỏi đến việc phú 
quốc cường bỉnh, các quan bàn hết lẽ nọ lẽ kia, nào chiến, nào 
thủ, mà chẳng thấy làm được việc gì ra trò. vả thòi bấy giờ, 
cũng đã có người hiểu rõ thời thế, chịu đi du-học và muốn thay- 
đổỉ chính-trị. Như năm bính-dần ( 1866 ) là năm Tự-đức thứ 19, 

có mấy người ở Nghệ-an là Nguyễn đức Hậu PtÈ ÍH I w, Nguyễn 

trường TỘ Ptè n w, Nguyễn Điểu Ptè ịề đi du-học phưcmg-tây. 
Sau Nguyễn trường TỘ vể làm mấy bài đỉểu-trần, kể hết cái 
tình-thế nước mình, và cái cảnh-tượng các nước, rồi xỉn nhà vua 



phải mau mau cải-cách mọi việc, không thì mất nước. Vua giao 
những tờ đỉểu-trần ấy cho các quan duyệt-nghị. Đình-thần đểu 
lấy làm sự nói càn, không ai chịu nghe. 

Năm mậu-thìn (1868) là năm Tự-đức thứ 21, có ngưòỉ ở Nỉnh- 

bình tên là Đỉnh văn Điển T 03 dâng tờ điểu-trắn nói nên đặt 
doanh điển, khai mỏ vàng, làm tàu hỏa, cho ngưòỉ các nước 
phương tây vào buôn-bán, luyện-tập sĩ-tốt để phòng khỉ chiến 
thủ, thêm lương-thực cho quan quân, bót suu-dịch cho dân-sự, 
thưởng cho những kẻ có công, nuôỉ-nấng những người bị 
thương, tàn tật, v.v. Đạỉ-để là những điểu ích quốc lọi dân cả, 
thê mà đình-thần cho là không họp với thòỉ-thế, rồi bỏ không 
dùng. 

Các quan đi sứ các nơi về tâu-bày mọi sư, vua hỏi đến đình-thần 
thì mọi người đểu bác đi, cái gì cũng cho là không họp thòi. 

Năm kỷ-mão (1879) là năm Tự-đức thứ 32, Nguyễn Hiệp PtÈ Ím 
đi sứ Tỉêm-la về nói rằng khỉ người nước Anh-cát-lợi mói sang 
xỉn thông thương, thì nước Tỉêm-la lập đỉểu-ước cho ngay, thành 
ra người Anh không có cớ gì mà sinh sự để lấy đất, rồi Tỉêm-la 
lại cho nước Pháp, nước Phổ, nước Ý, nước Mỹ v.v. đặt lĩnh-sự 
để coi việc buôn-bán. Như thế mọi người đểu có quyển-lọi 
không ai hiếp chế được mình. Năm tân-tị (1881) là năm Tự-đức 

thứ 34, có Lê Đĩnh s? fịí đi sứ ở Hương-cảng về, tâu rằng : các 
nước Tháỉ-tây mà phú cường là chỉ cốt ở việc bỉnh và việc 
buôn-bán. Lấy bỉnh lính mà bênh-vực việc buôn-bán, lấy việc 
buôn-bán mà nuôi bỉnh-lính. Gần đây Nhật-bản theo các nước 
Thái-tây cho người đi buôn-bán khắp cả mọi noỉ. Nước Tàu 
cũng bát-chước cho ngưòi ngoạỉ-quốc ra vào buôn-bán. Nước 



ta, ngưòi khôn-ngoan, lại có lắm sản-vật, nên theo ngưòỉ ta mà 
làm thì cũng có thể giữ được quyển độc-lập của nước nhà. 

Năm ấy lại có quan hàn-lâm-viện tu-soạn là Phan Liêm 15 
làm sớ mật tâu việc mở sự buôn-bán, sự chung vốn lập hội, và 
xỉn cho người đi học nghề khai mỏ. Giao cho đình-thần xét, các 
quan đểu bàn rằng việc buôn-bán không tiện, còn việc khác thì 
xin đòi hỏi các tỉnh xem thể nào, rồi sẽ xét lại. Ay cũng là một 
cách làm cho trôi chuyện, chứ không ai muốn thay-đổỉ thói cũ 
chút gĩ cả. Nhân việc đó vua Dực-tông khuyên rằng các quan xét 
việc thì nên cẩn-thận và suy-nghĩ cho chín, nhưng cũng nên làm 
thế nào cho tỉến-bộ, chứ không tiến, thì tức là thoái vậy. 

Xem lòi ấy thì không phải là vua không muốn thay-đổỉ. Chỉ vì 
vua thì ở trong cung điện, việc đời không biết rõ, phải lấy các 
quan làm tai làm mát, mà các quan thì lại sô ngưòỉ biết thì ít, sô 
người không biết thì nhiều. Những người có quyển-tước thì 
lắm người trông không rõ, nghe không thấy, chỉ một niềm giữ 
thói cũ cho tiện việc mình. Lại có lắm ngưòỉ tự nghĩ rằng mình 
đã quyển cả ngôi cao, thì tất là tài giỏi hon ngưòi, chứ không 
hiểu rằng cái tài giỏi không cần phải nhiều tuổi, sự khôn-ngoan 
không phải làm quan to hay là quan nhỏ. Cái phẩm giá con 
người ta cốt ở tư-tưởng, học-thức, chứ không phải ở tiền của 
hay là ở quyển-tước. 

Đến khỉ nước Pháp đã sang lấy đất Nam-kỳ, đã ra đánh Bắc-kỳ, 
tình-thế nguy-cấp đến nơi rồi, thế mà cứ khư-khư giữ lấy thói 
cổ, hễ ai nói đến sự gì hơi mới một tí, thì bác đi. Như thế thì 
làm thế nào mà không hỏng việc được. 

Đã hay rằng vua có trách-nhỉệm vua, quan có trách-nhỉệm quan, 
dẫu thế nào vua Dực-tông cũng không tránh khỏi cái lỗi vóỉ 



nước nhà, nhưng mà xét cho xác lý, thì cái lỗi của đình-thần lúc 
bấy giờ cũng không nhỏ vậy. 

3. VIỆC NGOẠI-GIAO. Việc chính-trị đòi Dực-tông là nhất 
thiết không cho ngưòi ngoạỉ-quốc vào buôn-bán. Như năm canh- 
tuất (1850) là năm Tự-đức thứ 3, có tàu Mỹ-lọi-kỉên vào cửa Đà- 
nẵng, đem thư sang xỉn thông-thương, nhà vua không tiếp thư. 

Từ năm ất-mão (1855) cho đến năm đỉnh-sửu (1877) tàu Anh- 
cát-lợi ra vào mấy lần ở cửa Đà-nẵng, cửa Thị-nại (Bình-định) 
và ở Quảng-yên, để xin buôn-bán, cũng không được. Người I- 
pha-nho và nước Pháp-lan-tây xin thông thương, cũng không 
được. 

vể sau đất Gỉa-định đã mất rồi, việc ngoạỉ-gỉao một ngày một 
khó, nhà vua mới đặt Bình-chuẩn-tỉ ¥- í p] để coi việc buôn- 

bán, và Thương-bạc-vỉện iâ K để coi việc gỉao-thỉệp với 
người ngoại dương. Tuy vậy nhưng cũng không thấy aỉ là người 
hiểu việc buôn-bán và biết cách gỉao-thỉệp cả. 

4. VIỆC CẨM đạo. Việc cấm đạo thì từ năm mậu-thân 
( 1848 ) là năm Tự-đức nguyên-nỉên, vua Dực-tông mới lên ngôi, 
đã có dụ cấm đạo. Lần ấy trong dụ nói rằng những ngưòỉ 
ngoại quốc vào giảng đạo, thì phải tội chết, những ngưòỉ đạo 
trưởng ở trong nước mà không chịu bỏ đạo, thì phải khác chữ 
vào mặt, rồi phải đày đi ở chỗ nước độc. Còn những ngu-dân thì 
các quan phải ngăn-cấm, đừng để cho đi theo đạo mà bỏ sựthờ- 
cúng cha ông, chứ đừng có giết hại V. V... 

Đến năm tân-hợi ( 1851 ) là năm Tự-đức thứ 4, lại có dụ ra cấm 
đạo. Lần này, cấm nghiệt hon lần trước, và có mấy ngưòỉ gỉáo- 
sĩ ngoạỉ-quốc phải giết. 



sức đã không đủ giữ nước mà lại cứ làm điểu tàn-ác. Đã không 
cho người ngoại-quốc vào buôn-bán, lại đem làm tội những 
người đi giảng đạo, bởi thế cho nên nước Pháp và nước I-pha- 
nho mới nhân cớ ấy mà đánh nước ta vậy. 

5. VIỆC THUÊ-MÁ. Thuế-má trong nước đời bấy giờ, thì đạỉ- 
kháỉ cũng như đời vua Thánh-tổ và Hỉến-tổ, duy chỉ từ khỉ nước 
Pháp và nước I-pha-nho vào đánh lấy mấy tỉnh Nam-kỳ rồi, lại 
phải bồi tiền bỉnh phí mất 4 triệu nguyên, nhà nước mól tìm 

cách lấy tiền, bèn cho ngưòỉ khách tên là Hầu lọi Trịnh M j( 
trưng thuế bán thuốc nha-phiến từ Quảng-bình ra đến Bắc-kỳ. 
sử chép rằng đồng niên nhà vua thu được có 302.200 quan tiền 
thuế nha-phỉến. 

Nhà vua lại định lệ cho quyên từ 1.000 quan trở lên thì được 
hàm cửu-phẩm, lên đến 10.000 quan thì được hàm lục-phẩm, 
nghĩa là phải dùng lối đời trước bán quan để lấy tiền. 

6. VIỆC VĂN-HỌC. Vua Dực-tông là một ông vua hay chữ nhất 
đời nhà Nguyễn, cho nên ngài trọng sự Nho-học lắm. Ngài chăm 

về việc khoa-gỉáp, sửa-sang việc thỉ-cử đặt ra Nhã-sĩ-khoa 3t di 

Í4 và Cát-sĩ-khoa s ít Í4, để chọn lấy người văn-học ra làm 
quan. 

Ngài lại đặt Tập-hiền-viện IU K |?rc và Khaỉ-kỉnh-dỉên M ỉí 
để ngài ngự ra cùng với các quan bàn sách-vở, làm thơ-phú hoặc 

nói chuyện chính-trị. Lại sai quan soạn bộ Khâm-định Việt-sửỆỈK 

!Ế! ỈÊ Ổ2, từ đời thượng-cổ cho đến hết đời nhà Hậu Lê. 

7. VIỆC BINH-CHÊ. Đời vua Dực-tông lắm gỉặc-gỉã, nhà vua 
cần đến việc võ, nên chỉ năm tân-dậu ( 1861 ) là năm Tự-đức 



thứ 14 mới truyền cho các tỉnh chọn lấy những ngưòỉ khỏe- 
mạnh để làm lính võ-sỉnh. Đến năm ất-sửu ( 1865 ) là Tự-đức 
thứ 18 lại mở ra khoa thỉ võ tiến-sĩ. 

Tuy rằng lúc bấy giờ nước mình có lính võ-sỉnh, có quan võ- 
tiến-sĩ, nhưng mà thòi-đạỉ đã khác đi rồi, ngưòỉ ta đánh nhau 
bằng súng nạp hậu, bằng đạn trái-phá chứ không bằng gươm 
bằng giáo như trước nữa. Mà quân-lính của mình mỗi đội có 50 
người thì chỉ có 5 ngưòỉ cầm súng đỉểu-thương cũ, phải châm 
ngòi mới bắn được, mà lại không luyện-tập, cả năm chỉ có một 
lần tập bán. Mỗi người lính chỉ được bắn có 6 phát đạn mà 
thôi, hễ ai bán quá sô ấy thì phải bồỉ-thưòng. 

Quân-lính như thế, bỉnh-khí như thế, mà quan thì lại cho lính về 
phòng, mỗi đội chỉ để độ chùng 20 tên tại ngũ mà thôi, vậy nên 
đến khi có sự, không lấy gì mà chống giữ được. 


Chú thích cuối trang 

1. A Hoa-mai là một sợi dây làm bằng chỉ để tháp lửa mà hút 
thuốc. 

2. A Se-yếu là đau yếu. Tiếng se ở Huế nói cách tôn kính, 
như vua đau thì nói vua se mình. 

3. A Cách Kỉnh-thành chừng độ 15 cây số, ở bên bờ sông Lợi- 
gỉang, có một cái rừng cấm gọi là Thuận-trực. Chỗ ấy 
nhiều chim, đức Dực-tông thường ngự đến bán ở đấy. 



4. Á Khỉ ngài ngự điện Tháỉ-hòa hay là điện Cần-chính, hay 
là đi hành lễ điện Phụng-tỉên, thì quan văn lại đứng bên tả, 
quan võ bên hữu, duy ở điện Văn-minh thì quan võ bên tả, 
quan văn bên hữu, không biết tại làm sao ? 

5. A Ta thường trông thấy có cái tranh vẽ một ngưòi to lán 
vạm vỡ, mặt mũi dữ tợn mà mặc áo đội mũ không ra lối- 
lăng gì cả, ở dưói cái tranh có chữ đề là vua Tự-đức. 
Cái tranh ấy chác là của một người nào tưởng-tượng mà 
vẽ ra chứ không phải là chân-dung của ngài. Vĩ là thủa 
trước chỉ trừ những quan đạỉ-thần và những ngưòi được 
vào hầu cận, vua ta không cho ai trông thấy mặt, mà cũng 
không bao giờ có hình-ảnh gì cả. 

Quyển Il/cận kim thòi đại/Chưong VI 

CHƯƠNG VI 

CHẾ-ĐỘ và TÌNH-THẾ NUỨC VIỆT-NAM ĐEN cuối ĐỜI TỤ-ĐÚt 

1. Cách tổ-chức chính-trị và xã- 
hội 

2. Bôn hạng dân 

3. Sự sinh-hoạt của người trong 
nước 

1. CÁCH Tổ-CHỨC CHÍNH-TRỊ VÀ XÃ-HỘI. Nước Việt-nam 
tuy nói là một nước quân-chủ chuyên-chế[l], nhưng theo cái 
tỉnh-thần và cách tổ-chức của xã-hội thì có nhiều chỗ rất họp 
vói cái tỉnh-thần dân-chủ. Nguyên Nho-gỉáo là cái học căn-bản 
của nước ta khỉ xưa, mà về đường thực-tế, thì cái học ấy rất 

chú-trọng ở sự trị nước. Trị nước thì phải lấy dân làm gốc ( ỈỈẢ 

K ^ ), nghĩa là phải lo cho dân được sung-túc, phải dạy-dỗ 
dân cho biết đạo-lý và mở-mang trí-tuệ của dân. Những việc 
quan-trọng như thế không phải bất cứ ai cũng làm được, tất là 


phải có những ngưòi có đủ đức-hạnh, tài-năng và uy-quyển mói 
có thể đảm-đang được. Bỏi vậy cho nên móỉ cần có vua có 
quan. 

Vua : Theo cái lý-thuyết của Nho-gỉáo, thì khỉ đã có quần-chúng, 
là phải có quân. Quân là một đơn-vị giữ cái chủ-quyển để chịu 
hết thảy các trách-nhỉệm vể sự sỉnh-hoạt và tính-mệnh của toàn 
dân trong nước. Cái đơn-vị ấy gọi là đê hay là vương, được giữ 
cái chủ-quyển cả nước. Cái chủ-quyển ấy ngưòỉ ta còn gọi là 

cái thân-khí ỈỆ nghĩa là một vật thỉêng-lỉêng do tròi cho, tức 
là dân thuận mới được giữ. Nói rằng những người làm những 
điểu gỉan-ác bạo-ngược mà cưóp lấy chủ-quyển thì sao ? Đó là 
sự tỉếm-đoạt chứ không phải là chính nghĩa. Ngay những ngưòỉ 
đã làm đế làm vương mà lạm-dụng chủ-quyển để làm những 
điểu tàn-bạo, thì cũng chỉ là ngưòỉ tàn-tặc mà thôi, chứ không 
phải là thật bậc đế bậc vương nữa. 

Triều-đình : sở-dĩ đời xưa quần-chúng công-nhận một ông vua 
giữ cái chủ-quyển cả nước, là muốn cho có mối thống-nhất để 
khỏi sự tranh-dành và cuộc biến-loạn. Song việc trị nước là 
việc chung cả nước, cho nên có vua là phải có trỉểu-đình. Trỉểu- 
đình không phải là một nhóm cận-thần để hầu-hạ và làm việc 
riêng cho nhà vua, chính là một hộỉ-nghị chung cả nước, do sự 
kén-chọn những ngưòi xứng-đáng bằng cách thỉ-cử mà đặt ra. 
Cách thỉ-cử không phân biệt sang-hèn gỉàu-nghèo gì cả, miễn là 
ai có học, có hạnh và có đủ tài-năng thì được ra ứng thí. Ngưòỉ 
nào đã đỗ rồi và đã ra làm quan là ngưòỉ ấy có chân ở trong 
triều-đình. 

Lệ nhà vua, mỗi tháng phải mấy lần thiết đại-trỉểu, các quan tại 
kỉnh đểu phải đến đủ mặt và theo phẩm-trật mà đứng để tâu- 



bày mọi việc. Bỏi vì khỉ có việc gì quan-trọng, thì vua hạ đình- 
nghị, nghĩa là giao cho đình-thần bàn xét. Các quan bất kỳ lón bé 
đểu được đem ý-kỉến của mình mà trình-bày. Việc gì đã quyết- 
định, đem dâng lên để vua chuẩn y, rồi mới thỉ-hành. 

Vua tuy có quyển lán thật, nhưng không được làm điểu gì trái 
phép thường. Khỉ vua có làm điểu gì lầm-lỗỉ, thì các quan Gỉám- 

sát ngự-sử iS 'M Ế phải tâu-bày mà can-ngăn vua. Trừ những 
ông vua bạo-ngược không kể, thường là vua phải nghe lòi can- 
ngăn của các quan. 

Hẻ trỉểu-đình có những người ngay-chính và sáng-suốt, thì việc 
nước được yên-trị ; nếu có những ngưòi gỉan-nịnh mờ-tốỉ, thì 
việc nước hư-hỏng. Đó là lệ chung từ xưa đến nay như vậy. 

Quan-tư : mệnh-lệnh của trỉểu-đình đã phát ra, thì quan-tư ở các 
quận huyện phải theo mà thỉ-hành. Các quan coi các quận huyện 
có nhỉệm-vự dạy-dỗ dân, đùng để dân làm những điểu trái luân- 
thường đạo-lý hay những việc phản loạn. Ngoài ra quan phải để 
cho dân được yên nghiệp làm ăn, không nên bày việc ra để 
nhiễu dân. BỞi vậy đời xưa ông quan nào cai-trị một hạt mà dân 
hạt ấy được yên-trị là ông quan giỏi. 

Quyền tự-trị của dân làng : Quan của triểu-đình bổ ra chỉ có 
đến phủ huyện, còn từ tổng trở xuống thuộc vể quyển tự-trị 
của dân. Dân tự chọn lấy người của mình mà cử ra coi mọi việc 
trong hạt. Tổng là một khu gồm có mấy làng hay xã, có một cai- 
tổng và một phó-tổng do hộỉ-đồng kỳ-dịch các làng cử ra coi 
việc thuế-khóa, đê-đỉểu và mọi việc trị an trong tổng. 

Làng hay xã là phần-tử cốt-yết của dân. Phong-tục, lệ-luật của 
làng nào hay làng ấy, trỉểu-đình không can-thỉệp đến, cho nên 



tục-ngữ có câu : « phép vua thua lệ làng ». Làng có hội-đồng kỳ- 
dịch do dân cử ra để trông coi hết cả mọi việc. HỘi-đồng ấy có 
người tiên-chỉ và thứ-chỉ đứng đầu, rồi có lý-trưởng và phó-lý 
do hội-đồng kỳ-dịch cử ra để thay mặt làng mà gỉao-thỉệp vói 
quan-tư, có tuần đỉnh chuyên coi việc cảnh-sát trong làng. Khỉ 
một ngưòi nào can phạm việc gì thì quan trách-cứ ở làng, cho 
nên ai đi đâu hay làm việc gì cũng phải lấy làng làm gốc. 

Ngày xưa các làng không có sổ khai sinh-tử và gỉá-thú, nhưng 
tục-lệ của làng, cứ con trai đến 12 tuổi thì phải vào làng, tức là 
vào sổ đỉnh của làng, con gái thì không có lệ ấy. Lại vĩ sựthờ- 
cúng tổ-tỉên và sự tin số, tương v.v. cho nên nhà nào đẻ con ra, 
bất kỳ trai hay gái, cha mẹ phải nhớ cho đúng giờ, ngày tháng và 
năm sinh của đứa con ấy. Bỏi vậy ngưòỉ nào cũng biết rõ ngày 
tháng sinh của con mình. 

Việc gỉá-thú là việc quan-hệ vể gỉa-tộc, phải làm đúng lệ 
thường, nhưng đối với làng, thì tục-lệ bát người chồng khỉ cưóỉ 
vợ, phải trình làng và nộp cho làng một sô mấy quan tiền, gọi là 
nộp tiền cheo. Như thế, thành ra theo tục-lệ, tuy không có sổ 
khai sinh-tử gỉá-thú, mà mọi điểu cũng đủ như là có vậy. 

2. BốN HẠNG DÂN. Người trong nước chia ra làm bốn hạng 
là : sĩ, nông, công, thương. 

Công : Công là hạng ngưòi làm thợ hoặc làm một công-nghệ gì 
để lấy lợi. Nhưng vì nước ta khỉ xưa chỉ có những tiểu công- 
nghê, như quây tơ, dệt vải, dệt lụa, làm chàỉ-lưói, làm mắm 
muối V. V., chứ không có đại công-nghệ làm giàu như các nước 
khác. Đại công-nghệ đã không có thì những ngưòỉ làm thợ, ai 
chuyên tập nghề gì thì lập thành phường, như thợ mộc, thợ nể, 
thợ rèn, thợ đúc, thợ gốm v.v... Mỗi phường có thợ cả, thợ phó 



và thợ, và phường nào có tục-lệ của phường ấy. Những ngưòỉ 
làm nghề thợ thường là người ít học, quanh năm ngày tháng đi 
làm thuê làm mướn chỉ được đủ ăn mà thôi. 

Thương : Thương là hạng người làm nghề buôn-bán. Song việc 
buôn-bán của ta ngày xưa kém-cỏỉ lắm. Ngưòỉ thỉên-hạ đi buôn 
nước này, bán nước nọ, xuất-cảng, nhập cảng, kỉnh-doanh 
những công-cuộc to lán kể hàng ức hàng triệu. Ngưòỉ mình cả 
đời không đi đến đâu, chỉ quanh-quẩn ở trong nước, buôn-bán 
những hàng-hóa lặt-vặt, thành ra bao nhiêu mối lọỉ lán vể tay 
người ngoài mất. Thỉnh-thoảng có một ít người có mưoỉ lăm 
chiếc thuyền mành chở hàng từ xứ nọ đến xứ kia, nhưng vốn 
độ năm bảy vạn quan tiền, thì đã cho là hạng cự-phú. 

Công-nghệ như thế, buôn-bán như thế, bảo nước mình phú 
cường làm sao được? Rút cục lại, chỉ có nghề nông và nghề sĩ 
là trọng-yếu hơn cả. 

Nông : Nông là hạng người chuyên nghề làm ruộng. Dân Việt- 
nam ta thường thì ai cũng có ít ra là vài ba sào ruộng để cày-cấy, 
nghĩa là nghề làm ruộng là nghề gốc của người mình. Nhưng 
trừ những nơi ruộng nhiều người ít và đất lại phĩ-nhỉêu như đất 
ở Nam- Việt, còn thì đất xấu và lại vì khí-hậu không đỉểu-hòa, 
nắng mưa thất thường, việc cày-cấy gặp nhiều nỗi khó-khăn. 
Dân ở nhà quê, phần nhiều ăn nhờ về ruộng-nương, hễ năm nào 
mưa hòa gió thuận, mùa màng tốt thì năm ấy dân được no- ấm, 
nhưng năm nào mưa lụt hay hạn hán, mùa-màng mất hết, thì dân 
đói khổ. 

Sĩ : Sĩ là hạng người chuyên nghề đi học, hoặc để thỉ đỗ ra làm 
quan, hoặc để đi dạy học, làm thầy thuốc, thầy địa-lý, thầy bói, 
thầy tướng, thầy sô V. V. là những nghề phong-lưu nhàn-hạ. 



Sự học của nước ta ngày trước có bộ Lễ coi việc gỉáo-hóa cả 
toàn nước. Ớ tỉnh có quan Đốc-học, ở phủ có quan Gỉáo-thụ, ở 
huyện và ở châu thì có quan Huấn-đạo, là những ngưòỉ có khoa- 
mục, trỉểu-đình bổ ra coi việc gỉáo-dục ở các hạt, và mỗi ngưòi 
coi một trường công ở trong hạt. Những sĩ-tử học ở các trường 
tư-thục đã khá khá đểu được đến học-tập ở các trường công 
của quan Đốc, quan Giáo hay quan Huấn, đợi đến khi có khoa 
thỉ Hương, thì ra ứng thí. Năm nào có khoa thỉ, thì các quan 
Huấn-đạo, Gỉáo-thụ và Đốc-học mở cuộc khảo học-trò để lựa- 
chọn những người có đủ sức mới cho ra ứng thí. 

Lệ nhà vua cứ ba năm mở khoa thỉ Hương ở các địa-phương. 
Những người đỗ cao ở khoa thỉ Hương gọi là cử-nhân, những 
người đỗ thấp gọi là Tú-tài. Năm sau ở Kỉnh-đô mở khoa thi Hội 
tại bộ Lễ, những người đỗ cử-nhân năm trước vào ứng thí, ai 
trúng cách thì được vào thỉ Đình ở trong điện nhà vua để lấy các 
bậc Tiến-sĩ, là những bậc đại khoa, người trong nước rất lấy 
làm quí-trọng. 

Mỗi khi có khoa thỉ Hương, các quan ở kỉnh ra chấm thỉ có cái 

biển để bốn chữ : Phụng chỉ câu hiền ậ ằ í I nghĩa là : 
vâng chỉ vua ra tìm người giỏi, vậy sự thi-cử ngày trước có cái 
ý-nghĩa khác sự thỉ-cử ngày nay. 

Đó là nói cách tổ-chức việc gỉáo-hóa của trỉểu-đình. Còn ở chỗ 
dân-gỉan, thì sự học-tập rất tự-do. Bất kỳ người nào có học-lực 
kha-khá cũng có thể mở trường tư-thục để dạy học. Mỗi làng 
có vài ba trường tư- thục, hoặc ở nhà thầy, hoặc ở nhà những 
người hào-phú nuôi thầy cho con học và cho con các nhà lân cận 
đến học. Người Việt-nam ta vốn chuộng sự học, cho nên ngưòỉ 
đi học cũng nhiều. 



Nguyên sự học ngày xưa có cái mục-đích chân-chính là học cho 
hiểu đạo-lý, biết phải trái, và luyện-tập tâm-tính cho thành 
người có tiết-tháo và có phẩm-cách cao-quí, để gặp thòi thì ra 
giúp nước giúp dân, nếu không, thì làm ngưòỉ ngay-chính trong 
xã-hộỉ. Sau dần dần vĩ sự sanh-hoạt ở đòỉ, sự học thành ra cái 
học chuyên về mặt cử-nghỉệp, nghĩa là học chỉ cốt lấy đỗ để ra 
làm quan. Người đi học đã đỗ-đạt rồi, tự tin mình là tài-gỉỏỉ, chỉ 
vụ lấy cái hoa-mỹ bể ngoài để lòe ngưòi, chứ không thiết gì 
đến sự thực-học. Tựu-trung cũng có ngưòỉ muốn thỉ đỗ để lấy 
chút danh phận rồi vể ở nhà học thêm hay dạy học. Nhưng đại 
đa sô chỉ mong đỗ để làm quan vì làm quan là có địa-vị tôn-quí, 
ngoài ra không có gì hon nữa. 

Chương-trình sự học cử-nghỉệp có những gì ? Bao nhiêu công- 
phu của người đi học chú-trọng vào sự học cho nhớ những sách 
Tứ Thư, Ngũ Kỉnh cùng những lòi thể-chú của tiển-nho trong 
những sách ấy và học thêm mấy bộ sử nước Tàu. Còn sự luyện- 
tập hàng ngày, thì cốt tập cho thạo-thuộc các lể-lối ở chỗ khoa- 
trường là : kỉnh-nghĩa, tứ-lục, thỉ-phú, văn sách. Ay là dùng hư- 
văn mà xét tài thực-dụng, đem sự hoa-mỹ làm mực-thước đo tài 
kinh-luân. BỞi vậy aỉ hay kỉnh-nghĩa đã nghĩ mình hơn ngưòỉ, ai 
tài thi-phú đã tưởng mình giỏi nghề trị nước. Việc đời thì tối- 
tăm mờ-mịt mà lại tự-phụ và kỉêu-căng, cho thỉên-hạ như rom- 
rác, coi mình như thần-thánh. 

Sự học của mình đã hư-hỏng như thế, những hủ-tục lại ăn sâu 
vào trí-não, thành ra một thứ cố-tật không sao chữa được. May 
nhờ cái tỉnh-thần học cũ, ngưòi đi học, kỉến-thức tuy không có 
cái gì mấy, nhưng thường có khí-tỉết, biết liêm-sỉ và nhờ có cái 
thanh-nghị của bọn sĩ-phu ràng-buộc, ngăn-ngừa sự hành-động 



bất chính. Song chỉ có thế mà thôi, vẫn không đủ để sinh-tồn 
trong cái thòi-đại quyển-lợi cạnh tranh, quyển-mưu quỉ-quyệt, 
trí-thuật gỉan-trá. Cho nên trong khỉ người tiến thì ta thoái, ngưòỉ 
thịnh thì ta suy. 

Đạỉ-kháỉ, cái trình-độ của bọn sĩ-phu ở nước ta lúc bấy giờ là 
thế, cho nên vận nước suy đến noỉ mà hồn ngưòi vẫn mê-muộỉ 
ở chỗ mơ-màng mộng-mị. Bọn sĩ-phu là người có học, làm tai 
làm mát cho mọi người mà còn kém-cõỉ như thế, thì bảo dân- 
gỉan khôn-ngoan làm sao được ? 

3. Sự SINH-HOẠT CỦA NGƯỜI TRONG NƯỚC. Tình-thế 
trong nước như đã nói trên, công-nghệ không có, buôn-bán 
không ra gì, trừ việc cày-cấy làm ruộng ra thì ngưòỉ nghèo-đóỉ 
không có nghề -nghiệp gì mà làm ăn cả, cho nên thủa ấy tuy một 
tiền được bốn bát gạo, mà vẫn có người chết đói, vì rằng giá 
gạo thì rẻ, nhưng kiếm được đồng tiền thật là khó. Ngưòỉ đi 
làm thuê khôn-khéo, thì mới được một ngày một tiền, không thì 
chỉ được 18 hay 30 đồng tiền mà thôi. Sự làm-ăn ở chỗ thôn-quê 
đã vất-vã mà lại thường bị nhiều sự hà-lạm, ai có đồng tiền ở 
trong nhà thì lo sợ đủ mọi đường : nào sợ kẻ gỉan-phỉ trộm-cáp, 
nào sợ giặc đêm giặc ngày cưóp-phá, cho nên phải chôn phải 
giấu cho kín. 

Nhà-cửa phần nhiều là nhà tranh nhà lá, ít khi có nhà ngói nhà 
gạch. Kiểu nhà làm cũng phải theo kiểu thường mà làm, chứ 

không được làm nhà lầu và nhà kiểu chữ công X hay kiểu chữ 

môn Ai làm nhà cửa mà không theo đúng phép, thì cho là lộng 
hành, phải tội. 



Cách ăn-mặc thì chỉ có đồ vải đồ nâu, ngưòỉ nghèo-khổ chỉ có 
manh áo cánh và thường thì đóng cái khố, có đi đâu móỉ mặc cái 
quần vải dài đến đầu gối. Người sung-túc mới có vài cái áo nâu 
đen và vài cái quần hoặc nhuộm nâu hoặc để tráng, chứ không 
được mặc đồ gấm đồ vóc và đi giày. Nhà vua cấm như thế, là 
cũng có ý muốn cho dân không quen thói xa-hoa hoang-phí, chỉ 
trừ những người làm quan làm tư mói có cái đặc ân được ăn- 
mặc hơn người. Cũng vì thế cho nên ngưòỉ trong nước ai cũng 
mong được đi làm quan cho hỉển-đạt cái thân hình và cho rỡ- 
ràng mẹ cha, chứ không lo nghĩ làm việc gì khác nữa. Hễ aỉ đi 
học mà vĩ lẽ gì thỉ không đỗ, làm quan không được, thì bức chí 
quay ra làm giặc để tìm cách hỉển-vỉnh, thành ra trong nước hay 
có gỉặc-gỉã. 

Nước nghèo, dân khổ, lại phải lúc có nhiều taỉ-bỉến, ngưòỉ 
ngoài vào xâm-lược, triểu-đình ngơ-ngác không biết xoay-xở ra 
thế nào, lòng người ly-tán, phân ra bè nọ đảng kia, gỉết-hại lẫn 
nhau. Ây là cái tình-thế nước Việt-nam ta vào cuối đòỉ Tự-đức 
là thế, cho nên sự nguy-vong mói xảy ra vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. ▲ Ta thường hiểu mấy chữ quân-chủ chuyên-chế theo cái 
nghĩa của các nước Âu-tây ngày xưa, chứ không biết mấy 
chữ ấy theo cái học Nho-gỉáo có nhiều chỗ khác nhau. 



